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DANH MỤC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

Các thông số môi trƣờng 

BOD₅ Nhu cầu oxy sinh hóa (5 ngày) 

COD  Nhu cầu oxy hóa học 

TSS Tổng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng 

TDS Tổng hàm lƣợng chất rắn hòa tan 

Các tiêu chuẩn so sánh 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

Các cơ quan, tổ chức 

BNNMT  Bộ Nông nghiệp và Môi trƣờng 

HPCEM Trung tâm Quan trắc môi trƣờng 

UBND Ủy ban nhân dân 

Các ký hiệu viết tắt khác 

QĐ Quyết định 

GPMT Giấy phép môi trƣờng 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTSH Chất thải sinh hoạt 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 
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MỞ ĐẦU 

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh NM tại Hải Dƣơng (tiền 

thân là Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam chi nhánh Hải Dƣơng) đƣợc thành 

lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh 3600224423-

070 do Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dƣơng cấp và quản lý doanh nghiệp - Sở 

Tài chính thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 04/01/2010, đăng ký thay 

đổi lần thứ 7 ngày 28/07/2025.   

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam chi nhánh Hải Dƣơng thực hiện dự 

án đầu tƣ Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng, dự án đã đƣợc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ mã số 0785244522, do Ban quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Hải Dƣơng cấp chứng nhận lần đầu ngày 04/1/20210; chứng nhận thay đổi lần thứ 

năm ngày 02/11/2016. 

Về thủ tục môi trƣờng, tính đến thời điểm lập Giấy phép môi trƣờng (GPMT) 

năm 2026: Công ty đã đƣợc UBND tỉnh Hải Dƣơng cấp Quyết định số 352/QĐ-UBND 

ngày 04/02/2013 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án 

“Đầu tƣ nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng (lần 2) tại Lô CN 2-5, khu công 

nghiệp Tân Trƣờng, huyện Cẩm Giàng‟‟ với phạm vi quy mô công suất 720.000 tấn sản 

phẩm/năm (trong đó: cám chim cút 720 tấn/năm; cám gà 183.600 tấn/năm; cám vịt: 

26.640 tấn/năm; cám bò 1.440 tấn/năm; cám heo 507.600 tấn/năm). 

Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng theo nội dung 

báo cáo ĐTM đã đƣợc phê duyệt, Công ty đã lập hồ sơ và đƣợc Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Hải Dƣơng cấp Giấy xác nhận số 38/GXN-STNMT ngày 26/02/2016 về 

việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án. 

Căn cứ Luật bảo vệ môi trƣờng 2020, lĩnh vực sản xuất, quy mô của Công ty 

thuộc nhóm III, mục 2 phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020 đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 và thuộc mục c, khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi 

trƣờng.  

Căn cứ Luật Đầu tƣ công, nhà máy có tổng vốn đầu tƣ là 1.041.449.000.000 

(Một nghìn không trăm bốn mươi mốt tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng Việt 

Nam), thuộc loại hình công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nên 

theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công, Cơ sở đƣợc phân loại tƣơng 

đƣơng dự án nhóm B (khoản 3 Điều 10 Luật đầu tư công năm 2024). 
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Căn cứ điểm c khoản 1 Mục VII Phần A Phụ lục IX Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trƣờng, cơ sở có tổng lƣu lƣợng nƣớc thải công nghiệp lớn nhất xả 

ra môi trƣờng là 75 m
3
/ngày đêm (theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nƣớc thải) 

và tổng lƣu lƣợng khí thải xả ra môi trƣờng phải đƣợc xử lý là 471.784 m
3
/giờ (trên 

100.000 m
3
/giờ theo quy định) nên cơ sở thuộc đối tƣợng cấp giấy phép môi trƣờng. 

Căn cứ Quyết định số 186/2025/QĐ-CTUBND ngày 10/10/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức, thực 

hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; 

cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trƣờng đối với các dự án đầu tƣ 

trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nhà máy 

sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng tại lô CN2-5, Khu công nghiệp Tân Trƣờng, xã 

Tân Trƣờng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dƣơng, (nay là xã Mao Điền, thành phố Hải 

Phòng), nhƣ vậy thẩm quyền phê duyệt Giấy phép môi trƣờng thuộc Ban Quản lý Khu 

kinh tế Hải Phòng.  

Thực hiện các quy định pháp luật, Công ty Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt 

Nam – Chi nhánh NM tại Hải Dƣơng lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng 

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng tại lô CN2-5, Khu công nghiệp Tân 

Trƣờng, xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng theo mẫu 22d, Mục 2 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 09/2026/TT-BTNMT ngày 29/01/2026 của Bộ trƣởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

trình Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng xem xét và phê duyệt. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng - Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt 

Nam - chi nhánh NM tại Hải Dƣơng 

 

 

HPCEM 2026                                                                                        10 

 

CHƢƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ  

- Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh NM tại 

Hải Dƣơng 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN2-5, Khu công nghiệp Tân Trƣờng, xã Tân Trƣờng, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dƣơng, (nay là xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng). 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông NGUYỄN THÀNH NAM;                                          

Chức vụ: Giám đốc chi nhánh.  

- Điện thoại: 02203 626240   

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh: 

3600224423-070, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 01 năm 2010, đăng ký thay đổi lần 

thứ 7 ngày 28 tháng 07 năm 2025. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ mã số dự án: 0785244522 chứng nhận lần 

đầu ngày 04/01/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 02/11/2016 do Ban Quản 

lý các khu công nghiệp cấp. 

- Mã số thuế:  3600224423-070. 

1.2. TÊN CƠ SỞ 

- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng. 

- Địa điểm cơ sở: Lô đất CN2-5, Khu công nghiệp Tân Trƣờng, xã Tân 

Trƣờng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dƣơng (nay là xã Mao Điền, thành phố Hải 

Phòng). Khu đất có các hƣớng tiếp giáp nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp với lƣu không Quốc lộ 5A. 

+ Phía Đông giáp với lô CN 2-6 và lô NT1 của KCN. 

+ Phía Nam giáp đƣờng giao thông trong KCN, đối diện với Công ty TNHH 

Protenal Việt Nam sản xuất linh kiện điện tử và Công ty may Pegasus sản xuất máy 

may. 

+ Phía Tây giáp với đƣờng giao thông trong KCN, cách Công ty Ajinomoto 

Việt Nam sản xuất bột ngọt khoảng 20m. 

- Sơ đồ vị trí và sơ đồ, tọa độ mốc giới khu đất của Công ty đƣợc thể hiện tại 

hình sau: 
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Khu đất Nhà máy sản xuất thức 

ăn chăn nuôi Hải Dƣơng - Công 

ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam - 

chi nhánh NM tại Hải Dƣơng

 

Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí khu đất của Công ty 

- Giấy phép xây dựng số 02-KCN/GPXD ngày 16/6/2011 của Ban quản lý các 

Khu công nghiệp. 

- Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dƣơng về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án “Đầu tƣ nhà 

máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng (lần 2) tại Lô CN2-5, khu công nghiệp Tân 

Trƣờng, huyện Cẩm Giàng” của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - chi nhánh 

NM tại Hải Dƣơng. 

Giấy xác nhận số 38/GXN-STNMT ngày 26/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Hải Dƣơng về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án 

- Quy mô của cơ sở:  

+ Diện tích đất dự án: 110.215,8 m² (căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 631475 ngày 

10/01/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng cấp với diện tích 95.186,0 m
2
 và 

Giấy chứng nhận QSDĐ số CM 050675 ngày 04/5/2018 so Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Hải Dƣơng cấp với diện tích 15.029,8 m
2
). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng (quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

đƣợc sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 và Điều 5 Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026):  Không có.   

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, 
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sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm. 

- Phân nhóm dự án đầu tƣ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng:  

 Cơ sở có tổng vốn đầu tƣ là 1.041.449.000.000 (Một nghìn không trăm bốn 

mươi mốt tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng) nên đƣợc phân loại tƣơng đƣơng dự 

án nhóm B theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công (khoản 3 Điều 10 Luật 

đầu tư công năm 2024). 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trƣờng theo Phụ lục II Nghị định  số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng 

đƣợc sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

Theo tiêu chí về môi trƣờng, Dự án nhóm B, không thuộc loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng, không có yếu tố nhạy cảm về 

môi trƣờng tƣơng đƣơng dự án đầu tƣ nhóm III (thuộc mục số 2 Phụ lục V Nghị định  

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026). 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ 

1.3.1. Công suất hoạt động và sản phẩm sản xuất của cơ sở 

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - chi nhánh NM tại Hải Dƣơng thực 

hiện sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm với quy mô công suất nhƣ sau: 

Bảng 1. 1.Công suất hoạt động và sản phẩm sản xuất của Cơ sở 

TT Sản phẩm Công suất sản xuất 

1 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm 720.000 tấn/năm 

Các sản phẩm đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lƣợng thức ăn chăn nuôi của thị 

trƣờng trong nƣớc. Công suất từng loại sản phẩm nhƣ sau: 

Bảng 1. 2. Công suất sản xuất từng loại sản phẩm  

STT  Tên sản phẩm  
Sản lƣợng năm 

2 25   tấn năm   

Sản lƣợng dự kiến khi 

hoạt động 1    công 

suất  tấn năm  

1  Thức ăn cho heo  379.787 486.384 

2  Thức ăn cho bò 355 455 

3  Thức ăn cho gà  124.634 159.616 

4  Thức ăn cho vịt 38.409 49.189 
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5 Thức ăn cho chim cút 13.059 16.724 

6 Sản phẩm khác (cám thỏ, cám 

chim bồ câu, cám dê)…. 

5.959 
7.632 

  Tổng cộng 562.203 720.000 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở  

Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm tại cơ sở ở thời điểm 

hiện tại và sau khi Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng đi vào hoạt 

động không có thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và Báo cáo kết 

quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành 

đã đƣợc phê duyệt. Quy trình công nghệ sản xuất của Cơ sở kèm theo nguồn phát thải, 

cụ thể nhƣ sau: 
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Nguyên liệu dạng hạt Nguyên liệu dạng bột Nguyên liệu dạng lỏng

Silo chứa, kho nguyên 

liệu
Silo chứa, kho 

nguyên liệu Bồn chứa

Làm sạch
Làm sạch Làm sạch

Nghiền

Silo chứa

Hệ thống cân phối liệu

(cân định lƣợng nguyên liệu, phụ gia, nguyên liệu lỏng)

Máy trộn phối

Máy cám

(ép viên)

Cooler (làm nguội)

Cân - Đóng bao - 

Lƣu kho

Tiêu thụ 

(thành phẩm dạng viên)

Sản phẩm dạng bột

Cân - Đóng bao - 

Lƣu kho

Tiêu thụ 

(thành phẩm dạng bột)

Nghiền

Hấp

Nghiền

- CTR: tạp chất (rơm rạ, vỏ trấu, 

đá, sỏi, mảnh bao, nylon  

- Tiếng ồn

- Khí thải: bụi

- Tiếng ồn (vận chuyển, 

xích tải, quạt hút)

- Khí thải: bụi nghiền

- CTR: nguyên liệu 

rơi vãi, cám lỗi

- Tiếng ồn, rung

- Khí thải: 

hơi nƣớc, 

nhiệt

- CTR: tạp chất 

(dây bao, mảnh 

sợi, cục vón  

- Tiếng ồn

- Khí thải: bụi

- Tiếng ồn 

- CTR: cặn, tạp chất 

- Tiếng ồn  bơm 

- Khí thải: hơi/mùi

- Tiếng ồn  bơm 

- Khí thải: bụi phối trộn, hơi nguyên 

liệu lỏng

- CTR: bao bì phụ gia, nguyên liệu dƣ 

- Tiếng ồn

- Khí thải: bụi trộn, hơi nhẹ

- CTR: nguyên liệu rơi vãi

- Tiếng ồn, rung

- Khí thải: bụi, hơi nƣớc, 

khí nóng. 

- Nƣớc thải: nƣớc xả đáy 

nồi hơi 

- Tiếng ồn, rung

- Khí thải: bụi, khí nóng, 

hơi nƣớc. 

- Khí thải: bụi đóng gói.

- CTR: bao bì lỗi.

- Tiếng ồn 

Sản phẩm không đạt 

(tái ép)

- Khí thải: bụi 

- Tiếng ồn

- Khí thải: bụi đóng gói.

- CTR: bao bì lỗi, chỉ may

- Tiếng ồn

Hơi nƣớc 

lò hơi

Hơi nƣớc 

lò hơi

Kiểm tra chất lƣợng Kiểm tra chất lƣợng Kiểm tra chất lƣợng

- Khí thải: bụi 

nghiền

- CTR: 

nguyên l iệu 

rơi vãi, cám 

lỗ i

- Tiếng ồn, 

rung

Gia nhiệt bằng hơi nƣớc

Sàng/bẻ mảnh
- CTR: viên không đạt 

chất lƣợng.

- Tiếng ồn 

 

Hình 1. 2. Quy trình sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm  

 Thuyết minh quy trình sản xuất 
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Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm của Nhà máy đƣợc thực 

hiện trên dây chuyền sản xuất tự động, khép kín, bao gồm các công đoạn chính: tiếp 

nhận và làm sạch nguyên liệu; nghiền; cân định lƣợng và phối trộn; ép viên (đối với 

sản phẩm dạng viên) hoặc chuyển trực tiếp sang đóng gói (đối với sản phẩm dạng bột); 

làm nguội, sàng và đóng gói thành phẩm. 

(1) Tiếp nhận nguyên liệu – Kiểm tra chất lƣợng – Làm sạch – Lƣu chứa 

Nguyên liệu đầu vào gồm nguyên liệu dạng hạt (ngô, lúa mì, đậu tƣơng hạt, khô 

dầu...), nguyên liệu dạng bột (cám gạo, bột cá, bột thịt xƣơng, bột sắn...) và nguyên 

liệu dạng lỏng (dầu thực vật, mật rỉ, glycerin...). Nguyên liệu đƣợc vận chuyển đến 

Nhà máy bằng xe tải hoặc xe bồn. Tất cả nguyên liệu sau khi nhập về đều đƣợc lấy 

mẫu kiểm tra chất lƣợng tại khu vực lấy mẫu và phòng thí nghiệm. Chỉ các nguyên 

liệu đạt yêu cầu mới đƣợc tiếp nhận đƣa vào sản xuất. Sau khi cân xác định khối 

lƣợng, phƣơng tiện đƣợc hƣớng dẫn đến khu vực tiếp nhận nguyên liệu. 

Đối với nguyên liệu dạng hạt, nguyên liệu đƣợc đổ trực tiếp vào hố tiếp nhận. 

Từ hố tiếp nhận, nguyên liệu đƣợc vận chuyển bằng gầu tải và xích tải đến hệ thống 

làm sạch sơ bộ gồm sàng tạp chất và nam châm tách kim loại trƣớc khi đƣa vào silo 

chứa. 

Đối với nguyên liệu dạng bột, nguyên liệu đƣợc nhập trực tiếp vào phễu tiếp 

nhận kín hoặc tiếp nhận từ bao, sau đó đƣợc vận chuyển bằng vít tải hoặc hệ thống khí 

động đến sàng rung và thiết bị tách kim loại trƣớc khi đƣa vào silo hoặc kho chứa. 

Đối với nguyên liệu dạng lỏng, nguyên liệu đƣợc bơm từ xe bồn hoặc thùng 

chứa qua lƣới lọc để loại bỏ cặn trƣớc khi đƣa vào các bồn chứa chuyên dụng. 

Nguyên liệu sau khi làm sạch đƣợc vận chuyển bằng hệ thống xích tải, gầu tải 

hoặc bơm đến các silo, bồn chứa hoặc kho nguyên liệu để lƣu giữ theo từng chủng 

loại. Toàn bộ quá trình tiếp nhận, vận chuyển và làm sạch nguyên liệu đƣợc thực hiện 

bằng hệ thống cơ giới hóa, hạn chế tối đa phát tán bụi ra môi trƣờng. 

Dòng thải phát sinh 

Khí thải: Bụi từ các hố tiếp nhận nạp liệu, sàng làm sạch… 

Chất thải rắn thông thƣờng: Rơm rạ, vỏ trấu, đá, sỏi, mảnh bao, nylon, tạp chất 

tách ra trong quá trình làm sạch. 

Chất thải nguy hại: Giẻ lau dính dầu phát sinh từ bảo dƣỡng thiết bị. 

Tiếng ồn, độ rung: Phát sinh từ hệ thống tiếp nhận nguyên liệu, xích tải, gầu tải, 

quạt hút. 

Biện pháp thu gom, xử lý 
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Bụi đƣợc thu gom bằng hệ thống hút bụi cục bộ kết hợp thiết bị lọc bụi túi, bụi 

sau thu gom đƣợc đƣa trở lại sản xuất; tạp chất đƣợc thu gom, phân loại và xử lý theo 

quy định; chất thải nguy hại đƣợc lƣu giữ riêng và chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng. 

(2) Nghiền nguyên liệu 

Nguyên liệu dạng hạt sau khi lƣu chứa đƣợc cấp vào máy nghiền để đạt kích 

thƣớc theo yêu cầu của từng công thức sản phẩm. Đối với một số nguyên liệu đặc thù, 

nguyên liệu có thể đƣợc gia nhiệt bằng hơi nƣớc (hấp tại máy đùn ép) trƣớc khi nghiền 

nhằm nâng cao khả năng tiêu hóa và chất lƣợng sản phẩm. Sau nghiền, nguyên liệu 

đƣợc vận chuyển bằng gầu tải đến các silo chứa trung gian. 

Dòng thải phát sinh 

Khí thải: Bụi nghiền, hơi nóng và khí từ máy đùn ép. 

Chất thải rắn thông thƣờng: Nguyên liệu rơi vãi. 

Tiếng ồn, độ rung từ máy nghiền và động cơ. 

Biện pháp thu gom, xử lý 

Bụi đƣợc thu gom bằng hệ thống hút bụi cục bộ, qua thiết bị lọc bụi túi và đƣợc 

thu hồi đƣa trở lại dây chuyền sản xuất; nguyên liệu rơi vãi đƣợc thu gom để tái sử 

dụng. 

 3  Cân định lƣợng – Phối trộn – Bổ sung phụ gia và nguyên liệu lỏng 

Các nguyên liệu sau nghiền cùng với nguyên liệu dạng bột, nguyên liệu lỏng, 

premix, vitamin, khoáng và các phụ gia đƣợc cấp đến hệ thống cân định lƣợng tự động 

theo công thức phối liệu đã đƣợc cài đặt trên phần mềm điều khiển. Sau khi cân định 

lƣợng, toàn bộ nguyên liệu đƣợc đƣa vào máy trộn kín để phối trộn đồng đều, tạo 

thành bán thành phẩm. 

Đối với sản phẩm dạng bột (tỷ lệ nguyên liệu lỏng chỉ chiếm 1-2%), sau công 

đoạn phối trộn, sản phẩm đƣợc chuyển trực tiếp đến hệ thống chứa thành phẩm để 

đóng bao. 

Đối với sản phẩm dạng viên, bán thành phẩm đƣợc chuyển đến bồn chứa trƣớc 

máy ép viên. 

Dòng thải phát sinh 

Khí thải: Mùi nhẹ từ nguyên liệu lỏng. 

Chất thải rắn thông thƣờng: Bao bì phụ gia, nguyên liệu rơi vãi. 
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Tiếng ồn từ máy trộn và hệ thống vận chuyển. 

Biện pháp thu gom, xử lý 

Bụi đƣợc thu gom về hệ thống lọc bụi; nguyên liệu rơi vãi đƣợc thu hồi; bao bì 

đƣợc phân loại và quản lý theo quy định. 

(4) Gia nhiệt bằng hơi nƣớc – Ép viên – Làm nguội – Sàng 

Đối với sản phẩm dạng viên, bán thành phẩm từ bồn chứa đƣợc đƣa vào buồng 

điều hòa, tại đây nguyên liệu đƣợc bổ sung hơi nƣớc từ lò hơi nhằm tăng độ ẩm, làm 

mềm và nâng cao khả năng kết dính trƣớc khi ép viên. 

Nguyên liệu sau làm ẩm đƣợc đƣa vào máy ép viên tạo thành viên cám theo 

kích thƣớc yêu cầu. Viên cám sau ép đƣợc chuyển sang thiết bị làm nguội để giảm 

nhiệt độ và độ ẩm, sau đó qua hệ thống sàng nhằm loại bỏ viên không đạt chất lƣợng. 

Đối với một số sản phẩm dành cho gia cầm non, viên cám tiếp tục đƣợc đƣa qua máy 

bẻ mảnh để đạt kích thƣớc phù hợp. 

Các viên cám không đạt yêu cầu hoặc bụi sàng đƣợc thu hồi và quay trở lại 

công đoạn ép viên. 

Dòng thải phát sinh 

- Hơi nƣớc và khí nóng phát sinh tại công đoạn làm ẩm (Conditioner) và thiết 

bị làm nguội viên cám.  

- Bụi cám phát sinh tại công đoạn ép viên, làm nguội, sàng và bẻ mảnh; trong 

đó bụi phát sinh chủ yếu tại thiết bị làm nguội và máy sàng. 

- Nƣớc thải: Nƣớc xả đáy lò hơi. 

- Chất thải rắn thông thƣờng: Sản phẩm không đạt đƣợc thu hồi tái sản xuất. 

- Tiếng ồn từ máy ép viên, quạt làm nguội và máy sàng. 

Biện pháp thu gom, xử lý 

Bụi đƣợc thu gom bằng hệ thống hút bụi và lọc bụi túi; sản phẩm không đạt 

đƣợc tái sử dụng; nƣớc xả đáy lò hơi đƣợc thu gom vào hệ thống thoát nƣớc của Nhà 

máy để quản lý theo quy định. 

(5) Chứa thành phẩm – Cân – Đóng bao – Lƣu kho – Xuất xƣởng 

Thành phẩm dạng bột và dạng viên sau khi đạt yêu cầu chất lƣợng đƣợc chuyển 

đến các silo chứa thành phẩm. Từ đây, sản phẩm đƣợc cân định lƣợng tự động, đóng 

bao theo quy cách, may bao, xếp lên pallet bằng robot và chuyển vào kho thành phẩm 

trƣớc khi xuất bán. 

Dòng thải phát sinh 
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Khí thải: Bụi phát sinh chủ yếu tại miệng xả silo thành phẩm và đầu cân đóng 

bao do sản phẩm rơi tự do vào bao chứa. 

Chất thải rắn thông thƣờng: Bao bì hỏng, chỉ may, nguyên liệu rơi vãi, pallet hƣ hỏng. 

Chất thải nguy hại: Dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu phát sinh trong quá trình bảo 

dƣỡng thiết bị. 

Tiếng ồn từ máy đóng bao, băng tải và robot xếp bao. 

Biện pháp thu gom, xử lý 

Bụi đƣợc thu gom bằng hệ thống hút bụi cục bộ; chất thải rắn đƣợc phân loại tại 

nguồn; chất thải nguy hại đƣợc lƣu giữ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

Các nguồn phát sinh chất thải của dây chuyền sản xuất 

Trong quá trình sản xuất phát sinh các nguồn chất thải chủ yếu gồm: (i) khí thải 

là bụi nguyên liệu tại các công đoạn tiếp liệu, nghiền, phối trộn, ép viên và đóng bao; 

khí thải lò hơi; (ii) nƣớc thải gồm nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc phun khử trùng phƣơng 

tiện ra vào nhà máy và nƣớc xả đáy lò hơi; (iii) chất thải rắn thông thƣờng gồm tạp 

chất tách từ nguyên liệu, bao bì, chỉ may và pallet hƣ hỏng; (iv) chất thải nguy hại gồm 

dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, bao bì chứa hóa chất (nếu có) và các chất thải nguy hại 

khác phát sinh từ hoạt động bảo dƣỡng thiết bị; (v) tiếng ồn và độ rung phát sinh từ 

máy nghiền, máy ép viên, quạt hút, xích tải, gầu tải, máy đóng bao và các thiết bị vận 

chuyển nội bộ. Các dòng chất thải này đều đƣợc thu gom, quản lý và xử lý theo các 

công trình bảo vệ môi trƣờng của Nhà máy, bảo đảm đáp ứng các quy định hiện hành 

về bảo vệ môi trƣờng. 

 Các quy trình phụ trợ: 

(1). Quy trình hoạt động phòng thí nghiệm: 

Phòng thí nghiệm của Nhà máy đƣợc bố trí nhằm phục vụ công tác kiểm tra, 

đánh giá chất lƣợng nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm thức ăn chăn 

nuôi, bảo đảm sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lƣợng của Công 

ty trƣớc khi đƣa vào sản xuất hoặc xuất xƣởng. Các hóa chất, thuốc thử đƣợc sử dụng 

để thực hiện các phép phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lƣợng theo quy trình 

kiểm soát chất lƣợng của Nhà máy. Toàn bộ hóa chất, thuốc thử đƣợc lƣu giữ trong 

khu vực phòng thí nghiệm với quy mô nhỏ, chỉ phục vụ công tác phân tích, kiểm 

nghiệm và không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

Hoạt động phân tích đƣợc thực hiện theo từng đợt (gom mẫu theo lô phân tích), 

do đó không phát sinh liên tục hằng ngày. Trung bình phòng thí nghiệm thực hiện 

khoảng 10 mẫu/ngày với khoảng 30 chỉ tiêu phân tích. Đối với các phép phân tích có 

sử dụng axit, dung môi hữu cơ, hóa chất dễ bay hơi hoặc có công đoạn gia nhiệt (nhƣ 

phân tích protein, khoáng, kim loại nặng...), quá trình thao tác đƣợc thực hiện trong tủ 

hút hóa chất nhằm thu gom hơi hóa chất phát sinh, thời gian vận hành tủ hút trung bình 
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trên 01 giờ cho mỗi thiết bị phân tích. Các phép phân tích còn lại không phát sinh hơi 

hóa chất đáng kể đƣợc thực hiện trên bàn thí nghiệm, với thời gian thao tác trung bình 

khoảng 5 phút/mẫu. 

Phòng thí nghiệm đƣợc trang bị các tủ lƣu giữ hóa chất chuyên dụng, bao gồm: tủ 

bảo quản hóa chất khan và dung dịch ở nhiệt độ thƣờng; tủ lƣu giữ hóa chất dễ bay hơi; tủ 

lƣu giữ hóa chất axit và tủ lạnh để bảo quản các hóa chất yêu cầu lạnh hoặc nhiệt độ âm. 

Việc lƣu giữ, sử dụng hóa chất đƣợc thực hiện theo đúng hƣớng dẫn của nhà sản xuất và 

các quy định về an toàn hóa chất, phòng ngừa sự cố và bảo vệ môi trƣờng. 

(2). Quy trình bảo dƣỡng máy móc thiết bị: 

Nhằm đảm bảo dây chuyền sản xuất vận hành ổn định, duy trì chất lƣợng sản 

phẩm và hạn chế sự cố trong quá trình sản xuất, Nhà máy thực hiện bảo trì, bảo dƣỡng 

định kỳ đối với toàn bộ máy móc, thiết bị. Các thiết bị sản xuất chính (máy nghiền, 

máy trộn, máy ép viên, máy làm nguội, sàng, hệ thống vận chuyển nguyên liệu...) 

đƣợc bảo dƣỡng định kỳ khoảng 03 tháng/lần; các thiết bị phụ trợ (máy nén khí, hệ 

thống hút bụi, bơm, quạt, lò hơi...) đƣợc bảo dƣỡng khoảng 03–06 tháng/lần hoặc khi 

phát hiện bất thƣờng trong quá trình vận hành. 

Quy trình bảo trì, bảo dƣỡng đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau: Bƣớc 1. Dừng 

thiết bị và cô lập nguồn năng lƣợng: Dừng vận hành thiết bị theo kế hoạch sản xuất; 

ngắt nguồn điện, nguồn hơi và các nguồn năng lƣợng liên quan; treo biển cảnh báo để 

bảo đảm an toàn trong quá trình bảo dƣỡng. Bƣớc 2. Vệ sinh thiết bị: Làm sạch 

nguyên liệu còn tồn trong máy nghiền, máy trộn, máy ép viên, gầu tải, vít tải, băng tải, 

silo và các thiết bị vận chuyển nhằm hạn chế nhiễm chéo giữa các lô sản phẩm, đồng 

thời vệ sinh bụi bám trên thiết bị và khu vực sản xuất. Bƣớc 3. Kiểm tra và bảo dƣỡng: 

Kiểm tra tình trạng hoạt động của động cơ, hộp số, ổ bi, dây đai, xích truyền động, 

bơm, quạt, hệ thống cân định lƣợng, hệ thống hút bụi và hệ thống điện điều khiển. 

Đồng thời kiểm tra mức độ mài mòn của búa nghiền, sàng nghiền, khuôn ép viên, con 

lăn ép, cánh trộn và các chi tiết chịu mài mòn khác để sửa chữa hoặc thay thế khi cần 

thiết. Thực hiện bôi trơn, thay dầu mỡ, siết chặt các mối ghép, hiệu chỉnh thông số vận 

hành và thay thế các vật tƣ tiêu hao theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đối với hệ 

thống lò hơi, tiến hành vệ sinh buồng đốt, ghi lò, đƣờng ống truyền nhiệt; kiểm tra 

bơm cấp nƣớc, van an toàn, đồng hồ áp suất, hệ thống cấp nhiên liệu và xử lý tro xỉ. 

Lò hơi chính đốt sinh khối hoạt động liên tục 03 ca/ngày và đƣợc dừng luân phiên từ 

03–08 giờ giữa các ca hoặc vào ngày Chủ nhật để thực hiện công tác kiểm tra, vệ sinh 

và bảo dƣỡng. Lò hơi phụ sử dụng dầu FO chỉ vận hành chạy thử định kỳ nhằm kiểm 

tra tình trạng thiết bị, không sử dụng trong sản xuất thƣờng xuyên. Bƣớc 4. Chạy thử 

và đƣa vào vận hành: Sau khi hoàn thành bảo dƣỡng, thiết bị đƣợc chạy không tải hoặc 

chạy thử với lƣợng nguyên liệu phù hợp để kiểm tra khả năng vận hành, độ ổn định và 

các thông số kỹ thuật trƣớc khi đƣa vào sản xuất chính thức. 

Trong quá trình bảo trì, bảo dƣỡng phát sinh một lƣợng nhỏ chất thải gồm dầu 

bôi trơn thải, giẻ lau dính dầu mỡ, lọc dầu, phụ tùng thay thế hƣ hỏng, bụi và nguyên 
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liệu vệ sinh thiết bị, tro xỉ từ lò hơi. Các chất thải đƣợc thu gom, phân loại và quản lý 

theo đúng quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

- Máy móc, thiết bị:  
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Bảng 1. 3. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất  

STT Danh mục máy móc, thiết 

bị 

Đơn vị Số 

lượng 

Xuất xứ Năm sản 

xuất 

Mục đích sử 

dụng 

Ghi chú 

1  Hệ thống trữ nguyên liệu  Hệ thống 4 Việt Nam 2011 
Lƣu trữ 

nguyên liệu 

Gồm các bồn chứa, kho chứa:  

Tổng là 62 bồn bao gồm 5 bồn Grain 

Silo sức chứa 4.500 tấn/bồn; 6 bồn 

Grain Silo sức chứa 7.500 tấn/bồn; 6 

bồn Meal Silo sức chứa 3.000 tấn/bồn; 

30 bồn Soft Stock sức chứa 250 tấn/bồn 

(trong đó có 10 bồn trung chuyển sau 

nghiền); 25 bồn lỏng sức chứa 30-500 

tấn/bồn 

2  
Hệ thống nhận nguyên liệu 

hạt 
Hệ thống 2 Pháp 2011 

Nhập nguyên 

liệu 

Gồm các dây chuyền nhập nguyên liệu: 

Hệ thống có khả năng nhận 200 tấn/giờ, 

có trang thiết bị làm sạch nguyên liệu. 

Gồm có: 17 bồn Silo đƣợc đúc bằng bê 

tông. Trong đó có 5 bồn sức chứa 4.500 

tấn/ 1bồn, 6 bồn có sức chứa 7.500 tấn/ 

1 bồn và 6 bồn có sức chứa 3.000 tấn/ 1 

bồn. 

3  
Hệ thống nhận nguyên liệu 

bột 
Hệ thống 1 Pháp 2011 

Nhập nguyên 

liệu 

Gồm các dây chuyền nhập nguyên liệu: 

Hệ thống tiếp nhận nguyên liệu dạng 

bột: có công suất 150 tấn/ giờ gồm 30 

bồn, mỗi bồn có sức chứa 250 tấn/ 1 

bồn. 
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4  Hệ thống lƣu chứa chất lỏng Hệ thống 1 Pháp 2012 
Lƣu trữ chất 

lỏng 
Các bồn chứa , hệ thống bơm 

5  Hệ thống nghiền Hệ thống 5 Pháp 2012 
Nghiền 

nguyên liệu 

Hệ thống nghiền gồm có 5 máy nghiền. 

Trong đó có 4 máy nghiền nguyên liệu 

và 1 máy nghiền cám xay lại. Công suất 

thiết kế mỗi máy từ 30 tấn/giờ đến 50 

tấn/giờ tùy theo từng loại nguyên liệu, 

riêng máy nghiền cám xay lại có công 

suất 15 đến 20 tấn/giờ.  

Số lƣợng bồn chứa dự trữ trƣớc nghiền 

gồm 8 bồn mỗi bồn chứa đƣợc 32 tấn; 

số lƣợng bồn chứa dự trữ sau nghiền 

gồm: 10 bồn 250 tấn và 5 bồn 32 tấn 

nằm trong nhà xƣởng. 

6  
Hệ thống cân phần mềm và 

trộn 
Hệ thống 1 Pháp 2012 

Trộn các loại 

nguyên liệu 

+ Hệ thống cân mẻ trộn và hệ thống 

trộn: 

+ Hệ thống gồm 40 bồn nguyên liệu 

chờ trộn, trong đó 36 bồn chứa đƣợc 32 

tấn và 4 bồn sức chứa 16 tấn/bồn.  

7  Hệ thống trộn chất lỏng Hệ thống 1 Pháp 2012 

Trộn các 

nguyên liệu 

lỏng 

+ Hệ thống trộn bao gồm 2 máy: Máy 

trộn 1 có công suất 120 tấn/giờ, máy 

trộn 2 có công suất 85 tấn/giờ.  Bồn 

premix của máy trộn 01 (gồm bồn 
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Nano, bồn Micro; bồn mini). Bồn 

premix của máy trộn 02 (gồm bồn 

Nano, bồn Micro; bồn mini).  

+ Hệ thống vi nguyên liệu nhƣ Premix, 

các chất phụ gia: 

++ Máy trộn 01 gồm 46 bồn premix 

nhƣ sau: bồn Nano gồm 17, bồn Micro 

gồm 24 và 5 bồn mini 

++ Máy trộn 02 gồm 38 bồn premix 

nhƣ sau: bồn Nano gồm 16, bồn Micro 

gồm 17 và 5 bồn mini. 

Bồn Nano chứa đƣợc 200kg; bồn Micro 

chứa đƣợc 300kg; bồn mini chứa đƣợc 

800 kg; Mixer trộn premix MA1 công 

suất 2 tấn/mẻ. 

8  Hệ thống ép viên Hệ thống 5 Mỹ 2011 

Nén nguyên 

liệu thành 

viên cám 

Hệ thống gồm 05 dây chuyền ép viên, 

mỗi dây chuyền bao gồm: máy ép viên, 

máy làm nguội viên và máy bẻ mảnh 

(áp dụng cho một số loại cám, ví dụ 

cám gà). 5 máy cám viên. Bồn chứa 

trƣớc ép viên gồm 35 bồn: 10 bồn dung 

tích 32 tấn/bồn; 05 bồn dung tích 10 

tấn/bồn; 20 bồn dung tích 2,5 tấn/bồn. 
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Bồn sau ép viên: 34 bồn để chứa cám 

viên, sức chứa: 30 tấn/bồn  

9  Hệ thống đùn ép Hệ thống 1 Pháp 2012 
Làm chín 

nguyên liệu 

Hệ thống đùn ép có 01 máy đùn ép để 

làm chín và đƣợc tích hợp thiết bị làm 

mát nguyên liệu và hệ thống bồn chứa, 

với công suất 8 tấn/giờ. 

10  Hệ thống đóng bao Hệ thống 6 Anh 2011 
Đóng cám 

thành vào bao Gồm 6 máy đóng bao tự động 

11  Hệ thống điều khiển tự động Hệ thống 1 Anh 2011 
Điều khiển 

các máy móc   

12  Trung tâm điều khiển mô tơ Bộ 1 Pháp 2011 
Điều khiển 

các mô tơ   

13  Cân xe tải Hệ thống 1 Việt Nam 2011 
Cân hàng hóa 

xuất, nhập 
Gồm 2 bàn cân 

14  Máy nén khí Cái 4 Bỉ 2012 

Cung cấp khí 

nén cho máy 

móc   

15  Lò hơi công suất 10 tấn/giờ Cái 1 Việt Nam 2011 

Cung cấp hơi 

nóng vào hệ 

thống   

16  
Lò hơi dự phòng công suất 5 

tấn/h 
Cái 1 Đức 2012 

Dự phòng cho 

lò hơi 10 tấn   

17  Máy phát điện Cái 4 Mỹ 2011 

Công suất 

2.000 KVA 

và 500KVA   
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Cấp điện khi 

mất điện 

18  Trạm biến áp Trạm 5 Việt Nam 2011 Hạ thế điện áp   

19  
Thiết bị cho phòng thí 

nghiệm 
Bộ 1 

NK nƣớc 

ngoài 
2011 

Kiểm tra chất 

lƣợng cám   

20  Thiết bị cho xƣởng sửa chữa Bộ 1 Việt Nam 2011 
Sửa chữa máy 

móc   

21  Ô tô Cái 1 Việt Nam 2011 Phục vụ đi lại   

22  Hệ thống xử lý bụi  Hệ thống 13 Pháp 2012 
Xử lý bụi tại 

các công đoạn 

Các hệ thống xử lý bụi tại các công 

đoạn 

23  Hệ thống PCCC Hệ thống 1 Việt Nam 2013 PCCC   

Các máy móc hầu hết đƣợc nhập khẩu, có xuất xứ từ nƣớc ngoài hoặc đƣợc mua trong nƣớc và đƣợc nhà cung cấp thực hiện lắp đặt 

và bảo hành theo đúng quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn lắp ráp hiện hành, nhằm đảm bảo chất lƣợng, an toàn và hiệu quả khi đƣa vào vận 

hành. 
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* Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Nhà máy  

Việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải 

Dƣơng đƣợc thực hiện theo hƣớng hiện đại, đồng bộ và phù hợp với mục tiêu phát 

triển bền vững. Dây chuyền sản xuất đƣợc nhập khẩu từ Pháp, đã đƣợc áp dụng hiệu 

quả tại nhiều nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. 

Việt Nam trên cả nƣớc nhƣ Xuân Mai (Hà Nội), Bình Định, Đồng Nai, Bình Dƣơng và 

Tiền Giang. Công nghệ sản xuất có tính ổn định cao, đƣợc tự động hóa hoàn toàn từ 

khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm, góp phần nâng cao năng suất, chất lƣợng 

sản phẩm và tối ƣu hóa việc sử dụng nguyên liệu, năng lƣợng. 

Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị đƣợc đầu tƣ đồng bộ, kết hợp với các công trình 

và thiết bị bảo vệ môi trƣờng, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh 

trong quá trình sản xuất, nhằm giảm thiểu tác động đến môi trƣờng xung quanh. Việc 

lựa chọn công nghệ này không chỉ đáp ứng yêu cầu về hiệu quả sản xuất, an toàn vận 

hành mà còn phù hợp với định hƣớng phát triển lâu dài của doanh nghiệp thông qua 

việc giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc nâng cấp, mở rộng quy mô sản xuất trong tƣơng lai. 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA 

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC CỦA CƠ SỞ 

 Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nƣớc trong giai đoạn vận hành 

a. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

Nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi chủ yếu là: Khô dầu đậu tƣơng, khô 

dầu hạt cải, bắp, đậu tƣơng, bột cá, bột thịt, bột canxi, cám gạo, mỡ muối… và các 

thành phần cung cấp khoáng chất và cung cấp các nguyên tố vi lƣợng nhƣ bột đá vôi, 

bột sò, technonat, lyzin, methionine, choline… Các nguyên liệu này đƣợc Công ty 

nhập về từ các cơ sở trong và ngoài nƣớc. 

Bảng 1. 4. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi  

TT Nguyên liệu 
Đơn vị 

tính 
Khối lƣợng 

1 Ngô Tấn/năm              231.552 

2 Đỗ tƣơng Tấn/năm           100.160  

3 Sắn lát Tấn/năm                96.150  

4 Lúa mỳ Tấn/năm                 76.116  

5 Bã bắp Tấn/năm                 50.740  

6 CANOCan/Dubai34      Tấn/năm                 29.380  
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7 Cám gạo Tấn/năm                 24.039  

8 Cám mỳ Tấn/năm                         -    

9 Bột xƣơng thịt Tấn/năm                 22.365  

10 Bột lông vũ Tấn/năm                         -    

11 Chất béo Tấn/năm                 18.029  

12 Cám dừa (Bã dừa) Tấn/năm                 14.690  

13 Cám cọ (Bã cọ) Tấn/năm                   8.682  

14 Bã mì (bã tinh bột sắn) Tấn/năm                   8.280  

15 Đá vôi Tấn/năm                   6.477  

16 Bột xƣơng cá Tấn/năm                   6.019  

17 

- Mật rỉ 

- Dầu cá 

- Dầu đậu nành 

- Dầu dừa 

- Dầu cọ 

Tấn/năm                5.208  

18 Cám gạo trích ly Tấn/năm                   4.274  

19 Tấm (tấm gạo) Tấn/năm                   3.873  

20 LL 51% (Sulfate) (axit amin) Tấn/năm                   2.470  

21 Muối Tấn/năm                   2.230  

22 Chất khoáng Tấn/năm                   2.070  

23 Bột sữa Tấn/năm                   1.803  

24 MCP 23/16, Chn (AP85%) Tấn/năm                   1.604  

25 LS, F 38% (bột đá mịn)       Tấn/năm                   1.334  

26 Bột cá (66% protein) Tấn/năm                   1.242  

27 LS, C 38% (bột đá thô)       Tấn/năm                   1.228  

28 L - lysine 78%  (axit amin) Tấn/năm                   1.065  

29 
L - Threonine 78% (axit 

amin) 
Tấn/năm                   1.000  

30 Mycocurb (chất chống mốc) Tấn/năm                      934  

31 
Choline Choloride 60% 

(Vitamin) 
Tấn/năm                      865  

32 Đƣờng Tấn/năm                     664  

33 Bao bì Tấn/năm                   3.456  

34 Nguyên liệu khác Tấn/năm - 

Tổng cộng Tấn/năm 724.543 

(Nguồn: Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Hải Dương) 
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 Công dụng của một số nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, gia cầm: 

- Các loại nguyên liệu nhƣ: Cám gạo, cám mỳ, khô đậu tƣơng, ngô là thành 

phần chính của thức ăn gia súc, gia cầm có tác dụng cung cấp tinh bột, chất xơ… cho 

vật nuôi. 

- Lyzine: Là axit amin rất cần cho hoạt động sống có vai trò tổng hợp protein, là 

chìa khóa cho việc sản xuất các enzyme, hoocmon và các kháng thể giúp cơ thể tăng 

cƣờng sức đề kháng và chống trả bệnh tật. Cơ thể không tự tổng hợp đƣợc axit amin 

này mà đƣợc cung cấp qua nguồn thức ăn. Nếu thiếu lysine cơ thể khó hoạt động bình 

thƣờng, đặc biệt là đối với động vật còn non sẽ xảy ra hiện tƣợng còi, chậm lớn. 

- Bột canxi, bột xƣơng: Tác dụng bổ sung các khoáng chất cần thiết cho vật 

nuôi. 

- Bột thịt, bột xƣơng có tác dụng làm ngon miệng, cung cấp các thành phần 

dinh dƣỡng nhƣ: Protein thô, các axit amin nhƣ methionine và tryptophan, các khoáng 

(Ca, P và Mg), vitamin B1. 

- Bột cá có tác dụng cung cấp các thành phần dinh dƣỡng nhƣ: Protein thô (30-

60%), chất bột đƣờng (3-10%), chất béo (1-12%). Ngoài ra, còn chứa các chất khoáng 

nhƣ: Canxi (2,8 - 8%), photpho (1,6 – 3,2%) và một số vitamin nhƣ B1, B2, B12… 

 Cân bằng vật chất:  

Nguyên liệu đầu vào = Sản phẩm + Tạp chất loại bỏ + Hơi ẩm bay hơi 

Tổng nguyên liệu đầu vào: 721.087 tấn/năm  

Công suất sản phẩm: 720.000 tấn/năm  

Chênh lệch: 721.087 tấn − 720.000 tấn = 1.087 tấn/năm 

Trong đó: Tạp chất loại bỏ từ công đoạn làm sạch sàng tạp chất chiếm khoảng 

0,05% khối lƣợng nguyên liệu đầu vào (tƣơng đƣơng 365 tấn năm), chủ yếu gồm 

mày ngô, lõi ngô, rơm rạ và các tạp chất hữu cơ khác; đƣợc thu gom làm nhiên liệu đốt 

cho lò hơi. Ngoài ra phát sinh khoảng  ,72 tấn năm mảnh bao, sợi nylon và các tạp 

chất vô cơ khác từ công đoạn nào làm sạch sàng rung, đƣợc thu gom và chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng thu gom, tái chế. Lƣợng hơi ẩm bay hơi từ công đoạn gia 

nhiệt hơi nƣớc từ lò hơi chiếm khoảng 0,1% khối lƣợng nguyên liệu đầu vào (tƣơng 

đƣơng khoảng 721,28 tấn năm), phát sinh chủ yếu trong các công đoạn ép viên và làm 

nguội. Trong quá trình sản xuất còn phát sinh bụi nguyên liệu và một lƣợng nhỏ 

nguyên liệu rơi vãi; tuy nhiên toàn bộ bụi đƣợc thu gom bằng hệ thống lọc bụi túi và 

nguyên liệu rơi vãi đƣợc thu hồi đƣa trở lại dây chuyền sản xuất, do đó không làm thay 

đổi cân bằng vật chất của Nhà máy. 

b. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu  
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Nhà máy có sử dụng mùn cƣa phoi bào để làm nhiên liệu cho lò hơi chính. DO 

để làm nhiên liệu cho lò hơi dự phòng, máy bơm cứu hỏa và chạy máy phát điện (khi 

mất điện lƣới). Ngoài ra, Nhà máy còn sử dụng gas để đun nấu. Nhu cầu sử dụng 

nhiên liệu nhƣ sau: 

Bảng 1. 5. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của nhà máy   

Các loại nhiên liệu Đơn vị Nhu cầu sử dụng 

Mùn cƣa phoi bào cho lò hơi chính  Tấn/năm 6.640  

Dầu DO cho lò hơi dự phòng Lít/năm 2.900 

Dầu DO chạy máy phát điện, máy 

bơm cứu hỏa 
Lít/năm 2.700 

Gas Tấn/năm 0.3 

c. Nhu cầu sử dụng điện  

- Nguồn cung cấp điện: Cơ sở sử dụng nguồn điện từ hệ thống phân phối điện 

của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dƣơng – Tổng công ty điện lực Miền Bắc để 

cung cấp điện cho các hoạt động sản xuất và hoạt động sinh hoạt.  

- Nhu cầu sử dụng: Căn cứ Hóa đơn thu tiền điện, lƣợng điện sử dụng bình 

quân hàng tháng hiện nay là khoảng 1.750.000 kWh/tháng.  

d. Nhu cầu sử dụng nước 

Cơ sở sử dụng nƣớc do Công ty cổ phần kinh doanh nƣớc sạch Hải Dƣơng cung 

cấp. Nƣớc đƣợc cấp cho hoạt động sau:  

+ Nƣớc cấp cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, chuyên gia Nhà máy. 

+ Nƣớc cho khu nhà ăn (nấu ăn trƣa, rửa chén bát). 

+ Nƣớc cấp cho hệ thống lò hơi (là nƣớc đã đƣợc làm mềm, sản xuất hơi nƣớc 

phục vụ ép viên và các nhu cầu gia nhiệt trong quá trình sản xuất). 

+ Nƣớc cấp cho bể dập bụi của hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

+ Nƣớc cấp cho hoạt động phun khử trùng phƣơng tiện vận chuyển ra vào nhà máy. 

+ Nƣớc cấp cho phòng thí nghiệm. 

+ Nƣớc tƣới cây, rửa đƣờng.   

Ngoài ra, Nhà máy còn sử dụng nƣớc cho phòng cháy chữa cháy đƣợc dự trữ 

trong bể chứa, sử dụng khi có hỏa hoạn. 

Nhu cầu sử dụng nƣớc thực tế tại cơ sở theo hóa đơn thu tiền nƣớc năm 2025-2026 

trung bình là 4.057 m
3
/tháng, tƣơng đƣơng 156 m

3
/ngày (tính trong 26 ngày). 
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Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nước theo hóa đơn năm 2025 

STT Tháng Lƣợng nƣớc sử dụng 

(m
3
/tháng) 

Lƣợng nƣớc sử dụng 

(m
3
/ngày) 

1 Tháng 5/2025 3,959 152,3 

2 Tháng 6/2025 3,626 139,5 

3 Tháng 7/2025 3,560 136,9 

4 Tháng 8/2025 3,793 145,9 

5 Tháng 9/2025 4,076 156,8 

6 Tháng 10/2025 3,933 151,3 

7 Tháng 11/2025 4,502 173,2 

8 Tháng 12/2025 3,826 147,2 

9 Tháng 1/2026 4,647 178,7 

10 Tháng 2/2026 3,724 143,2 

11 Tháng 3/2026 4,727 181,8 

12 Tháng 4/2026 4,316 166,0 

Trung bình 4.057 156,0 

Lớn nhất 4.727 181,8 

* Phân bổ nước cấp cho các mục đích sử dụng: 

Theo số liệu Nhà máy cung cấp, lƣợng nƣớc sử dụng cho từng mục đích cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Nước cấp cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, chuyên gia Nhà máy: 

Theo TCXDVN 13606:2023 Cấp nƣớc – mạng lƣới đƣờng ống và công trình định mức 

cấp nƣớc sinh hoạt cho công nhân trong nhà máy là 0,045 m
3
/ngƣời/ngày đêm (tính 

cho 1 ca 8h làm việc); định mức nƣớc cấp sinh hoạt cho mỗi ngƣời tại khu vực đô thị 

loại I là 130-150 lít/ngƣời/ngày (tính cho 24h). Số lƣợng cán bộ, công nhân viên có 

mặt thƣờng xuyên tại nhà máy là 150 ngƣời, trong đó, có 30 công nhân sản xuất trực 

tiếp đi ca, 03 ca/ngày, còn lại làm giờ hàng chính. Thêm 5 chuyên gia làm việc, lƣu trú 
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thƣờng xuyên tại Nhà máy với định mức là 0,15 m
3
/ngƣời/ngày đêm (tính cho 24h làm 

việc). Do đó, nƣớc cấp cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và chuyên gia Nhà 

máy là: (150-30) ngƣời × 0,045 m
3
/ngày + 30 ngƣời × 0,045m

3
/ngày × 3ca + 5 chuyên 

gia × 0,15 m
3
/ngày = (5,4 + 4,05 + 0,75) m

3
/ngày = 10,2 m

3
/ngày.  

+ Nước cấp cho sinh hoạt của khách hàng: 300-400 khách hàng/ngày với định 

mức là 0,025 m
3
/ngƣời/ngày. Do đó, nƣớc cấp cho sinh hoạt của khách hàng vào Nhà 

máy là: 400 ngƣời × 0,025 m
3
/ngày = 10 m

3
/ngày. 

+ Nước cấp cho khu nhà ăn: Định mức sử dụng nƣớc theo Tiêu chuẩn TCVN 

4513:1988 – Cấp nƣớc bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế, định mức sử dụng nƣớc của 

nhà ăn tập thể là khoảng 18-25 lít/ngƣời/bữa ăn. Nhà máy bố trí ăn trƣa cho khoảng 

100 suất ăn nên lƣợng nƣớc cấp là: 100 ngƣời × 0,025m
3
/ngƣời/ngày = 2,5 m

3
/ngày. 

+ Nhu cầu nước cấp bổ sung cho lò hơi: 125 m
3
/ ngày đêm là nƣớc đã đƣợc làm 

mềm. Lò hơi có công suất thiết kế 10 tấn hơi/giờ, thời gian vận hành trung bình 

khoảng 16–21 giờ/ngày, tùy thuộc kế hoạch sản xuất, chủng loại sản phẩm và độ ẩm 

nguyên liệu đầu vào. Lƣu lƣợng nƣớc cấp đƣợc xác định trên cơ sở nhu cầu vận hành 

thực tế của hệ thống và có tính đến lƣợng nƣớc ngƣng thu hồi tuần hoàn. 

+ Nhu cầu nước cấp cho bể dập bụi lò hơi: 3 m
3
/ngày đêm. 

+ Nhu cầu nước cấp cho hoạt động phun khử trùng xe ra vào nhà máy: Nƣớc 

cấp đƣợc pha thêm chất khử trùng để phun khử trùng xe ra vào nhà máy, khoảng 300–

400 lƣợt xe/ngày nhằm bảo đảm an toàn sinh học, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh 

vào khu vực sản xuất. Căn cứ đồng hồ đo nƣớc của khu vực khử trùng xe, lƣợng nƣớc 

sử dụng là: 3 m
3
/ ngày đêm. 

+ Nước cấp phòng thí nghiệm: ƣớc tính khoảng 0,3 m
3
/ ngày đêm. 

+ Nhu cầu nước cấp tưới cây, rửa đường: 12 m
3
/ ngày đêm. 

* Nhu cầu xả nước thải: 

- Lƣợng nƣớc thải từ hoạt động sinh hoạt và khu nhà ăn đƣợc tính bằng 100% 

lƣợng nƣớc cấp sử dụng = 22,7 m
3
/ ngày đêm. 

- Lƣợng nƣớc cấp bổ sung cho lò hơi khoảng 125 m³/ngày đêm, bao gồm nƣớc 

chuyển hóa thành hơi phục vụ quá trình gia nhiệt và tạo ẩm nguyên liệu trong máy hấp 

làm chín nguyên liệu (quá trình này không phát sinh nƣớc thải do nƣớc bay hơi và hấp 

thu vào sản phẩm), nƣớc xả đáy nhằm kiểm soát cáu cặn và tổn thất trong quá trình 

vận hành; hệ thống thu hồi nƣớc ngƣng. Nƣớc cấp cho sản xuất (90%), có thu hồi 

nƣớc ngƣng (7%).  Lƣợng nƣớc thải xả đáy lò hơi chiếm 3%. Nƣớc thải phát sinh từ 

thiết bị làm mềm nƣớc là 0,5 m
3
/ngày.  
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- Nƣớc dập bụi lò hơi đƣợc thu gom, lắng cặn và tuần hoàn một phần. Định kỳ 

3 tháng sẽ xả toàn bộ và thay thế nƣớc mới khoảng 5 m
3
/lần. 

- Nƣớc thải từ hoạt động phun khử trùng: Hoạt động khử trùng phƣơng tiện ra 

vào Nhà máy chỉ phát sinh lƣợng nƣớc thải nhỏ từ phần nƣớc phun chảy tràn xuống 

nền sau quá trình khử trùng. Nƣớc thải đƣợc thu gom thông qua rãnh thu nƣớc bố trí 

tại khu vực phun khử trùng và dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Nhà máy; 

phần nƣớc còn lại bám trên bề mặt phƣơng tiện hoặc hao hụt do bay hơi trong quá 

trình sử dụng. 

- Nƣớc thải từ bồn rửa phòng thí nghiệm (không phải chất thải nguy hại) phát 

sinh rất ít, đƣợc thu gom vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

- Lƣợng nƣớc tƣới cây, rửa đƣờng thấm ngấm và bay hơi hết, không thu hồi. 

Bảng 1. 7. Bảng cân bằng nước giai đoạn hiện tại 

STT Hạng mục sử dụng 

nƣớc 

Lƣợng 

nƣớc cấp 

 m³ ngđ  

Nƣớc 

thải 

 m³ ngđ  

Bay hơi   

hao hụt 

 m³ ngđ  

Ghi chú kỹ thuật 

I Nƣớc thải sinh hoạt 22,7 22,7 0  

1 

Nƣớc thải sinh hoạt của 

cán bộ công nhân viên, 

chuyên gia Nhà máy 

10,2 10,2 0 

Thoát vào 

HTXLNT tập trung 
2 

Nƣớc thải sinh hoạt của 

khách hàng 
10,0 10,0 0 

3 Nƣớc thải khu nhà ăn 2,5 2,5 0 

II 
Nƣớc thải sản xuất và 

công nghệ 
121,0 6,0 115,0  

3 
Nƣớc cấp bổ sung cho 

lò hơi 
115 3,5 111,5 

Gồm cấp hơi cho 

sản xuất + xả 

đáy+thiết bị làm 

mềm nƣớc; thu hồi 

nƣớc ngƣng 

4 Nƣớc dập bụi lò hơi 3,0 1,5 1,5 

Thu gom lắng cặn, 

tuần hoàn một 

phần 

5 Nƣớc phun khử trùng  3 1 2 
300–400 xe/ngày; 

bay hơi và thu về 

hệ thống xử lý 
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nƣớc thải tập trung 

III Nƣớc khác 12,3 0,3 12,0  

6 
Nƣớc thải từ phòng xét 

nghiệm công ty 
0,3 0,3 0 

Thoát vào 

HTXLNT tập trung 

7 
Nƣớc tƣới cây, rửa 

đƣờng nội bộ 
12,0 0 12,0 

Bay hơi, thấm đất, 

không thu hồi 

Tổng 156 29 127  

- Nhu cầu hóa chất: 

Bảng 1. 8. Tỷ lệ các thành phần chính của hóa chất thuốc thử dùng trong phòng thí 

nghiệm 

STT Tên – Ký hiệu Thành phần/ Nồng độ 
Xuất 

xứ 
Dạng 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lƣợng sử 

dụng năm 

Mục 

đích sử 

dụng 

1      

ICP Calibration 

Standard 

- Quality Control 

(XVI) 21 

100 mg/l France LỎNG ML 26 ICP 

2      
1.5-

diphenylcarbazide 
C₁₃H₁₄N₄O Spain KHAN G 1 UA(R) 

3      2 - propanol  C3H8O 99% Merck LỎNG ML 800 AAP 

4      Acetic Acid CH3COOH CHN LỎNG ML 200 CP 

5      Acetic Acid CH3COOH Merck LỎNG ML 300 POV 

6      Aceton C3H6O CHN LỎNG ML 6000 FIB 

7      Acid Boric  H3BO3 CHN KHAN G 600 CP 

8      
Amino acidstandard 

solution 
 Sigma LỎNG ML 2 AAP 

9      Ammonium Sulfate (NH4)2SO4 ≥ 99.5% Merck KHAN G 10 CP 

10      Ascobic Acid  C6H8O6 Spain KHAN G 30 ICP 

11      Barium Hydroxide  Ba(OH)2 Spain KHAN G 1000 AAP 
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STT Tên – Ký hiệu Thành phần/ Nồng độ 
Xuất 

xứ 
Dạng 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lƣợng sử 

dụng năm 

Mục 

đích sử 

dụng 

12      Barium Hydroxide  Ba(OH)2 CHN KHAN G 500 AAP 

13      Bromocresol Green  C21H14Br4O5S Spain KHAN G 6 CP 

14      
Calcium Standard 

Solution  
Ca (1000ppm) Merck LỎNG ML 40 ICP 

15      Chloroform CH3Cl 99.0-99.4% Merck LỎNG ML 200 POV 

16      Copper Sulfate CuSO4 ≥99% CHN KHAN G 1200 CP 

17      Cu Standard Solution 1000 mg/l France LỎNG ML 10 ICP 

18      Enzyme Pepsin 
Pepsin, activity  

1: 10,000 
Sigma KHAN G 0.3 PD 

19      Ethanol C2H5OH 95% Merck LỎNG ML 1000 FFA 

20      Fe Standard Solution 1000 mg/l France LỎNG ML 20 ICP 

21      Formic Acid  HCOOH Merck LỎNG ML 2000 AAP 

22      Hydrochloric Acid  HCl 37% Merck LỎNG ML 6000 

AAP 

CP 

ICP 

PD 

POV 

SANDS 

23      Hydrochloric Acid  HCl 37% THA LỎNG ML 1000 SANDS 

24      Hydrochloric Acid  HCl 37% Spain LỎNG ML 5000 

AAP 

CP 

ICP 

PD 

POV 
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STT Tên – Ký hiệu Thành phần/ Nồng độ 
Xuất 

xứ 
Dạng 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lƣợng sử 

dụng năm 

Mục 

đích sử 

dụng 

SANDS 

25      Hydrogen peroxide H2O2 Merck LỎNG ML 300 AAP 

26      L-cysteic acid  C3H7NO5S Sigma KHAN G 0.19 AAP 

27      L-Methionin Sulfone C5H11NO4S Sigma KHAN G 0.19 AAP 

28      L-Norleucin C6H13NO2 Sigma KHAN G 2 AAP 

29      L-Tryptophan C11H12N2O2 Sigma KHAN G 7 CP 

30      
Magnesium standard 

solution 
1000 mg/l Merck LỎNG ML 10 ICP 

31      Methanol  CH3OH Merck LỎNG ML 1000 CP 

32      Methylene Red C15H15N3O2 Pallav KHAN G 0.5 CP 

33      
Mn Standard 

Solution 
1000 mg/l France LỎNG ML 10 ICP 

34      Nitric Acid HNO3 65% Merck LỎNG ML 2000 ICP 

35      Nitric Acid HNO3 65% Spain LỎNG ML 2000 ICP 

36      Petroleum ether 
Petroleum ether 40-

60⁰C 
CHN LỎNG ML 4000 FFA,FIB 

37      Petroleum ether 
Petroleum ether 40-

60⁰C 
Spain LỎNG ML 2000 FAT 

38      PH 4 Ph = 4 
Mettler 

Toledo 
LỎNG ML 50 

CP,AAP 

Qick test 

39      PH 7 Ph = 7 
Mettler 

Toledo 
LỎNG ML 50 

CP,AAP 

Qick test 
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STT Tên – Ký hiệu Thành phần/ Nồng độ 
Xuất 

xứ 
Dạng 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lƣợng sử 

dụng năm 

Mục 

đích sử 

dụng 

40      PH 9  Ph = 9 
Mettler 

Toledo 
LỎNG ML 50 

CP,AAP 

Qick test 

41      Phenol C6H5OH Merck KHAN G 40 AAP 

42      Phenol Red C19H14O5S CHN KHAN G 

Khô ráo, 

thoáng 

mát, nhiệt 

độ phòng 

CP 

43      Potassium bromate  KBrO3 99.7% Spain KHAN G 8 POV 

44      
Potassium 

dichromate 
K2Cr2O7 CHN KHAN G 60 Rửa đồ 

45      

Potassium 

Dihydrogen 

Phosphate 

KH2PO4 Merck KHAN G 2 ICP 

46      

Potassium-

hexacyanoferrate(II) 

trihydrate 

K4[Fe(CN)6].3H2O CHN KHAN G 

Khô ráo, 

thoáng 

mát, nhiệt 

độ phòng 

Starch 

47      Potassium Hydroxide KOH 85% Merck KHAN G 20 PS 

48      Potassium Iodide KI ≥ 99% Spain KHAN G 150 POV 

49      
Potassium Standard 

Solution  
1000 mg/l France LỎNG ML 10 ICP 

50      Potassium Sulfate K2SO4 ≥ 99% CHN KHAN G 10000 CP 

51      
Silicon anti-foaming 

agent 
1g/ml Merck KHAN G 

Khô ráo, 

thoáng 

mát, nhiệt 

độ phòng 

TVBN 

52      Silver Nitrat AgNO3 Spain KHAN G 100 NACL 

53      Sodium Borohydrate NaBH4 Spain  KHAN G 25 ICP 
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STT Tên – Ký hiệu Thành phần/ Nồng độ 
Xuất 

xứ 
Dạng 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lƣợng sử 

dụng năm 

Mục 

đích sử 

dụng 

54      Sodium Chloride NaCl 99.9% Merck KHAN G 4 NACL 

55      Sodium disulfite Na2S2O5 Spain KHAN G 500 AAP 

56      Sodium Hydroxide  NaOH Merck KHAN G 3500 

AAP 

FFA 

FIB 

57      Sodium Hydroxide  NaOH CHN KHAN G 24000 CP 

58      
Sodium Standard 

Solution 
1000 mg/l  France LỎNG ML 10 ICP 

59      
Sodium Thiosulfate 

Pentahydrate 
Na2S2O3 99.5-101% Merck KHAN G 150 POV 

60      Sucrose (saccharose) C12H22O11 Spain KHAN G 90 CP 

61      Sulfuric Acid H2SO4 Merck LỎNG ML 500 FIB 

62      Sulfuric Acid H2SO4 CHN LỎNG ML 19000 CP 

63      Trizma base C4H11NO3 Sigma KHAN G 13 CP 

64      Urea (NH2)2CO CHN KHAN G 120 Qick test 

65      
Zinc acetate 

dihydrate 
Zn(CH3COO)2.2H2O CHN KHAN G 

Khô ráo, 

thoáng 

mát, nhiệt 

độ phòng 

Starch 

66      Zn Standard Solution 1000 mg/l France LỎNG ML 10 ICP 

Bảng 1. 9. Các chỉ tiêu phân tích phòng thí nghiệm 

STT Ch  tiêu phân 

tích 

Ký hiệu Mục đích sử dụng hóa chất, thuốc thử 

1 Hàm lƣợng độ ẩm M (oven) 

Moisture (Oven) 

Không sử dụng hóa chất phân tích 
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STT Ch  tiêu phân 

tích 

Ký hiệu Mục đích sử dụng hóa chất, thuốc thử 

2 Hoạt độ nƣớc Aw 

Water Activity 

Không sử dụng hóa chất phân tích 

3 Hàm lƣợng đạm 

thô 

CP 

(Crude Protein) 

Xác định hàm lƣợng protein thô trong 

nguyên liệu, bán thành phẩm và thành 

phẩm thức ăn chăn nuôi theo phƣơng 

pháp Kjeldahl. 

4 Hàm lƣợng amino 

acid 

AAP 

(Amino Acid 

Profile) 

Xác định thành phần và hàm lƣợng các 

axit amin trong nguyên liệu, bán thành 

phẩm và thành phẩm. 

5 Hàm lƣợng 

Tryptophan 

Tryp 

(Tryptophan) 

Xác định hàm lƣợng trytophan trong 

nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi 

6 Hàm lƣợng chất 

khoáng và kim 

loại nặng 

ICP 

(Inductively 

Coupled 

Plasma) 

Xác định hàm lƣợng các nguyên tố 

khoáng đa lƣợng, vi lƣợng và kim loại 

nặng (Ca, P, Na, K, Mg, Cu, Fe, Zn, Mn, 

Cr, Pb, Cd, As, Hg) trong nguyên liệu và 

thức ăn chăn nuôi 

7 Chỉ số peroxide POV 

Peroxide Value 

Xác định mức độ oxy hóa của dầu mỡ 

động vật và các nguyên liệu chứa dầu 

8 Hàm lƣợng axit 

béo tự do 

FFA 

(Free Fatty 

Acid) 

Xác định hàm lƣợng axit béo tự do trong 

dầu mỡ và các nguyên liệu chứa dầu 

9 Hàm lƣợng chất 

béo thô 

FAT 

(Crude Fat) 

Xác định hàm lƣợng chất béo thô trong 

nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi. 

10 Hàm lƣợng chất 

xơ thô 

FIB 

(Crude Fiber) 

Xác định hàm lƣợng chất xơ thô trong 

nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi. 

11 Mức tiêu hóa 

protein bởi 

enzyme pepsine 

PD 

(Pepsine 

Digestibility) 

Xác định mức tiêu hóa protein bởi 

enzyme pepsine trong nguyên liệu cung 

cấp protein từ động vật 

12 Hàm lƣợng tro 

tổng số 

Ash Xác định hàm lƣợng tro tổng số trong 

nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi 

13 Hàm lƣợng tro 

không tan trong 

dung dịch HCl 

S&S 

(Sand & Silica) 

Xác định hàm lƣợng tro không tan trong 

dung dịch HCl 

14 Hàm lƣợng 

protein hòa tan 

trong dung dịch 

KOH 0,2% 

PS 

(Protein 

Solubility) 

Xác định hàm lƣợng protein tan trong 

dung dịch kali hydroxit 0,2 % đối với sản 

phẩm từ đậu tƣơng SBM, FFS. 

15 Hàm lƣợng tổng 

nito bazo bay hơi 

TVBN 

(Total Volatile 

Basic Nitrogen) 

Xác định hàm lƣợng tổng nitơ bazơ bay 

hơi trong nguyên liệu đạm động vật (bột 

thịt, bột lông vũ, bột cá) 
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STT Ch  tiêu phân 

tích 

Ký hiệu Mục đích sử dụng hóa chất, thuốc thử 

16 Hàm lƣợng muối 

NaCl 

NaCl 

(Natri Clorua) 

Xác định hàm lƣợng natri clorua trong 

nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi bằng 

phƣơng pháp chuẩn độ điện thế. 

17 Xác định thành 

phần nguyên liệu 

Microscopy Xác định nguyên liệu lẫn, thành phần 

nguyên liệu trong thức ăn chăn nuôi 

18 Các chỉ tiêu phân 

tích nhanh 

Quick test 

(Urea, R; Cr,R; 

UA,PH) 

Các chỉ tiêu test nhanh bao gồm: định 

tính Urea trong nguyên liệu có nguồn gốc 

động vật; định tính Crom trong nguyên 

liệu có nguồn gốc động vật; kiểm tra 

nhanh hoạt tính Urease trong đậu tƣơng 

hấp. 

1.5. CÁC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÓ PHÁT SINH CHẤT 

THẢI VÀ CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CÒN TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

SAU KHI ĐƢỢC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG (NẾU CÓ) 

a. Các hạng mục công trình xây dựng hiện trạng của cơ sở: 

  “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng” tại Lô CN 2-5, khu công 

nghiệp Tân Trƣờng, huyện Cẩm Giàng, (nay là xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng) do 

Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – chi nhánh NM tại Hải Dƣơng làm Chủ 

đầu tƣ, trên khu đất có diện tích là 110.215,8 m² (căn cứ theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số  BA 

631475 ngày 10/01/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng cấp với diện tích 

95.186,0 m
2
 và Giấy chứng nhận QSDĐ số CM 050675 ngày 04/5/2018 so Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng cấp với diện tích 15.029,8 m
2
). Hiện trạng 

các hạng mục chính của Nhà máy đã đƣợc Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam 

– chi nhánh NM tại Hải Dƣơng xây dựng hoàn thiện theo đúng Giấy phép xây dựng số 

02-KCN/GPXD ngày 16/6/2011 của Ban quản lý các Khu công nghiệp cấp cho Công 

ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – chi nhánh Hải Dƣơng và Bản vẽ điều chỉnh 

tổng mặt bằng đã đƣợc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dƣơng phê duyệt.  

 * Các hạng mục công trình chính: 

Các công trình xây dựng cụ thể nhƣ sau:  

- Nhà bảo vệ, văn phòng: Có tổng diện tích 219 m
2
. Kết cấu BTCT chịu lực, 

tƣờng xây gạch ống, quét sơn, mái BTCT. Nền lát gạch Ceramic, riêng nhà vệ sinh lát 

gạch chống trƣợt. 

- Nhà để tài liệu: Nhà 1 tầng, diện tích 204 m
2
. Kết cấu BTCT chịu lực, móng cọc 

BTCT. Tƣờng xây gạch, trát vữa, quét nƣớc xi măng hoàn thiện. 
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- Nhà ăn: Nhà 1 tầng, có diện tích 250 m
2
. Kết cấu BTCT chịu lực, tƣờng xây 

gạch ống, quét sơn, mái BTCT, dốc về 4 phía, trên dán ngói. 

- Nhà vệ sinh: Nhà 1 tầng có diện tích 48 m
2
. Kết cấu BTCT chịu lực, tƣờng xây 

gạch ống, ốp gạch ceramic 250 × 400 mm. Mái BTCT, dốc về 4 phía, trên dán ngói. 

- Nhà để xe gắn máy: Có diện tích 500 m
2
. Móng bằng BTCT, nền đƣợc gia cố 

bằng cọc tre dài 4m. Mái sử dụng khung kèo thép tổng hợp, lợp tôn dốc về hai phía. 

Tƣờng bao che bằng khung lƣới B40. 

- Nhà để xe ô tô: Diện tích 348,8 m
2
. Móng bằng BTCT, nền đƣợc gia cố bằng 

cọc tre dài 4m. Mái sử dụng khung kèo thép tổng hợp, lợp tôn dốc về hai phía. Tƣờng 

bao che bằng khung lƣới B40. 

- Nhà nghỉ tập thể: Nhà 3 tầng, diện tích xây dựng 409 m
2
. Kết cấu BTCT chịu 

lực. Tƣờng xây gạch ống, ốp gạch ceramic 250 × 400 mm, phía trên trát vữa, sơn nƣớc 

hoàn thiện. Mái BTCT, nền lát gạch ceramic 400× 400 mm. 

- Văn phòng chính: Nhà 2 tầng, diện tích xây dựng 457 m
2
. Kết cấu BTCT chịu 

lực, tƣờng xây gạch ống, mái BTCT. 

- Văn phòng trạm cân: Xây 1 tầng, diện tích 329 m
2
, kết cấu BTCT chịu lực. 

Tƣờng xây gạch ống, trát vữa, quét sơn hoàn thiện, mái BTCT. 

- Khu vực nhà cân xe: Diện tích 206 m
2
. Kết cấu BTCT, tƣờng xây gạch, trát 

vữa. Mái sử dụng khung kèo thép tổng hợp, lợp tôn dốc về hai phía. 

- Nhà khách và nhà vệ sinh: Xây 1 tầng, diện tích 227,4 m
2
, kết cấu BTCT chịu 

lực. Tƣờng xây gạch ống, trát vữa, quét sơn hoàn thiện, mái BTCT. 

- Bể nƣớc, tháp nƣớc, cứu hỏa, nhà bơm: diện tích 218,0 m
2
. Bể nƣớc ngầm: 

Diện tích mặt bằng 100 m
2
, chiều cao so với mặt nền là 0,5m, chiều sâu so với mặt nền 

là 1,75m. Cấu tạo BTCT đổ tại chỗ. Bể nƣớc cứu hỏa: Diện tích mặt bằng 60,84 m
2
, 

chiều cao so với mặt nền 0,6m, chiều sâu so với mặt nền là 0,4m. Bể nƣớc cứu hỏa đƣợc 

cấu tạo bằng thép tấm, đặt trên phần móng bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Tháp nƣớc: 

Diện tích xây dựng 3,46 m
2
, chiều cao 20,6m. Tháp nƣớc đƣợc cấu tạo bằng thép tấm, 

đặt trên phần móng bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. 

- Nhà lấy mẫu: Có diện tích 403 m
2
. Kết cấu BTCT, khung thép chịu lực. Mái 

lợp tôn, dốc về hai phía, bốn mặt xây thông thoáng, không có tƣờng bao che. 

- Nhà thí nghiệm: Xây 1 tầng, có diện tích 754,3 m
2
. Tƣờng xây gạch ống, trát 

vữa, quét sơn hoàn thiện. Mái BTCT, nền BTCT. 

- Khu vực sát trùng xe: Diện tích 50,4 m
2
, kết cấu nền bê tông không có mái che, 

không có tƣờng bao. 
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 - Nhà xƣởng sản xuất: Diện tích 9.287,0 m
2
. 

- Nhà bảo trì, văn phòng và máy phát điện: Tổng diện tích 1.219 m
2
. Kết cấu 

BTCT, tƣờng xây gạch ống, mái lợp tôn mạ kẽm dốc về hai phía. 

- Tháp máy nghiền: Diện tích xây dựng 201,3 m
2
. Kết cấu móng BTCT, kết cấu 

nhà khung thép tổng hợp. 

- Tháp làm sạch: Diện tích 85,19 m
2
. Kết cấu BTCT đổ tại chỗ. 

- Ngăn chứa liệu dạng bột số 1: Diện tích 525,8 m
2
. 

- Tháp sản xuất: Diện tích xây dựng 850 m
2
. Kết cấu: Móng bè trên nền cọc 

BTCT, cọc có kích thƣớc 300 × 300 mm, chiều sâu mũi cọc -29,2m so với cốt nền trệt. 

Thân tháp có kết cấu cột, đà kiềng bằng BTCT, sắt hình. Mái bê tông. 

- Nhà tiếp nhận nguyên liệu: Xây dựng 1 tầng, diện tích 1.190 m
2
. Tƣờng bao 

che và ngăn bằng tôn mạ kẽm dày 0,42mm. Mái có kết cấu khung kèo thép tổ hợp, lợp 

tôn dốc về hai phía. 

- Nhà kho nguyên liệu thô: Xây dựng hai tầng, tổng diện tích 5.863 m
2
. Kết cấu 

BTCT, tƣờng xây gạch ống, mái lợp tôn mạ kẽm dốc về hai phía. 

- Nhà lò hơi: Diện tích 910 m
2
. Kết cấu BTCT, tƣờng xây gạch ống, mái lợp tôn 

mạ kẽm dốc về hai phía. 

- Bồn chứa chất lỏng: Diện tích 907,2 m
2
. Là nơi chứa các loại dầu và các 

nguyên liệu dạng lỏng phục vụ cho quá trình sản xuất của Nhà máy. Các bồn chứa đƣợc 

thiết kế, lắp đặt riêng, không thông với nhau, bao gồm 25 bồn chứa. Xây tƣờng bao cao 

75cm, tƣờng dày 200mm. Kết cấu: Móng bè trên nền cọc BTCT, cọc có kích thƣớc 

300×300mm, chiều sâu mũi cọc -29,2m so với cốt nền trệt. Phần thân bồn có kết cấu 

cột, đà kiềng bằng BTCT. Kết cấu mái sử dụng khung kèo thép tổ hợp. 

- Khu bồn chứa silo (nguyên liệu): Diện tích 1.488,81 m
2
. Là nơi chứa các loại 

nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất của Nhà máy. Nhà máy có 47 bồn chứa 

nguyên liệu các loại, không bao gồm chất lỏng (trong đó có 17 bồn loại lớn – còn gọi là 

silô và 30 bồn loại nhỏ) bao gồm: 

 + 5 bồn (silô) chứa ngô, sức chứa 4.500 tấn/bồn. 

 + 6 bồn (silô) chứa ngô, sức chứa 7.500 tấn/bồn. 

+ 6 bồn (silô) chứa ngô, sức chứa 3.000 tấn/bồn. 

+ 30 bồn nguyên liệu dạng bột chứa nguyên liệu bột, sức chứa 250 tấn/bồn. 

Kết cấu: Móng bè trên nền cọc BTCT, cọc có kích thƣớc 300 × 300 mm, chiều 

sâu mũi cọc -29,2m so với cốt nền trệt. Thân bồn có kết cấu cột, đà kiềng bằng BTCT, 

mái bê tông. Thân bồn có chiều dày 250mm. 
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- Khu vực xe tải silo thức ăn chăn nuôi: Diện tích 73,39 m
2
. 

- Trạm xử lý nƣớc thải: Diện tích 85,37 m
2
. 

- Bồn chứa DL (nguyên liệu DL dạng bột): Diện tích 17,04 m
2
.  

- Nhà vệ sinh cho lái xe: Diện tích 91,06 m
2
. 

- Nhà bảo vệ: Diện tích 29,25 m
2
. 

- Vệ sinh cho nhà tiếp nhận: Diện tích 35,0 m
2
. 

- Ngăn chứa liệu dạng bột số 2: Diện tích 418,08 m
2
. 

- Nhà tiếp nhận: Diện tích 756,25 m
2
. 

- Hồ chứa nƣớc: Diện tích 174,0 m
2
. 

- Nhà xe nâng: Diện tích 205,5 m
2
. 

- Nhà bao rách: Diện tích 225,0 m
2
. 

- Nhà chất thải nguy hại: Diện tích 74,948 m
2
. 

- Kho phụ tùng dự phòng: Diện tích 525,0 m
2
. 

- Đất cây xanh, sân đƣờng, đất trống: Diện tích 80.354,7 m
2
. Trong đó, sân 

đƣờng nội bộ: Mặt đổ bê tông mác 250, đá 1×2, dày 200. 

Các hạng mục công trình của cơ sở đƣợc tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 1. 10. Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Các hạng mục công trình Diện tích (m
2
) Tỷ lệ % 

1&2 Nhà bảo vệ & văn phòng 219,0 0,199 

3 Nhà để tài liệu 204,0 0,185 

4 Nhà ăn 250,0 0,227 

5 Nhà vệ sinh 48,0 0,044 

6 Nhà để xe 500,0 0,454 

7 Nhà để xe hơi 348,8 0,317 

8 Nhà nghỉ tập thể 409,0 0,371 

9 Văn phòng chính 457,0 0,415 

10 Văn phòng trạm cân 329,0 0,299 

11 Nhà cân xe 206,0 0,187 

12 Nhà vệ sinh và nhà nghỉ của khách 227,4 0,207 

13 Bể nƣớc, tháp nƣớc, cứu hỏa, nhà bơm 218,0 0,198 

14 Nhà lấy mẫu 403,0 0,366 
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15 Nhà thí nghiệm 754,3 0,685 

16 Khu vực sát trùng xe 50,4 0,046 

17 Nhà xƣởng sản xuất 9.287,0 8,433 

18 Nhà bảo trì, văn phòng và máy phát điện 1.219,0 1,107 

19 Tháp máy nghiền 201,3 0,183 

20 Tháp làm sạch 85,19 0,077 

21 Ngăn chứa liệu dạng bột số 1 525,8 0,477 

22 Tháp sản xuất 850,0 0,772 

23 Nhà tiếp nhận 1.190,0 1,081 

24 Kho nguyên liệu 5.863,0 5,324 

25 Nhà lò hơi 910,0 0,826 

26 Bồn chứa chất lỏng 907,2 0,824 

30.1 Khu vực bồn chứa silo 1.488,81 1,352 

31 Khu vực xe tải silo thức ăn chăn nuôi 73,39 0,067 

32 Trạm xử lý nƣớc thải 85,37 0,078 

33 Bồn chứa DL 17,04 0,016 

34 Nhà vệ sinh cho lái xe 91,06 0,084 

35 Nhà bảo vệ 29,25 0,027 

27 Vệ sinh cho nhà tiếp nhận 35,0 0,032 

28 Ngăn chứa liệu dạng bột số 2 418,08 0,380 

29 Nhà tiếp nhận 756,25 0,687 

29.4 Hồ chứa nƣớc 174,0 0,158 

29.1 Nhà xe nâng 205,5 0,186 

29.2 Nhà bao rách 225,0 0,204 

29.3 Nhà chất thải nguy hại 74,948 0,068 

29.5 Kho phụ tùng dự phòng 525,0 0,477 

- Đƣờng nội bộ 51.998,2 47,179 

- Đất cây xanh  22.918,4 20,794 

- Đất trống 5.438,1 4,934 

 Tổng 110.215,8 100 

 * Các hạng mục công trình phụ trợ: 

- Hệ thống cấp điện: Dự án sử dụng nguồn điện lấy từ lƣới điện của KCN Tân 

Trƣờng. Nhà máy có 4 máy biến áp với tổng công suất 9.000 KVA. Hệ thống điện của 
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toàn Nhà máy đƣợc chia làm 2 hệ thống riêng biệt, toàn bộ hệ thống điện cấp cho sản 

xuất và sinh hoạt, chiếu sáng bên trong nhà máy đƣợc đi bằng hệ thống cáp ngầm. 

- Hệ thống dẫn điện từ trạm biến thế đến các nhà xƣởng và các công trình phụ 

dùng loại cáp 1 lõi và nhiều lõi. Hệ thống dây điện đƣợc luồn trong ống sắt nhập ngoại 

từ Thái Lan. 

- Các nhà xƣởng đƣợc đầu tƣ hệ thống đèn chiếu sáng đủ để đảm bảo điều kiện 

làm việc cho công nhân. 

- Hệ thống cấp nƣớc: 

 + Cấp nƣớc: Nhu cầu sử dụng nƣớc của Nhà máy phục vụ vào mục đích sinh 

hoạt, dự trữ cho cứu hỏa, vệ sinh đƣờng, tƣới cây và cấp cho lò hơi phục vụ cho hoạt 

động sản xuất. Toàn bộ lƣợng nƣớc này đều đƣợc lấy từ nguồn nƣớc máy của Trạm kinh 

doanh nƣớc sạch Hải Dƣơng. Nƣớc sạch qua đồng hồ đo và chảy vào bể chứa nƣớc 

ngầm của nhà máy, từ đây nƣớc đƣợc bơm lên tháp nƣớc và cấp tới các khu vực sử 

dụng. 

+ Hệ thống phân phối nƣớc: 

Cho nhu cầu sinh hoạt: Nƣớc sạch từ tháp nƣớc đƣợc phân phối tới các khu vực 

tiêu thụ nƣớc nhƣ nhà bếp, nhà vệ sinh... bằng mạng lƣới đƣờng ống nhựa PVC. Mạng 

lƣới cấp nƣớc bao gồm các đƣờng ống chinh có kích thƣớc D100 và các đƣờng ống 

nhánh phân phối có kích thƣớc D65, D50, D32. 

- Cho nhu cầu vệ sinh và tƣới cây: Nƣớc từ bể chứa nƣớc máy đƣợc bơm vào hệ 

thống mạng lƣới đƣờng ống chính chạy xung quanh nhà máy. Mạng lƣới làm từ ống 

nhựa PVC có đƣờng kính D32. Trên mạng lƣới có lắp đặt các van vòi D21 để lấy nƣớc. 

- Hệ thống chống sét: Để đảm bảo cho quá trình sản xuất đƣợc an toàn, liên tục 

và tránh thiệt hại về tài sản, con ngƣời do sét gây ra, nhà xƣởng sản xuất, nhà văn phòng 

đều đƣợc thiết kế hệ thống chống sét hoàn chỉnh theo Tiêu chuẩn TCXDVN 46:2007 – 

Chống sét cho công trình xây dựng. Hệ thống chống sét bao gồm: Bộ phận thu sét, bộ 

phận dẫn xuống, các loại mối nối, điểm kiểm tra đo đạc, bộ phận dây dẫn nối đất, bộ 

phận cực nối đất. 

- Hệ thống thông tin liên lạc: Gồm có: Trung tâm điện thoại, fax, email. Khu vực 

văn phòng và các bộ phận làm việc có số điện thoại, fax riêng. 

- Hệ thống thông gió: Nhà xƣởng đƣợc thực hiện thông gió tự nhiên với hệ thống 

các cửa sổ thông thoáng xung quanh nhà xƣởng kết hợp với các cửa chính. 

 * Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng 

a1. Các hạng mục công trình xử lý nước thải 
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- Công trình xử lý nƣớc thải: các bể tự hoại (tổng dung tích 44 m
3
); 01 hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung công suất 75 m
3
/ngày đêm. 

a2. Các hạng mục công trình xử lý khí thải 

- 12 hệ thống xử lý khí thải hiện trạng sau xử lý đang xả ra ngoài môi trƣờng 

bao gồm: 05 hệ thống xử lý khí thải từ khu vực máy nghiền (4 hệ thống công suất 

25.680 m
3
/giờ/hệ thống; 1 hệ thống công suất 21.300 m

3
/giờ); 05 hệ thống xử lý khí 

thải từ khu vực máy ép viên (1 hệ thống công suất 70.478 m
3
/giờ/hệ thống; 2 hệ 

thống công suất 55.543 m
3
/giờ/hệ thống; 1 hệ thống công suất 48.000 m

3
/h; 1 hệ 

thống công suất 70.520 m
3
/h); 1 hệ thống xử lý khí thải từ khu vực máy đùn ép công 

suất 25.680 m
3
/giờ; 1 hệ thống xử lý khí thải khu vực lò hơi 10 tấn/h công suất 

14.000 m
3
/h.  

Các hệ thống đƣợc lắp đặt đồng bộ với máy móc và khí thải sau hệ thống xử lý 

có thể xả trong nhà xƣởng hoặc ngoài nhà xƣởng. Hiện nay, các hệ thống này đang 

đƣợc quan trắc theo kết quả môi trƣờng lao động, chƣa có ống thải khí theo tiêu chuẩn 

lấy mẫu khí thải theo quy định tại Thông tƣ 10/2021/TT_BTNMT ngày 30/6/2021 về 

quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất 

lƣợng môi trƣờng. Do đó, để đảm bảo tốt hơn các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và 

thƣờng xuyên cập nhật áp dụng quy định mới, Nhà máy dự kiến cải tạo ống thải khí và 

làm sàn thao tác của các hệ thống xử lý khí thải và sẽ lấy mẫu quan trắc sau khi cải 

tạo. 

Tiến độ thực hiện dự kiến: Đến tháng 9/2026 sẽ hoàn thành lắp đặt. 

Phƣơng án thi công: Công ty sẽ cắt bỏ đoạn ống đi ngang sau quạt, hiện nay 

đang đƣa ra bên cạnh nhà xƣởng, sau đó, quay chiều quạt hút hƣớng thẳng lên, lắp đặt 

lại miệng ống gió đi ra ngoài xƣởng để đảm bảo khoảng cách từ vị trí lấy mẫu đến vị 

trị thay đổi dòng (cong, nở, thắt…) nhỏ hơn 2 lần đƣờng kính theo chiều xuôi dòng khí 

và nhỏ hơn 0,5 lần đƣờng kính ống khói (hoặc ống phóng không) theo chiều ngƣợc 

dòng khí. Nguyên tắc: vị trí lỗ lấy mẫu nằm trên mặt phẳng tiết diện của đoạn ống khói 

thẳng. Vị trí lỗ lấy mẫu nằm trên ống khói dựa vào việc xác định đoạn A, đoạn B 

đƣờng kính trong D và thỏa mãn điều kiện: B ≥ 2D và A ≥ 0,5D. Trong trƣờng hợp lý 

tƣởng, vị trí lỗ lấy mẫu thỏa mãn điều kiên: B =8D và A =2D. 

Minh hoại A, B và D trên Hình: 

- Đoạn A: là đoạn tính từ vị trí có sự thay đổi dòng đến vị trí lấy mẫu tính theo 

chiều ngƣợc chiều dòng khí; 

- Đoạn B: là đoạn tính từ vị trí có sự thay đổi dòng đến vị trí lấy mẫu tính theo 

chiều xuôi chiều dòng khí; 
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- D: Đƣờng kính trong của ống khói tại vị trí lấy mẫu (đối với ống khói hình 

chữ nhật, đƣờng kính trong D đƣợc tính theo công thức: D = 4 × (diện tích tiết 

diện/chu vi). 

 

Hình 1. 3.Vị trí lỗ lấy mẫu 

Chiều cao dự kiến cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1. 11. Số nguồn khí thải từ nhà máy 

STT Tên ống khói 

Đƣờng 

kính 

(m) – 

Trƣớc 

khi cải 

tạo 

Đƣờng 

kính 

(m) – 

Sau 

khi cải 

tạo 

Chiều 

cao 

(m) – 

Trƣớc 

khi 

cải 

tạo 

Chiều 

cao 

(m) – 

Sau 

khi 

cải 

tạo 

Tọa độ 

(VN2000; 105.45', múi 

chiếu 3 độ) 

X Y 

1 
Ống thoát khí khu 

vực máy nghiền 1 
0,700 0,700 0,350 4,778 2315671.695 575685.089 

2 
Ống thoát khí khu 

vực máy nghiền 2 
0,700 0,700 0,350 4,778 2315671.725 575684.217 

3 
Ống thoát khí khu 

vực máy nghiền 3 
0,700 0,700 0,350 4,778 2315671.791 575683.449 

4 
Ống thoát khí khu 

vực máy nghiền 4 
0,700 0,700 0,350 4,778 2315671.926 575682.612 

5 
Ống thoát khí khu 

vực máy nghiền 5 
0,800 0,800 2,450 4,280 2315702.147 575672.675 

6 
Ống thoát khí khu 

vực máy ép viên 1 
0,900 0,900 1,964 3,394 2315706.098 575641.759 

7 
Ống thoát khí khu 

vực máy ép viên 2 
0,900 0,900 3,285 9,638 2315709.356 575687.219 
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STT Tên ống khói 

Đƣờng 

kính 

(m) – 

Trƣớc 

khi cải 

tạo 

Đƣờng 

kính 

(m) – 

Sau 

khi cải 

tạo 

Chiều 

cao 

(m) – 

Trƣớc 

khi 

cải 

tạo 

Chiều 

cao 

(m) – 

Sau 

khi 

cải 

tạo 

Tọa độ 

(VN2000; 105.45', múi 

chiếu 3 độ) 

X Y 

8 
Ống thoát khí khu 

vực máy ép viên 3 
1,000 1,000 2,355 8,051 2315712.418 575689.716 

9 
Ống thoát khí khu 

vực máy ép viên 4 
0,900 0,900 1,800 7,233 2315706.306 575687.512 

10 
Ống thoát khí khu 

vực máy ép viên 5 
0,900 0,900 3,308 7,363 2315714.145 575642.559 

Ngoài ra, đối với khu vực nạp liệu, làm sạch và đóng bao sản phẩm: mỗi máy 

đƣợc lắp đặt đồng bộ 01 tủ thu bụi, cửa xả khí kết hợp thu bụi bên cạnh tủ lọc bụi đi 

kèm máy trong nhà xƣởng (không bố trí ống xả khí ra môi trƣờng), không thuộc đối 

tƣợng phải cấp phép. 

a3. Các hạng mục công trình lưu giữ chất thải rắn, CTNH 

- Công trình lƣu giữ chất thải: các khu vực tập kết thùng chất thải rắn sinh hoạt; 

01 khu vực lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng diện tích 225 m
2 

và chất 

thải nguy hại diện tích 75 m
2
. 
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6

11

10

9

1

2

14 15

4 5

7

8
32

13

12

17

18

22

31

23
24

20

21

30 30.1

25 26
3

34

27

33

29.4

29

29.3

29.2

29.5

29.1

35

16

Ghi chú:

19

28

1

Ghi chú:

2 : Nhà bảo vệ và văn phòng

3 : Nhà để tài liệu

4 : Nhà ăn

5 : Nhà vệ sinh

6 : Nhà để xe

7 : Nhà để xe hơi

8 : Nhà nghỉ tập thể

9 : Văn phòng chính

10 : Văn phòng trạm cân

11 : Nhà cân xe

12 : Nhà vệ sinh và nhà nghỉ của khách

13 : Bể nƣớc, tháp nƣớc, cứu hỏa, nhà bơm

14 : Nhà lấy mẫu

15 : Nhà thí nghiệm

16 : Sát trùng xe

17 : Nhà xƣởng sản xuất

18 : Nhà bảo trì, văn phòng và máy phát điện

19 : Tháp máy nghiền

20 : Tháp làm sạch

21 : Ngăn chứa liệu dạng bột số 1

22 : Tháp sản xuất

23 : Nhà tiếp nhận

24 : Kho nguyên liệu

25 : Nhà lò hơi

26 : Bồn chứa chất lỏng

30.1 : Khu vực bồn chứa silo

31 : Khu vực xe tải silo thức ăn chăn nuôi

32 : Trạm xử lý nƣớc thải

35 : Nhà bảo vệ

27 : Vệ sinh cho nhà tiếp nhận

28 : Ngăn chứa liệu dạng bột số 2

29 : Nhà tiếp nhận

29.4 : Hồ chứa nƣớc

: Nhà xe nâng

: Nhà bao rách

: Nhà chất thải nguy hại

: Kho phụ tùng dự phòng

33 : Bồn chứa DL 34 : Nhà vệ sinh cho lái xe

29.1

29.2

29.3

29.5

 

Hình 1. 4. Sơ đồ tổng mặt bằng các công trình của cơ sở 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng - Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam 

- chi nhánh NM tại Hải Dƣơng 

 

 

HPCEM 2026                                                                                        49 

 

1.6. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ 

1.6.1. Thông tin chung về cơ sở 

Nhà máy Cám CP - Chi nhánh Hải Dƣơng thuộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi 

C.P. Việt Nam hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm theo công suất 

thiết kế 720.000 tấn sản phẩm/năm. Nhà máy tổ chức sản xuất liên tục nhằm đáp ứng 

nhu cầu thị trƣờng, với chế độ làm việc 03 ca/ngày, 08 giờ/ca. Giữa các ca có khoảng 

nghỉ từ 03 đến 08 giờ, đồng thời nghỉ vận hành vào Chủ nhật hoặc theo kế hoạch bảo 

trì, bảo dƣỡng định kỳ. 

Nhà máy hoạt động theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ và Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền cấp, đồng thời thực hiện hoạt 

động sản xuất ổn định theo đúng ngành nghề đƣợc phê duyệt. 

Đối với ngƣời lao động, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo 

quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động 

và các quy định pháp luật có liên quan; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động, trang bị đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với từng vị 

trí công việc, đồng thời thực hiện chế độ tiền lƣơng, bảo hiểm và các quyền lợi khác 

theo quy định hiện hành. 

Nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất đƣợc cung cấp từ các đơn vị trong và 

ngoài nƣớc theo hệ thống cung ứng của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, 

bao gồm các loại ngũ cốc, nguyên liệu giàu đạm, nguyên liệu khoáng, vitamin, premix, 

phụ gia và các nguyên liệu khác đáp ứng yêu cầu về chất lƣợng. Tất cả nguyên liệu 

trƣớc khi đƣa vào sản xuất đều đƣợc kiểm tra chất lƣợng theo quy trình kiểm soát nội 

bộ nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lƣợng của Công ty. 

Sản phẩm của Nhà máy là thức ăn chăn nuôi gia súc và gia cầm dạng bột và 

dạng viên, đƣợc tiêu thụ thông qua hệ thống phân phối, đại lý và khách hàng của Công 

ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – chi nhánh Nhà máy tại Hải Dƣơng và các tỉnh, 

thành phố lân cận, đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng trong nƣớc. 

Nhà máy đƣợc đầu tƣ xây dựng trong khu công nghiệp, đƣợc kết nối đồng bộ 

với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp nhƣ giao thông nội bộ, hệ thống 

cấp điện, cấp nƣớc, thông tin liên lạc và hệ thống thoát nƣớc theo quy hoạch đƣợc phê 

duyệt. Các công trình bảo vệ môi trƣờng của Nhà máy đƣợc đầu tƣ, vận hành đồng bộ 

với hoạt động sản xuất nhằm bảo đảm thu gom, xử lý các dòng chất thải phát sinh theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn thực hiện nghiêm các quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; vận hành thƣờng xuyên các công trình xử lý chất thải, 

thực hiện phân loại, thu gom, lƣu giữ và chuyển giao chất thải đúng quy định; thực 
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hiện quan trắc môi trƣờng theo nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã 

đƣợc phê duyệt, quan trắc môi trƣờng lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, 

vệ sinh lao động, đồng thời lập và gửi đầy đủ các báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng 

định kỳ tới cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền. Trong các năm hoạt động, Nhà 

máy luôn chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trƣờng, không để xảy ra sự cố môi 

trƣờng nghiêm trọng hoặc vi phạm các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

1.6.2. Cơ cấu tổ chức  

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Nhà máy tại Hải 

Dƣơng trực tiếp quản lý, vận hành toàn bộ hoạt động sản xuất của Nhà máy. Tổng số 

cán bộ, công nhân viên thuộc Chi nhánh là khoảng 298 ngƣời. Trong đó, khoảng 150 

ngƣời làm việc thƣờng xuyên tại Nhà máy, bao gồm Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, 

nhân viên kỹ thuật, nhân viên kiểm soát chất lƣợng (QC), nhân viên phòng thí nghiệm, 

nhân viên phục vụ sản xuất và công nhân trực tiếp sản xuất. Khoảng 148 ngƣời còn lại 

thuộc bộ phận kinh doanh, thị trƣờng và các bộ phận hỗ trợ khác, thƣờng xuyên làm 

việc ngoài Nhà máy hoặc tại các đơn vị khác của Công ty. Nhà máy tổ chức sản xuất 

liên tục 03 ca/ngày, 08 giờ/ca, với khoảng 30 công nhân trực tiếp sản xuất/ca; các bộ 

phận hành chính, quản lý, kỹ thuật và các bộ phận gián tiếp làm việc theo giờ hành 

chính. Nhà máy có tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ bữa trƣa cho khoảng 100 cán bộ, 

công nhân viên/ngày. Ngoài ra, Nhà máy bố trí khu nhà nghỉ tập thể phục vụ khoảng 

03–05 chuyên gia làm việc và lƣu trú thƣờng xuyên tại Nhà máy. Cơ cấu tổ chức của 

Nhà máy gồm: Ban Giám đốc; các phòng quản lý, kỹ thuật, sản xuất, bảo trì, kho vận, 

kiểm soát chất lƣợng (QC), phòng thí nghiệm, hành chính, kinh doanh và các bộ phận 

phục vụ sản xuất. Để thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng, Công ty đã bố trí cán bộ 

có chuyên môn phù hợp phụ trách quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng, 

theo dõi việc thu gom, phân loại, lƣu giữ chất thải, đồng thời thực hiện công tác quan 

trắc và báo cáo môi trƣờng theo quy định của pháp luật.  
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CHƢƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

Cơ sở đã có Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc phê duyệt tại Quyết 

định số 352/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng cấp, các 

nội dung về sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trƣờng đã 

đƣợc đánh giá trong quá trình đánh giá tác động môi trƣờng nhƣng không có thay đổi 

so với ĐTM đã đƣợc phê duyệt. 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, QUY 

HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƢỜNG, KHOẢNG CÁCH AN TOÀN VỀ 

MÔI TRƢỜNG THEO QUY ĐỊNH 

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 về phê duyệt Quy hoạch 

bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khoản 3 Điều 

1 đã nêu nhiệm vụ về bảo vệ môi trƣờng là giảm thiểu tác động đến môi trƣờng từ hoạt 

động phát triển kinh tế - xã hội và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp, chất thải nguy hại. Nhà máy sẽ triển khai các hoạt động bảo vệ môi trƣờng 

thích hợp theo phân vùng môi trƣờng nhằm kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu tác 

động của ô nhiễm môi trƣờng đến sự sống và phát triển bình thƣờng của con ngƣời và 

sinh vật. Nhà máy sẽ tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cƣờng tái sử dụng, tái chế chất thải đáp 

ứng quy định về bảo vệ môi trƣờng và yêu cầu kỹ thuật. 

Theo Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 

có mục tiêu tổng quát là ngăn chặn xu hƣớng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng; giải 

quyết các vấn đề môi trƣờng cấp bách; từng bƣớc cải thiện, phục hồi chất lƣợng môi 

trƣờng; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học, góp phần nâng cao năng lực chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trƣờng, xây dựng và phát triển các mô 

hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp, phấn đấu đạt đƣợc các mục tiêu phát 

triển bền vững 2030 của đất nƣớc. 

Chủ cơ sở đảm bảo thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng 

nhằm giảm thiểu tác động xấu, ngăn chặn sự gia tăng ô nhiễm nên, phù hợp với Chiến 

lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

* Sự phù hợp với Quy hoạch thành phố và các quy hoạch khác 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng” của Công ty Cổ phần 

Chăn nuôi C.P Việt Nam phù hợp với các quy hoạch phát triển sau:  

+ Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 
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đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030. 

+ Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

+ Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  

+ Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 về điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 huyện Cẩm Giàng. 

+ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dƣơng 

về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dƣơng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. 

+ Quyết định số 5455/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng” của Công ty Cổ phần 

Chăn nuôi C.P Việt Nam có tổng diện tích 110.215,8 m
2
 thuộc Lô CN 2-5 và CN 2-6, 

KCN Tân Trƣờng. Hoạt động của KCN Tân Trƣờng phù hợp với phát triển quy hoạch 

phát triển các KCN tỉnh Hải Dƣơng theo Văn bản số 1156/TTg-KTN ngày 14/7/2014 

của Thủ tƣớng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải 

Dƣơng đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-

HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dƣơng. 

KCN Tân Trƣờng đã đƣợc phê duyệt Giấy phép môi trƣờng theo Quyết định số 

174/GPMT-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng, trong đó 

ngành nghề đƣợc phép đầu tƣ vào KCN gồm: Khu công nghiệp thu hút các ngành nghề 

bao gồm: Công nghiệp sản xuất điện - điện tử, công nghiệp cơ khí lắp ráp, các cơ sở 

sản xuất hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp dệt may, chế biến thực 

phẩm, các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp điện, điện tử và kinh doanh kho bãi 

KCN Tân Trƣờng đã đƣợc cấp phép môi trƣờng hệ thống xử lý nƣớc thải có quy mô 

công suất 4.500 m³/ngày đêm. Nƣớc thải của các cơ sở thứ cấp trong KCN đã qua xử 

lý sơ bộ trƣớc khi đầu nối vào HTXLNT của KCN. Nƣớc thải sau xử lý của KCN Tân 

Trƣờng xử lý đạt mức A (giá trị Cmax với hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0) của QCVN 

40:2011/BTNMT trƣớc khi xả vào Kênh Cẩm Đông - Phí Xá, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dƣơng (nay là xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng). 
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Nhƣ vậy, Cơ sở “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng” của Công ty 

Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam – chi nhánh NM tại Hải Dƣơng hoàn toàn phù hợp 

khi đầu tƣ trong KCN Tân Trƣờng, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 

huyện Cẩm Giàng, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Hải Dƣơng, quy hoạch vùng huyện Cẩm Giàng. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƢỜNG  

Hoạt động sản xuất của cơ sở sẽ làm phát sinh nƣớc thải và khí thải. 

a. Đối với môi trường nước  

Nƣớc thải sau hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Công ty đảm bảo đạt Tiêu 

chuẩn nƣớc thải của KCN Tân Trƣờng theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nƣớc thải và tiếp 

tục đƣợc xử lý qua hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Tân Trƣờng mà không 

xả thải trực tiếp ra ngoài môi trƣờng. KCN Tân Trƣờng có trạm xử lý nƣớc thải tập 

trung công suất 4.500m
3
/ngày đêm, xử lý nƣớc thải đạt mức A của QCVN 

40:2011/BTNMT (với hệ số Kq=0,9, Kf=1,0) và đƣợc UBND tỉnh Hải Dƣơng cấp 

Giấy phép môi trƣờng số 174/GPMT-UBND ngày 08/02/2023.  

Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nƣớc thải số hợp đồng C.P: 2310750977463V 

ngày 27/04/2023, chất lƣợng nƣớc thải của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam 

– Chi nhánh Nhà máy tại Hải Dƣơng (Bên A) xả vào hệ thống xử lý nƣớc thải của 

Công ty Cổ phần đầu tƣ và phát triển hạ tầng Nam Quang (Bên B) sau khi đƣợc Bên A 

tự xử lý sơ bộ có giá trị thông số và nồng độ các chất ô nhiễm nhỏ hơn hoặc bằng giá 

trị C của các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải công nghiệp đƣợc quy định chi tiết 

trong Phụ lục Hợp đồng, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 2. 1. Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải) 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị 

A B C 

1 1 Nhiệt độ 
o
C 40 40 45 

2  Màu Pt/Co 50 150 150 

3  pH - 6 đến 9 5,5 đến 9 5 đến 9 

4  BOD5 (20
o
C) mg/l 30 50 100 

5  COD mg/l 75 150 400 

6  Chất rắn lơ lửng mg/l 50 100 200 

7  Asen mg/l 0,05 0,1 0,1 

8  Thủy ngân mg/l 0,005 0,01 0,01 

9  Chì mg/l 0,1 0,5 0,5 

10  Cadimi mg/l 0,05 0,1 0,1 

11  Crom (VI) mg/l 0,05 0,05 0,05 
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12  Crom (III) mg/l 0,2 1 1 

13  Đồng mg/l 2 2 2 

14  Kẽm mg/l 3 3 3 

15  Niken mg/l 0,2 0,5 0,5 

16  Mangan mg/l 0,5 1 1 

17  Sắt mg/l 1 5 5 

18  Tổng xianua mg/l 0,05 0,07 0,07 

19  Tổng phenol mg/l 0,1 0,5 0,5 

20  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5 5 10 

21  Sunfua mg/l 0,2 0,5 0,5 

22  Florua mg/l 5 10 10 

23  Amoni (tính theo N) mg/l 5 10 15 

24  Tổng nitơ mg/l 20 40 60 

25  Tổng phôt pho (tính theo P) mg/l 4 6 8 

26  Clorua (không áp dụng khi 

xả vào nguồn nƣớc mặn, 

nƣớc lợ) 

mg/l 500 500 500 

27  Clo dƣ mg/l 1 1 1 

28  Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ 
mg/l 0,05 0,1 0,1 

29  Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ 
mg/l 0,3 1 1 

30  Tổng PCB mg/l 0,003 0,01 0,01 

31  Coliform Vi khuẩn/100ml 3000 5000 5000 

32  Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 0,1 

33  Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 1,0 1,0 

b. Đối với môi trường không khí  

Khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất đƣợc cơ sở thu gom, xử lý đạt quy 

chuẩn cho phép trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng tại các khu vực: khu vực nghiền, ép 

viên và khu vực lò hơi. Cơ sở cũng đã thực hiện quan trắc định kỳ hàng năm (Kết quả 

quan trắc cụ thể tại chƣơng V của báo cáo), kết quả quan trắc cho thấy tại thời điểm 

lấy mẫu, tất cả các chỉ tiêu quan trắc (Bụi tổng, CO, SO2, NOx) đều đạt QCCP của 

QCVN 19:2009/BTNMT và thời gian tới là đạt QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp, (cột C: đối với vùng môi trƣờng khác theo 

Quyết định số 5455/QĐ-TTG ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050). 

Mặt khác, hiện trạng môi trƣờng không khí trên địa bàn huyện Cẩm Giàng quan 

trắc 4 đợt năm 2024 đối với các thành phần môi trƣờng không khí khu dân cƣ, môi 

trƣờng không khí khu vực đƣờng giao thông, môi trƣờng không khí làng nghề và môi 
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trƣờng không khí khu công nghiệp tập trung cho thấy chất lƣợng không khí tại các khu 

vực này tƣơng đối tốt, các thông số quan trắc (tiếng ồn, các khí CO, NO2, SO2, O3 và 

bụi TSP, PM10) tại thời điểm quan trắc 04 đợt trong năm 2024 đều đạt QCCP so với 

QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.  

(Nguồn: Hiện trạng môi trường huyện Cẩm Giàng năm 2024). 
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CHƢƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THU GOM, THOÁT NƢỚC MƢA, THU GOM 

VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

- Mạng lƣới thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

Nƣớc mƣa từ trên mái các công trình tự chảy về các phễu thu và theo tuyến ống 

nhựa đứng PVC D110 – D200 dẫn xuống dƣới, cùng nƣớc mƣa chảy tràn trên sân 

đƣờng đƣợc thu gom bằng các ga thu nƣớc kiểu hàm ếch vào hệ thống rãnh thoát dọc 

nhà xƣởng và sân đƣờng (độ dốc i = 0,4-0,5), sau đó chảy vào hệ thống thu gom nƣớc 

mƣa của KCN Tân Trƣờng. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa nhƣ sau: 

Nƣớc mƣa chảy tràn trên sân 

đƣờng

Hệ thống thu gom nƣớc mƣa 

của KCN Tân Trƣờng

Nƣớc mƣa từ trên mái các 

công trình

PVC 

D110 – D200

Hệ thống rãnh thoát

(i = 0,4 - 0,5)

Hố ga lắng 

 

Hình 3. 1. Quy trình thu thoát nước mưa chảy tràn của Nhà máy 

- Nƣớc mƣa mái đƣợc thu gom bằng các máng thu sau đó theo đƣờng ống đứng 

PVC D110 - 200 chảy về hố ga lắng kích thƣớc 1,2m×1,2m×1,2m để lắng tách cặn rắn 

trƣớc khi thoát ra hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu vực.  

- Nƣớc mƣa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu vực Nhà máy đƣợc thu gom vào 

hệ thống rãnh thoát hở, kích thƣớc 800×250, chạy dọc các nhà xƣởng và sân đƣờng. 

Tổng chiều dài của hệ thống L = 1.920 m; độ dốc thiết kế là 0,4% - 0,5%, qua song 
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chắn rác và đi vào các hố ga kích thƣớc 1,2m×1,2m×1,2m để lắng cặn, đất cát. Tổng 

số hố ga lắng cặn đƣợc xây dựng 119 hố, các hố ga đƣợc bố trí cách nhau khoảng 20m.   

Công ty có 04 vị trí thoát nƣớc mƣa. Tọa độ vị trí đấu nối cụ thể nhƣ sau:  

Ký 

hiệu 

mốc 

Tọa độ Ký  

hiệu 

mốc 

Tọa độ  

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 2315909.54 575546.893 1 2315812.018 549544.707 

2 2315749.54 575546.893 2 2315652.024 549544.458 

3 2315512.706 575596.893 3 2315415.122 549594.086 

4 2315512.706 575696.893 4 2315414.966 549694.082 

Theo hệ tọa độ cũ – Hải Dương 

Hệ tọa độ VN2000 (múi chiếu 3
o
 kinh 

tuyến trục 105
o
30’) 

Theo hệ tọa độ mới – Hải Phòng  

Hệ tọa độ VN2000 (múi chiếu 3
o
 kinh tuyến 

trục 105
o
45’) 

Để bảo đảm hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa hoạt động thông suốt và hạn chế 

nguy cơ tắc nghẽn, ngập úng trong khuôn viên Nhà máy, Công ty thực hiện kiểm tra, 

vệ sinh định kỳ các rãnh thoát nƣớc mƣa, hố ga thu nƣớc và song chắn rác, đồng thời 

tăng cƣờng vệ sinh trƣớc và trong mùa mƣa. Bùn lắng, lá cây, đất cát và các tạp chất 

thu gom từ quá trình vệ sinh đƣợc thu gom, phân loại và chuyển giao xử lý theo quy 

định, không để phát sinh ô nhiễm thứ cấp hoặc ảnh hƣởng đến khả năng tiêu thoát 

nƣớc của hệ thống. 

Sơ đồ tổng mặt bằng thu gom nƣớc mƣa của Cơ sở nhƣ sau: 
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19
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Đƣờng thoát nƣớc mƣa

Rãnh thoát nƣớc mƣa

Điểm đấu nối nƣớc mƣa vào hệ thống thu gom, 

thoát nƣớc mƣa của KCN
 

Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom nước mưa hiện trạng của Nhà máy
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3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

* Nguồn phát sinh nước thải:  

Nƣớc thải phát sinh tại cơ sở gồm nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải công nghiệp 

phát sinh từ các nguồn sau: 

- Nƣớc thải của Nhà máy phát sinh bao gồm các loại nƣớc thải sau: 

+ Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, chuyên gia và khách hàng của 

nhà máy. 

+ Nƣớc thải từ khu nhà ăn. 

+ Nƣớc thải từ hoạt động sản xuất (hệ thống lò hơi) 

+ Nƣớc thải công đoạn khử trùng phƣơng tiện vận chuyển ra vào Nhà máy. 

+ Nƣớc thải phòng xét nghiệm.  

* Nhu cầu xả nước thải: 

Căn cứ vào số liệu đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc thải đƣợc ghi chép trong nhật ký 

vận hành của Hệ thống xử lý nƣớc thải, lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất theo thực tế 

hiện nay của Cơ sở là khoảng 29 m
3
/ngày đêm. Theo số liệu trong Báo cáo công tác 

bảo vệ môi trƣờng năm 2025, lƣu lƣợng nƣớc thải toàn nhà máy là 13.631 m
3
/năm, 

tƣơng ứng khoảng 45 m³/ngày.đêm. Để xử lý toàn bộ lƣợng nƣớc thải này. Công ty đã 

đầu tƣ xây dựng HTXL nƣớc thải tập trung với công suất thiết kế 75 m³/ngày.đêm. 

* Công trình, biện pháp thu gom nƣớc thải: 

+ Đối với nƣớc thải sinh hoạt  

- Nƣớc thải sinh hoạt tại các khu nhà vệ sinh trong Nhà máy (nhà vệ sinh trong 

xƣởng, khu vệ sinh văn phòng, khu vệ sinh chung) đƣợc xử lý sơ bộ tại bể phốt 3 ngăn 

sau đó thu gom bằng các ống dẫn PVC D200 dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung. Công ty xây dựng 8 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý nƣớc thải từ nhà vệ sinh trong 

Nhà máy, tổng thể tích các bể tự hoại xây dựng là 44 m
3
. Định kỳ 6 tháng sẽ hút bùn 

thải từ bể phốt 1 lần.  

- Nƣớc thải từ khu nhà ăn đƣợc nối với đƣờng ống chính PVC D200 bằng ống 

nhựa PVC – D48. 

+ Đối với nƣớc thải sản xuất  

- Nƣớc thải xả đáy và dập bụi lò hơi đƣợc thu gom ra ống chính PVC D200 

bằng ống nhựa PVC – D48, sau đó đƣợc dẫn đến hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

- Nƣớc thải từ hoạt động phun khử trùng đƣợc thu gom thông qua rãnh thu 

nƣớc bố trí tại khu vực phun khử trùng và dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

- Nƣớc thải từ bồn rửa phòng thí nghiệm đƣợc thu gom vào hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung. 
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- Tổng chiều dài của hệ thống ống thu gom từ các vị trí phát sinh đến hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung là khoảng 2.120 m.   

- Tổng số hố ga là 19 hố. Tần suất nạo vét các hố ga là 6 tháng/lần.  

* Công trình, biện pháp thoát nước thải: 

 - Nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải sản xuất sau khi xử lý tại hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung sẽ chảy vào hệ thống thoát nƣớc thải của Khu công nghiệp Tân 

Trƣờng qua 01 điểm xả. Tọa độ điểm xả nƣớc thải X= 2315911.550 m; Y = 

575545.543 m (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
30‟, múi chiếu 3

0
) tƣơng 

đƣơng X= 2315814.030 m; Y = 549543.360 m (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105
0
45‟, múi chiếu 3

0
).  

Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải của Cơ sở nhƣ sau: 

Nƣớc thải sinh hoạt từ các khu 

nhà vệ sinh trong Nhà máy

Nƣớc thải khu nhà ăn

Nƣớc thải khử trùng xe

Bể tự hoại

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung công suất 75 m
3
/ngày của 

Nhà máy

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

của Khu công nghiệp

Kênh Cẩm Đông, Phí Xá

Nƣớc xả đáy và dập bụi lò hơi

Nƣớc thải từ bồn rửa phòng 

thí nghiệm

 

Hình 3. 3. Quy trình thu gom và thoát nước thải hiện trạng của Nhà máy 

Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải của Cơ sở đƣợc thể hiện tại hình sau: 
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Nƣớc thải lò hơi
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Hình 3. 4. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải giai đoạn hiện tại của Cơ sở 
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Khu đất Nhà máy sản 
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Vị trí xả thải của 

Công ty Cám CP
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nƣớc thải KCN 

Tân Trƣờng

 

Hình 3. 5. Sơ đồ vị trí xả thải và hướng tuyến thoát nước thải 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng - Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam 

- chi nhánh NM tại Hải Dƣơng 

 

 

HPCEM 2026                                                                                        63 

 

3.1.3. Xử lý nƣớc thải 

Các công trình xử lý nƣớc thải đã đƣợc xây dựng và lắp đặt tại cơ sở đƣợc thể 

hiện tại bảng sau: 

Bảng 3. 1. Các công trình xử lý nước thải của Nhà máy 

TT Tên công trình đƣợc xây lắp Đơn vị Số lƣợng Ghi chú 

1  Bể tự hoại 3 ngăn Bể 08 Tổng dung tích 44 m
3
 

2 
Hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung 

Hệ 

thống 
01 

Công suất 75,0m
3
/ngày 

đêm 

3.1.3.1. Xử lý sơ bộ nước thải từ các khu vệ sinh: 

Nƣớc thải phát sinh từ các khu vệ sinh đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó 

đƣợc dẫn vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 75 m
3
/ngày đêm cùng với 

nƣớc thải từ khu nhà ăn. 

* Bể tự hoại: 

- Cấu tạo: Bể tự hoại gồm 3 ngăn thông nhau, đáy bể đổ BTCT mác M200 dày 

200 mm, thành bể xây gạch đặc dày 200 mm trát vữa xi măng mác M100 dày 20 mm 

chống thấm, nắp bể bằng BTCT mác M200 dày 150 mm. 

- Nguyên lý hoạt động: Nƣớc thải đƣợc làm sạch bởi hai quá trình chính lắng 

cặn và lên men. Do tốc độ nƣớc qua bể rất chậm nên quá trình lắng cặn trong ngăn 

lắng có thể xem nhƣ quá trình lắng tĩnh. Dƣới tác dụng của trọng lực các cặn sẽ lắng 

dần xuống đáy bể. Tại đây các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ nhờ hoạt động của các vi 

sinh vật kị khí. Cặn lắng đƣợc phân huỷ sẽ giảm mùi hôi, chất hữu cơ và thể tích. Tốc 

độ phân huỷ chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nƣớc thải 

và lƣợng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. Hiệu suất xử lý của bể tự hoại phụ thuộc vào 

thời gian lƣu nƣớc thải trong bể, theo nghiên cứu có thể xử lý đạt 10% - 20% đối với 

các chất hữu cơ dễ phân huỷ (BOD) và 40% - 50% đối với các chất rắn lơ lửng (TSS).   

- Số lượng bể tự hoại: 08 bể. 

- Vị trí xây dựng và kích thước:  

Bảng 3. 2. Thống kê các bể tự hoại bố trí trong khuôn viên Công ty 

TT Vị trí xây dựng Thông số kỹ thuật 
Số lƣợng 

 bể  

Dung 

tích (m
3
) 

1 
Bể tự hoại nhà vệ sinh khu 

vực xƣởng sản xuất 

Bê tông cốt thép. Dung tích 

22,0m
3
  

04 22,0 

2 Bể tự hoại khu vực văn phòng 
Bê tông cốt thép. Dung tích 

11,0m
3
 

02 11,0 
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TT Vị trí xây dựng Thông số kỹ thuật 
Số lƣợng 

 bể  

Dung 

tích (m
3
) 

3 

 

Bể tự hoại khu vực vệ sinh 

chung của công nhân 
Bê tông cốt thép.  02 11,0 

  Tổng 8 44,0 

Sơ đồ mặt cắt của bể tự hoại đƣợc thể hiện nhƣ sau:  

 

Hình 3. 6. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung, công suất 75,0 m
3
/ngày đêm, sử dụng công 

nghệ xử lý sinh học liên tục kết hợp với hóa lý sẽ thu gom, xử lý toàn bộ lƣợng nƣớc 

thải sinh hoạt và nƣớc thải công nghiệp (phát sinh từ lò hơi...) của Cơ sở. 

- Cấu tạo: Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 75,0 m
3
/ngày đêm bao gồm 

các bể: Bể tách mỡ, bể điều hòa, bể thiếu khí (anoxic), bể hiếu khí FBR, bể lắng sinh học, 

bể trung gian, cột lọc áp lực, bể khử trùng và bể chứa bùn. Các bể có đáy bể đổ BTCT 

mác M200 dày 200 mm, thành bể xây gạch đặc dày 200 mm trát vữa xi măng mác M100 

dày 20 mm chống thấm. 

- Quy trình vận hành: Nƣớc thải sau bể tự hoại, nƣớc thoát sàn chậu, nƣớc thải 

rửa chén bát khu nhà ăn và  nƣớc thải phát sinh từ lò hơi (nƣớc xả cặn đáy và dập bụi 

lò hơi)  Hố bơm trung chuyển  Bể tách mỡ  Bể điều hòa  Bể thiếu khí 

(anoxic)  Bể hiếu khí FBR  Bể lắng sinh học Bể trung gian  Cột lọc áp lực  

Bể khử trùng  Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Tân Trƣờng  Kênh 

Cẩm Đông – Phí Xá. 

- Quy trình công nghệ: 
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Nƣớc thải sinh hoạt 

Nƣớc thải chứa phân 

tiểu từ bồn cầu vệ sinh

Bể điều hòa 

Bể hiếu khí FBR

Kênh Cẩm Đông - Phí Xá
Hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung KCN Tân Trƣờng

Bùn

Đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý

Trạm xử lý nƣớc thải tập 

trung  công suất 75,  m
3
/

ngày đêm 

Bùn

Bể thiếu khí (anoxic)

Bể lắng sinh học

Bể trung gian

Tuần hoàn bùn

Nƣớc thải từ thoát sàn 

nhà tắm, chậu rửa mặt

Bể tự hoại 

Hóa chất khử trùng

Bể chứa bùn

Máy thổi khí

Nƣớc thải rửa chén 

bát từ khu nhà ăn

Nƣớc thải công nghiệp

Bể tách mỡ 

Tuần hoàn nƣớc

Máy thổi khí

Nƣớc thải xả 

cặn đáy lò hơi

Nƣớc thải 

dập bụi lò hơi

Hố bơm trung chuyển

Cột lọc áp lực

Bể khử trùng

Nƣớc thải 

khử trùng xe

Nƣớc từ bồn 

rửa phòng 

thí nghiệm

 

Hình 3. 7. Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

* Thuyết minh quy trình công nghệ:  

Nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải phát sinh từ hoạt động lò hơi, nƣớc thải khử 

trùng xe và nƣớc thải từ bồn rửa phòng thí nghiệm đƣợc thu gom chung về hố bơm 

trung chuyển, sau đó đƣợc bơm lên bể tách dầu mỡ để xử lý sơ bộ. 

- Bể tách dầu mỡ: 

Bể có chức năng tách dầu mỡ có trong nƣớc thải. Dầu mỡ nhẹ nổi lên trên bề 

mặt và đƣợc thu gom định kỳ; phần nƣớc sau tách mỡ tự chảy sang bể điều hòa. 

- Bể điều hòa: 

Bể điều hòa có chức năng lƣu trữ và điều hòa lƣu lƣợng, nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc thải, bảo đảm ổn định cho các công trình xử lý phía sau. Nƣớc thải 
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trong bể đƣợc khuấy trộn và đƣợc bơm định lƣợng sang bể sinh học thiếu khí 

(Anoxic). 

- Bể sinh học thiếu khí (Anoxic): 

Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ vẫn còn tồn tại hàm lƣợng Nitơ ở dạng 

Nitrat (NO₃⁻) phát sinh từ quá trình oxy hóa Nitơ. Tại bể Anoxic, dƣới điều kiện thiếu 

khí và có khuấy trộn, vi sinh vật khử Nitrat sử dụng nguồn carbon hữu cơ có sẵn trong 

nƣớc thải để thực hiện quá trình khử Nitrat (Denitrification), chuyển Nitrat → Nitrit → 

Nitơ tự do (N₂) thoát ra khỏi nƣớc thải, qua đó giảm hàm lƣợng Nitơ tổng. 

Bể đƣợc trang bị hệ thống khuấy trộn nhằm duy trì trạng thái lơ lửng của bùn 

hoạt tính, tạo điều kiện cho vi sinh vật thiếu khí tiếp xúc đồng đều với nƣớc thải và 

tránh hiện tƣợng lắng bùn gây chết vi sinh. Nƣớc thải sau bể Anoxic đƣợc dẫn sang bể 

sinh học hiếu khí dính bám FBR thông qua ống dẫn đáy. 

- Bể sinh học hiếu khí dính bám FBR: 

Tại bể FBR, nƣớc thải đƣợc cấp khí liên tục nhằm cung cấp oxy hòa tan cho 

quá trình xử lý sinh học hiếu khí. Hệ thống giá thể dính bám đƣợc bố trí trong bể giúp 

tăng diện tích bề mặt cho vi sinh vật phát triển, nâng cao hiệu quả phân hủy các chất ô 

nhiễm hữu cơ. 

Trong điều kiện hiếu khí, vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ hòa tan và không 

hòa tan trong nƣớc thải làm nguồn dinh dƣỡng, chuyển hóa thành các sản phẩm cuối 

nhƣ CO₂, H₂O và sinh khối vi sinh vật mới. Quá trình thổi khí liên tục vừa cung cấp 

oxy, vừa tạo sự xáo trộn giúp tăng khả năng tiếp xúc giữa vi sinh vật và nƣớc thải, 

đồng thời hạn chế phát sinh mùi hôi. Các bông bùn sinh học hình thành có khả năng 

lắng dƣới tác dụng của trọng lực. 

Nƣớc thải sau bể FBR đƣợc dẫn sang bể lắng sinh học để tách bùn. 

- Bể lắng sinh học: 

Nƣớc thải tự chảy vào bể lắng qua ống phân phối trung tâm nhằm đảm bảo 

dòng chảy ổn định. Tại đây, các bông bùn sinh học và chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống 

đáy bể dƣới tác dụng của trọng lực. Bể đƣợc lắp đặt tấm chắn bùn nhằm ngăn bùn nổi 

trôi sang công trình phía sau. 

Bùn lắng đƣợc bơm tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí FBR để duy trì nồng độ 

bùn hoạt tính trong khoảng 2.500 – 4.000 mg/L. Phần bùn dƣ đƣợc bơm về bể nén/bể 

chứa bùn và đƣợc thu gom, xử lý định kỳ theo quy định. Nƣớc trong sau lắng đƣợc 

dẫn sang bể trung gian. 

- Bể trung gian: 
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Bể có chức năng lƣu trữ và điều hòa lƣu lƣợng nƣớc sau lắng, bảo đảm cấp 

nƣớc ổn định cho công trình lọc phía sau. Nƣớc từ bể trung gian đƣợc bơm sang bồn 

lọc áp lực. 

- Cột lọc áp lực: 

Bồn lọc chứa các vật liệu lọc gồm sỏi đỡ, cát thạch anh và than hoạt tính nhằm 

loại bỏ triệt để cặn lơ lửng, chất hữu cơ còn sót lại trƣớc khi nƣớc thải đƣợc đƣa sang 

công đoạn khử trùng. 

- Bể khử trùng: 

Nƣớc thải sau lọc đạt yêu cầu về các chỉ tiêu ô nhiễm hữu cơ và cặn lơ lửng 

trong giới hạn cho phép, tuy nhiên vẫn có thể còn tồn tại vi sinh vật gây bệnh. Do đó, 

nƣớc thải tiếp tục đƣợc đƣa vào bể tiếp xúc khử trùng, tại đây hóa chất khử trùng 

(Clorin hoặc hợp chất chứa Clo) đƣợc châm vào nhằm tiêu diệt vi sinh vật gây hại. 

Sau quá trình khử trùng, nƣớc thải đảm bảo đạt Tiêu chuẩn nƣớc thải của KCN 

Tân Trƣờng và đƣợc đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của Khu 

công nghiệp. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Hạng mục Số lƣợng Thông số 

1 Hố ga thu gom 01 bể - Thể tích 2m
3 

2 Bể tách dầu mỡ 01 bể 
- Kích thƣớc 5,9 m x 1 m x 3,35 m 

- Thể tích 19,77 m
3 

3 Bể điều hòa 01 bể 
- Kích thƣớc 5,9 m x 3 m x 3,35 m 

- Thể tích 59,3 m
3 

4 Bể thiếu khí (Anoxic) 01 bể 
- Kích thƣớc 5,9 m x 2 m x 3,35 m 

- Thể tích 39,53 m
3 

5 Bể hiếu khí FBR  01 bể 
- Kích thƣớc 5,9 m x 2,4 m x 3,35 m 

- Thể tích 47,45 m
3 

6 Bể lắng sinh học 01 bể 
- Kích thƣớc 2,7 m x 2,7 m x 4,25 m 

- Thể tích 30,98 m
3 

7 Bể trung gian 01 bể 
- Kích thƣớc 1,18 m x 1,2 m x 3,35 m 

- Thể tích 4,74 m
3 

8 Cột lọc áp lực dung tích 2 m
3
 01 cột - Thể tích 2 m

3 

9 Bể khử trùng  02 bể  
- Kích thƣớc 1,18 m x 0,55 m x 3,5 m 

- Thể tích 2,27 m
3
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STT Hạng mục Số lƣợng Thông số 

10 Bể chứa bùn 01 bể 
- Kích thƣớc 1,22 m x 2,7 m x 3,5 m 

- Thể tích 11,53 m
3
 

Bảng 3. 4. Thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Thông số Số lƣợng 
Công suất 

thiết bị 

Số giờ hoạt 

động 

 1 Bơm nƣớc thải chìm   07 0,375kw 24 

 2 Bơm bùn tuần hoàn  01 0,375kw 24 

 3 Máy thổi khí  02 3,7kw 24 

4  Bơm định lƣợng 01 0,045kw 24 

5  Bơm bồn lọc áp lực  01 0,125kw 24 

6 Bơm ly tâm trục ngang 04 0,37kw 24 

- Chế độ vận hành:  

Trạm xử lý nƣớc thải tập trung của Cơ sở có công suất 75 m
3
/ngày đêm đƣợc 

vận hành liên tục 24/24 giờ. 

- Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng: 

Bảng 3. 5. Danh mục hóa chất sử dụng tại hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Tên hóa chất Đơn vị Số lƣợng 

1 Chất khử trùng ( Nƣớc Javen - NaOCl) Lit/tháng 5 

- Định mức tiêu hao điện năng: Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung là 1.125 kW/h. 

- Chất lượng nước thải sau xử lý: Nƣớc thải sau khi xử lý tại hệ thống xử lý 

nƣớc thải tâp trung công suất 75,0 m
3
/ngày đêm đáp ứng yêu cầu giá trị giới hạn các 

thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải theo Tiêu chuẩn nƣớc thải của 

KCN Tân Trƣờng. 

- Công ty đã lắp đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc thải đầu ra và ghi chép sổ nhật ký 

vận hành đầy đủ. 
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* Các biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải 

Cơ sở tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của nƣớc thải đến 

nguồn nƣớc tiếp nhận, cụ thể nhƣ sau: 

- Bố trí cán bộ phụ trách quản lý, vận hành đúng quy trình kỹ thuật của các 

công trình xử lý nƣớc thải. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ các máy móc, thiết bị của các 

công trình xử lý nƣớc thải, đảm bảo các công trình xử lý luôn hoạt động tốt nhất. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, định kỳ bảo trì và kịp thời sửa chữa hệ thống đƣờng 

ống, các hố ga và các bể xử lý nƣớc thải để tránh bị xuống cấp, hƣ hỏng.  

- Định kỳ vệ sinh hệ thống đƣờng ống, các hố ga; nạo hút bùn cặn tại các bể tự 

hoại, vớt váng dầu mỡ tại bể tách dầu mỡ. 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

3.2.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

Các nguồn phát sinh bụi, khí thải của cơ sở bao gồm:  

(1). Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông;  

(2). Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất: 

- Bụi tại khu vực nạp liệu;  

- Bụi từ khu vực nghiền;  

- Bụi từ khu vực máy ép viên;  

- Bụi từ khu vực máy đùn ép; 

- Bụi, khí thải từ khu vực lò hơi;  

- Bụi, khí thải khu vực đóng bao thành phẩm. 

(3). Khí thải, hơi dung môi tại phòng thí nghiệm;  

(4). Mùi trong nhà xƣởng và nhiệt dƣ; 

(5). Mùi từ khu xử lý chất thải và hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung;  

(6). Bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng;  

3.2.2. Công trình, biện pháp thu gom xử lý bụi, khí thải 

 (1)  Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải: 

Công ty thực hiện các biện pháp sau: 
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- Bố trí bãi để xe gần cổng ra vào của Nhà máy. Các xe ra vào đều có nhân viên 

bảo vệ hƣớng dẫn chỗ đỗ và chỗ để xe hợp lý. 

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở NVL, sản phẩm hợp lý, để tránh hiện tƣợng 

tắc nghẽn giao thông tại các tuyến đƣờng trong khu vực. Không để tình trạng nổ máy 

xe trong khi chờ xếp hàng hóa. Tất cả các xe, máy móc tham gia vận chuyển đều đƣợc 

kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn môi trƣờng mới 

đƣợc phép hoạt động. 

- Bê tông hóa toàn bộ sân, đƣờng giao thông nội bộ của Nhà máy.  

- Hàng ngày nhân viên vệ sinh Công ty có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ sân, 

đƣờng nội bộ, cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh. 

- Trồng cây xung quanh Nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi. Công ty bố trí đất 

cây xanh đúng với tỷ lệ theo quy hoạch đƣợc duyệt. 

- Phƣơng tiện vận chuyển nguyên nhiên vật liệu, sản phẩm ra vào Cơ sở chở 

đúng trọng tải quy định và thùng xe phải đƣợc che chắn. 

- Đối với các phƣơng tiện ô tô ra vào Cơ sở phải giảm tốc độ, đi theo hƣớng dẫn 

của nhân viên bảo vệ và tắt máy khi không vận hành để giảm thiểu khí thải sinh ra và 

giảm lƣợng tiêu hao nhiên liệu. 

- Đối với các phƣơng tiện xe máy ra vào Cơ sở phải tắt máy từ cổng và dắt bộ 

vào khu vực nhà để xe. 

- Không sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển quá cũ, định kỳ duy tu, bảo 

dƣỡng, đăng kiểm theo quy định và sử dụng nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh, phun nƣớc trên sân đƣờng, đặc biệt là trong những 

ngày hanh nắng để giảm thiểu phát tán bụi cũng nhƣ bức xạ nhiệt. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và sửa chữa kịp thời các tuyến sân đƣờng nội bộ ngay 

khi phát hiện thấy hƣ hỏng. 

- Trồng cây xanh xung quanh và trong khuôn viên Cơ sở, đảm bảo diện tích cây 

xanh chiếm tối thiểu 20% tổng diện tích khu đất của Cơ sở. 

  (2). Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất 

- Công ty đã áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng theo Báo cáo xác nhận 

hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng, đồng thời thực hiện quan trắc môi 

trƣờng định kỳ 6 tháng/lần nhằm kiểm soát chất lƣợng môi trƣờng không khí tại nơi 

làm việc. 

C 
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- Các biện pháp xử lý và cải thiện chất lƣợng không khí trong nhà xƣởng đƣợc 

Công ty áp dụng chủ yếu là kết hợp thông gió tự nhiên và thông gió cƣỡng bức, cụ thể 

nhƣ sau: 

* Thông gió tự nhiên: 

Tại các khu vực sản xuất, Công ty bố trí hệ thống cửa nhằm tận dụng ánh sáng 

tự nhiên, đồng thời tăng cƣờng khả năng trao đổi khí, đảm bảo lƣu thông không khí 

trong nhà xƣởng. Các cửa có kích thƣớc từ 1m x 1,2 m, góp phần duy trì điều kiện vi 

khí hậu đạt yêu cầu. 

* Thông gió cưỡng bức: 

- Quạt thông gió: 9 chiếc, công suất mỗi chiếc: 375-400 m
3
/phút, xuất xứ: Euro 

vent, motor: 132 kw, vòng quay:1480 rpm; đƣợc lắp đặt ở khu sản xuất, khu vực nhập 

liệu và xuất sản phẩm. 

- Để giảm thiểu tác động của bụi từ các hoạt động của dây chuyền sản xuất thức 

ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, Công ty đã đầu tƣ các hệ thống thu hồi, xử lý bụi đi 

kèm với dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

a. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực nạp liệu, làm sạch  

Tại các vị trí nạp liệu của dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia 

cầm gồm khu vực cửa đổ số 01 đến số 06 (gồm 04 cửa nạp liệu cắt tay và 02 cửa dùng 

ban nâng tự động), khu vực cửa cắt xả và đổ tay nạp phụ gia, nguyên liệu cho quá trình 

phối liệu, Công ty lắp đặt các hệ thống xử lý bụi để thu gom bụi từ quá trình nạp liệu. 

Nguyên lý của các hệ thống lọc bụi túi tại khu vực nạp liệu (truck dump) nhƣ 

sau: Bụi phát sinh khu vực các vị trí nạp liệu  Hệ thống lọc bụi túi vải  Quạt hút 

 Xả vào trong xƣởng. Bụi thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản 

xuất. 

Không khí chứa bụi từ các cửa nạp liệu đƣợc hút và dẫn theo hệ thống đƣờng 

ống về buồng lọc bụi túi nhờ quạt hút ly tâm. Tại buồng lọc, dòng khí bụi đi từ bên 

ngoài vào bên trong túi vải lọc. Các hạt bụi có kích thƣớc lớn và nhỏ bị giữ lại trên bề 

mặt túi lọc. Không khí sạch sau khi đƣợc lọc đi qua túi vải, tập trung tại khoang khí 

sạch và đƣợc xả vào trong xƣởng qua ống thải khí. Định kỳ, hệ thống giũ bụi bằng 

xung khí nén đƣợc kích hoạt: Khí nén phun ngƣợc vào bên trong túi lọc. Lớp bụi bám 

trên bề mặt túi bị rung rơi xuống phễu chứa bụi. Bụi đƣợc thu gom vào thùng chứa/túi 

và đƣợc tái sử dụng làm nguyên liệu. 

Bảng 3. 6. Thông số kỹ thuật của các hệ thống xử lý bụi khu vực nạp liệu, làm sạch 
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TT Tên thiết bị Số lƣợng Thông số kỹ thuật 01 hệ thống 

1 

HTXL bụi khu vực 

nạp liệu (cửa đổ số 1, 

số 4) 

02 HT 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 

48.000 m
3
/h. 

- Mỗi hệ thống có 40 túi lọc, kích thƣớc túi 

1875x660 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE400ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện 

2 

HTXL bụi khu vực 

nạp liệu (cửa đổ số 2, 

số 3, số 5 và số 6) 

04 HT 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 

24.000 m
3
/h. 

- Mỗi hệ thống có 20 túi lọc, kích thƣớc túi 

1875x660 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE400ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện 

3 
HTXL bụi khu vực 

cắt xả 
01 HT 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 6.000 

m
3
/h. 

- Mỗi hệ thống có 10 túi lọc, kích thƣớc túi 

1525x660 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE400ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện 

4 
HTXL bụi khu vực 

cửa đổ tay 
01 HT 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 

37.800 m
3
/h. 

- Mỗi hệ thống có 48 túi lọc, kích thƣớc túi 

4180 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE400ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện 

5 
HTXL bụi khu vực 

sàng mixer 
01 HT 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 6.000 

m
3
/h. 

- Mỗi hệ thống có 10 túi lọc, kích thƣớc túi 

1525x660 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE400ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện 

6 

HTXL bụi khu vực 

sàng nguyên liệu 

(mày ngô) 

01 HT 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 6.000 

m
3
/h. 

- Mỗi hệ thống có 10 túi lọc, kích thƣớc túi 

1525x660 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE400ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện 

b. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực nghiền 

Tại các khu vực nghiền của dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia 

cầm bao gồm 05 máy nghiền, trong đó có 01 máy dùng để nghiền lại, Công ty lắp đặt 

các hệ thống xử lý để thu gom bụi từ quá trình nghiền đi kèm với dây chuyền sản xuất.  

Nguyên lý của các hệ thống lọc bụi túi tại khu vực nghiền nhƣ sau: Bụi phát 

sinh khu vực nghiền  Hệ thống lọc bụi túi vải  Quạt hút  Ống thải ra môi 

trƣờng. Bụi thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 
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Không khí chứa bụi từ các công đoạn sản xuất đƣợc chụp hút và dẫn theo hệ 

thống đƣờng ống về buồng lọc bụi túi nhờ quạt hút ly tâm. Tại buồng lọc, dòng khí bụi 

đi từ bên ngoài vào bên trong túi vải lọc. Các hạt bụi có kích thƣớc lớn và nhỏ bị giữ 

lại trên bề mặt túi lọc. Không khí sạch sau khi đƣợc lọc đi qua túi vải, tập trung tại 

khoang khí sạch và đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống khói. Định kỳ, hệ thống giũ bụi 

bằng xung khí nén đƣợc kích hoạt: Khí nén phun ngƣợc vào bên trong túi lọc. Lớp bụi 

bám trên bề mặt túi bị rung rơi xuống phễu chứa bụi. Bụi đƣợc thu gomvào thùng 

chứa/túi và đƣợc tái sử dụng làm nguyên liệu. 

Bảng 3. 7. Thông số kỹ thuật của các hệ thống xử lý bụi khu vực nghiền 

TT Tên thiết bị Số lƣợng Thông số kỹ thuật 01 hệ thống 

1 

HTXL bụi khu vực 

máy nghiền 1, máy 

nghiền 2, máy 

nghiền 3  

 

03 HT 

- Mỗi hệ thống có 60 túi lọc, kích thƣớc túi 

1525x660 mm, kích thƣớc thiết bị lọc bụi: 

2000x1500x5000 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE500ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 25.680 

m
3
/h. 

- Mỗi hệ thống có 01 ống thoát khí: 01 ống, vật 

liệu bằng thép, đƣờng kính 600mm, chiều dài 

8500mm. 

2 

HTXL bụi khu vực 

máy nghiền 4 

 

01 HT 

- Hệ thống có có 60 túi lọc, kích thƣớc túi 

1525x660 mm, kích thƣớc thiết bị lọc bụi: 

2000x1500x3500 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE500ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện. 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 21.300 

m
3
/h. 

- Ống thoát khí: 01 ống, vật liệu bằng thép, 

đƣờng kính 500mm, chiều dài 8500mm. 

3 

HTXL bụi khu vực 

máy nghiền 5 

 

01 HT 

- Hệ thống có có 48 túi lọc, kích thƣớc túi 

1525x660 mm, kích thƣớc thiết bị lọc bụi: 

2000x1500x5000 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE500ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 25.680 

m
3
/h. 

- Ống thoát khí: 01 ống, vật liệu bằng thép, 

đƣờng kính 700mm, chiều dài 12000mm. 

c. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực máy ép viên 

Tại các khu vực ép viên của dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia 

cầm Công ty lắp đặt các hệ thống xử lý để thu gom bụi, khí thải từ quá trình ép viên đi 
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kèm với dây chuyền sản xuất. Hệ thống xử lý bụi sử dụng thiết bị lọc bụi túi vải và 

thiết bị lọc bụi cyclon. 

Nguyên lý của các hệ thống lọc bụi túi tại khu vực máy ép viên nhƣ sau: Bụi 

phát sinh khu vực máy ép viên  Hệ thống lọc bụi túi vải/Cyclon  Quạt hút  Ống 

thải ra môi trƣờng. Bụi thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

- Đối với hệ thống lọc bụi túi vải: 

Không khí chứa bụi từ các công đoạn sản xuất đƣợc chụp hút và dẫn theo hệ 

thống đƣờng ống về buồng lọc bụi túi nhờ quạt hút ly tâm. Tại buồng lọc, dòng khí bụi 

đi từ bên ngoài vào bên trong túi vải lọc. Các hạt bụi có kích thƣớc lớn và nhỏ bị giữ 

lại trên bề mặt túi lọc. Không khí sạch sau khi đƣợc lọc đi qua túi vải, tập trung tại 

khoang khí sạch và đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống khói. Định kỳ, hệ thống giũ bụi 

bằng xung khí nén đƣợc kích hoạt: Khí nén phun ngƣợc vào bên trong túi lọc. Lớp bụi 

bám trên bề mặt túi bị rung rơi xuống phễu chứa bụi. Bụi đƣợc thu gomvào thùng 

chứa/túi và đƣợc tái sử dụng làm nguyên liệu. 

- Đối với hệ thống lọc bụi cyclon: Hệ thống lọc bụi cyclone đƣợc áp dụng cho 

các công đoạn phát sinh bụi có kích thƣớc trung bình đến lớn, nhƣ làm nguội viên cám 

sau ép viên. Do máy cám viên số 03 chạy các loại cám có nhiệt độ cao nên dùng hệ 

thống lọc bụi cyclone để làm nguội nhanh hơn. Không khí chứa bụi từ các công đoạn 

sản xuất đƣợc hút vào cyclone theo phƣơng tiếp tuyến tạo thành dòng xoáy mạnh 

trong thân cyclone. Dƣới tác dụng của lực ly tâm và trọng lực, các hạt bụi có khối 

lƣợng riêng lớn bị văng ra sát thành cyclone, mất động năng và rơi xuống phễu thu bụi 

ở đáy thiết bị. Phần khí sạch hơn chuyển động xoáy ngƣợc chiều; thoát ra ngoài qua 

ống trung tâm phía trên; đƣợc xả ra môi trƣờng. Hiệu suất xử lý: 70–90% đối với hạt 

bụi có kích thƣớc >10 µm. Phƣơng pháp cyclone đƣợc lƣợng bụi thô và sản phẩm mịn 

có giá trị. 

Bảng 3. 8. Thông số kỹ thuật của các hệ thống xử lý bụi khu vực máy ép viên 

TT Tên thiết bị Số lƣợng Thông số kỹ thuật 01 hệ thống 

1 
HTXL bụi khu vực 

máy cám viên 1  
01 HT 

- Hệ thống có 80 túi lọc, kích thƣớc túi 

1875x660 mm, kích thƣớc Vật liệu túi lọc: 

Lydall PE400ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh 

điện 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 

70.478 m
3
/h. Công suất quạt: 110KW. Điện 

áp 380 V  

- Ống thoát khí: 01 ống thoát. Chiều cao ống 

1500 mm/ống, vật liệu thép. Đƣờng kính ống 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng - Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam 

- chi nhánh NM tại Hải Dƣơng 

 

 

HPCEM 2026                                                                                        75 

 

TT Tên thiết bị Số lƣợng Thông số kỹ thuật 01 hệ thống 

900 mm. 

2 
HTXL bụi khu vực 

máy cám viên 2 
01 HT 

- Hệ thống có 80 túi lọc, kích thƣớc túi 

1875x660 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE400ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 

55.543 m
3
/h. Công suất quạt 75KW. Điện áp 

380 V. 

- Hệ thống thoát khí sau thiết bị lọc: 01 ống 

thoát. Chiều cao ống 2000 mm/ống, vật liệu 

thép. Đƣờng kính ống 900 mm. 

3 
HTXL bụi khu vực 

máy cám viên 3 
01 HT 

- Hệ thống Cyclon. Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu 

lƣợng quạt 48.000 m
3
/h.  

- Đƣờng ống dẫn khí: ống thép kích thƣớc 

Ø1000mm, L12000, H6800 tính từ cyclon 

tới quạt. 

- 02 Cyclone vật liệu bằng thép, kích thƣớc 

Ø875xØ1750 H7152 mm. 

- 01 quạt hút lƣu lƣợng: 48000 m
3
/h; điện áp: 

380 V. 

- 01 ống thải khí chiều cao 2370 mm/ống 

(tính từ quạt hút đến miệng xả), vật liệu ống 

tròn kim loại, đƣờng kính 1000mm. 

4 
HTXL bụi khu vực 

máy cám viên 4 
01 HT 

- Hệ thống có 48 túi lọc, kích thƣớc túi 

1875x660 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE400ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 

55.543 m
3
/h. Công suất quạt 75KW. Điện áp 

380 V 

 - Ống thoát khí: 01 ống thoát. Chiều cao ống 

1000 mm/ống, vật liệu thép. Đƣờng kính ống 

700 mm.  

5 
HTXL bụi khu vực 

máy cám viên 5 
01 HT 

- Hệ thống có 80 túi lọc, kích thƣớc túi 

1875x660 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE400ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện 

- Quạt hút: 01 thiết bị. Lƣu lƣợng quạt 

70.520 m
3
/h. Công suất quạt 75KW. Điện áp 

380 V 

- Ống thoát khí: 01 ống thoát. Chiều cao ống 

1000 mm/ống, vật liệu thép. Đƣờng kính ống 

900 mm.  
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d. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực máy đùn ép  

Tại các khu vực máy đùn ép, sau khi hấp nguyên liệu xuống cooler tại đó quá 

trình làm nguội lƣu lƣợng hút gió ra lớn để làm nguội trong quá trình hút ra có thể lẫn 

bụi nên Công ty lắp đặt hệ thống xử lý cyclon để thu gom bụi, khí thải từ quá trình đùn 

ép đi kèm với dây chuyền sản xuất.  

Bụi phát sinh khu vực đùn ép  Hệ thống xử lý bụi cyclon  Quạt hút  Ống 

thải ra môi trƣờng. Bụi thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

Dòng khí thải đi vào cyclon theo phƣơng tiếp tuyến với ống trụ và chuyển động 

xoáy tròn đi xuống phía dƣới. Khi dòng khí và bụi chuyển động theo quỹ đạo tròn 

(dòng xoáy) thì các hạt bụi có trọng lƣợng lớn hơn các phân tử khí sẽ chịu tác dụng 

của lực ly tâm văng ra xa trục và va vào thành. Khi bụi chạm thành, nó sẽ bị mất quán 

tính và rơi xuống ngăn chứa bụi phía dƣới. Còn với hạt bụi nhẹ thì nó sẽ đọng lại làm 

thành lớp rồi cuối cùng khi đủ nặng nó cũng bị rơi xuống đáy. Nhƣ vậy bụi sẽ bị tách 

ra khỏi không khí, còn không khí tiếp tục chuyển động xoáy của mình, phần không khí 

gần trục xoáy trung tâm tƣơng đối sạch và thoát ra ngoài môi trƣờng qua ống thải. Bụi 

thu hồi đƣợc quay trở lại làm nguyên liệu sản xuất. 

Bảng 3. 9. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi khu vực máy đùn ép 

TT Tên thiết bị Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

1 Đƣờng ống dẫn khí 01 HT Ống thép kích thƣớc 450x300 mm 

2 Cyclon 1 cái 

- Vật liệu: Thép 

- Cyclone kích thƣớc 1400x980 H2100 

mm 

3 Quạt hút  01 cái 

- Lƣu lƣợng: 25.680 m
3
/h 

- Công suất: 75kw 

- Điện áp: 380 V 

4 Ống thải  01 cái 

- Chiều cao 3000 mm/ống (tính từ quạt 

hút đến miệng xả), vật liệu ống tròn kim 

loại, đƣờng kính 700mm. 

Theo báo cáo quan trắc môi trƣờng lao động của Nhà máy năm 2024, 2025 cho 

thấy nồng độ bụi phát sinh tại các khu vực sản xuất đều có giá trị nằm trong quy chuẩn 

cho phép của QCVN 02:2019/BYT. Nhƣ vậy, các biện pháp Nhà máy đang áp dụng 

đạt hiệu quả tốt. Khi hoạt động tối đa công suất, Nhà máy tiếp tục duy trì các biện 

pháp trên. 

e. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải lò hơi 
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Nhà máy sử dụng một lò hơi có công suất 10 tấn hơi/h dùng nhiên liệu là mùn 

cƣa và một lò hơi dự phòng có công suất 5 tấn hơi/h dùng nhiên liệu là DO để cung 

cấp hơi tạm thời trong trƣờng hợp lò hơi 10 tấn gặp sự cố.   

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi công suất 10 tấn hơi/h đƣợc thu 

gom bằng hệ thống đƣờng ống về hệ thống xử lý khí thải công suất 14.000 m
3
/giờ. Hệ 

thống xử lý khí thải lò hơi hoạt động theo nguyên lý xử lý bụi bằng cyclone kết hợp bể 

nƣớc dập bụi.  

Quy trình vận hành: Khí thải  Hệ thống xử lý Cyclon  Bể nƣớc dập bụi  

Quạt hút  Ống thải ra môi trƣờng. Bụi đƣợc thu gom, lƣu giữ và thuê đơn vị có chức 

năng vận chuyển xử lý. Nƣớc dập bụi đƣợc tuần hoàn một phần nhờ hệ thống bơm, bể 

lắng và thay thế định kỳ khoảng 3 tháng/lần với lƣợng phát sinh khoảng 5 m
3
/lần. 

Nƣớc thải đƣợc xả về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

 Nguyên lý hoạt động: Khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu trong lò hơi 

sau khi ra khỏi buồng đốt đƣợc dẫn vào thiết bị cyclone (lắp đặt kèm theo lò hơi) để 

xử lý sơ bộ. Tại cyclone, dòng khí mang bụi đi vào theo phƣơng tiếp tuyến, tạo chuyển 

động xoáy với vận tốc lớn. Dƣới tác dụng của lực ly tâm, các hạt bụi có kích thƣớc lớn 

và các hạt nguyên liệu chƣa cháy hết bị văng ra phía thành thiết bị và rơi xuống đáy 

cyclone. Phần bụi này đƣợc thu gom, lƣu giữ và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, 

xử lý theo quy định.  

Dòng khí ra khỏi cyclon tiếp tục đi vào bể dập bụi ƣớt theo chiều từ trên xuống. 

Bụi mịn và các khí NO2, SO2, CO2 sẽ đƣợc hấp thụ trong nƣớc. Dòng khí sạch sẽ theo 

ống xả ra ngoài môi trƣờng.  

Định kỳ, sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, nạo hút bùn cặn của bể dập 

bụi. 

Bảng 3. 10. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi lò hơi 

TT Hạng mục Số lƣợng Kích thƣớc Vật liệu 

1 Cyclon 1 
Chiều cao 4,8m, dài 2,1m, 

rộng 2,1m 
Vật liệu:  Sắt 

2 Bể chứa nƣớc 1 
Cao 1,6 m; rộng 2,4 m, dài 

5,6 m, thể tích: 21,5 m
3
 

Vật liệu: Xi măng 

3 Quạt hút 1 

Lƣu lƣợng quạt hút 14.000 

m
3
, công suất quạt 75 kW, 

điện áp 380V. 

 

4 Ống khói  1 
-Đƣờng kính:0,8 m 

-Chiều cao: 25,5 m 
Vật liệu: Sắt 
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f. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực đóng bao 

Tại các vị trí đóng bao lắp đặt các hệ thống xử lý bụi túi để thu gom bụi từ quá 

trình đóng bao đi kèm với dây chuyền sản xuất.  

Nguyên lý của các hệ thống lọc bụi túi tại khu vực đóng bao (sàng packing) nhƣ 

sau: Bụi phát sinh khu vực các vị trí đóng bao  Hệ thống lọc bụi túi vải  Quạt hút 

 Xả vào trong xƣởng. Bụi thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản 

xuất. 

Không khí chứa bụi từ các cửa nạp liệu đƣợc chụp hút và dẫn theo hệ thống 

đƣờng ống về buồng lọc bụi túi nhờ quạt hút ly tâm. Tại buồng lọc, dòng khí bụi đi từ 

bên ngoài vào bên trong túi vải lọc. Các hạt bụi có kích thƣớc lớn và nhỏ bị giữ lại trên 

bề mặt túi lọc. Không khí sạch sau khi đƣợc lọc đi qua túi vải, tập trung tại khoang khí 

sạch và đƣợc xả vào trong xƣởng qua ống thải khí. Định kỳ, hệ thống giũ bụi bằng 

xung khí nén đƣợc kích hoạt: Khí nén phun ngƣợc vào bên trong túi lọc. Lớp bụi bám 

trên bề mặt túi bị rung rơi xuống phễu chứa bụi. Bụi đƣợc thu gom vào thùng chứa/túi 

và đƣợc tái sử dụng làm nguyên liệu. 

Bảng 3. 11. Thông số kỹ thuật của các hệ thống xử lý bụi khu vực đóng bao 

TT Tên thiết bị Số lƣợng Thông số kỹ thuật 01 hệ thống 

1 
HTXL bụi khu vực 

đóng bao số 1, 2, 3, 4 
04 HT 

- Quạt hút: 01 thiết bị/hệ thống. Lƣu lƣợng 

quạt 6.720 m
3
/h/hệ thống. 

- Mỗi hệ thống có 8 túi lọc, kích thƣớc túi 

1875x660 mm. Vật liệu túi lọc: Lydall 

PE400ASCR chống: dầu, nƣớc, tĩnh điện 

 (3).  Khí thải, hơi dung môi tại phòng thí nghiệm 

Khí thải và hơi dung môi phát sinh từ các hoạt động phân tích mẫu trong phòng 

thí nghiệm có lƣu lƣợng nhỏ, phát sinh không thƣờng xuyên. Các nguồn phát thải này 

đƣợc thu gom cục bộ thông qua hệ thống tủ hút hóa chất. Phòng thí nghiệm đƣợc bố trí 

hệ thống thông gió cƣỡng bức, vận hành tủ hút đúng quy trình, hạn chế sử dụng dung 

môi dễ bay hơi và thực hiện quản lý hóa chất theo quy định nhằm kiểm soát, giảm 

thiểu phát sinh khí thải và hơi dung môi, đảm bảo an toàn lao động và môi trƣờng. 

(4).  Mùi trong nhà xưởng và nhiệt dư 

Bên cạnh các công trình xử lý bụi và khí thải đã lắp đặt, Công ty đã và sẽ thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu mùi và nhiệt dƣ trong nhà xƣởng nhƣ sau: 

- Đặt các thiết bị, máy móc có khả năng phát sinh mùi trong không gian kín để 

ngăn chúng thoát ra môi trƣờng.  
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- Lắp đặt hệ thống hút mùi, thông gió để loại bỏ mùi và hơi dung môi ra bên 

ngoài.  

- Hạn chế tối đa việc phát sinh mùi, hơi dung môi trong quá trình sản xuất bằng 

cách sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trƣờng, cải thiện công nghệ và giảm thiểu 

lƣợng vật liệu sử dụng.  

- Dùng vật liệu cách nhiệt để giảm thiểu việc mất nhiệt từ các thiết bị và quá 

trình sản xuất.  

- Thiết kế nhà xƣởng với hệ thống làm mát (điều hòa, quạt thông gió) để giảm 

nhiệt độ trong nhà xƣởng.   

- Kiểm tra định kỳ hệ thống xử lý khí thải, thiết bị, và quy trình sản xuất để đảm 

bảo hoạt động hiệu quả.  

- Thực hiện bảo dƣỡng các thiết bị xử lý khí thải và các hệ thống khác để đảm 

bảo tuổi thọ và hiệu suất.  

(5) Đối với mùi từ khu xử lý chất thải và hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc xây dựng tại khu vực riêng biệt, cách xa khu 

vực nhà xƣởng, khu vực văn phòng. 

- Các bể của hệ thống xử lý nƣớc thải phải có nắp đậy đảm bảo kín khít. 

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải đúng quy trình kỹ thuật, thƣờng xuyên bổ 

sung chế phẩm vi sinh và nạo hút bùn cặn. 

 (6) Đối với bụi, khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng 

- Máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu dầu Diesel (DO) có hàm lƣợng 

lƣu huỳnh nhỏ (< 0,5%) và đặc biệt không có chì. 

- Định kỳ bảo dƣỡng máy phát điện dự phòng đúng quy định của nhà cung cấp. 

- Lắp hệ thống thông gió tại nhà đặt máy phát điện dự phòng.  

* Mô hình phát tán chất ô nhiễm, bụi, khí thải 

 Nhằm đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và bảo đảm 

khí thải sau xử lý đƣợc phát tán phù hợp khi hệ thống vận hành ổn định, Công ty đã 

thực hiện mô phỏng, đánh giá phát tán khí thải đối với phƣơng án sau cải tạo hệ thống 

ống thải khí. Mô hình đƣợc thực hiện trên cơ sở các thông số kỹ thuật của nguồn thải 

sau cải tạo và điều kiện vận hành của hệ thống xử lý, nhằm đánh giá nồng độ các chất 

ô nhiễm trong khí thải tại khu vực xung quanh và khả năng đáp ứng các quy định hiện 

hành về khí thải công nghiệp. Kết quả mô phỏng cho thấy phƣơng án cải tạo ống thải 
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khí đáp ứng yêu cầu về phát tán khí thải. Kết quả cụ thể đƣợc trình bày chi tiết tại Phụ 

lục của Báo cáo. 

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƢU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƢỜNG 

3.3.1. Khối lƣợng chất thải rắn thông thƣờng phát sinh 

* Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường  

Các nguồn phát sinh chất thải rắn thông thƣờng tại Nhà máy bao gồm chất thải 

rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh bao gồm thức ăn thừa, rác văn phòng, túi nilon… 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh trong quá trình sản xuất nhƣ sau: 

+ Bao bì đựng nguyên liệu đầu vào (bao PP, PE đựng bột ngô, cám gạo, khô 

đậu tƣơng, bột cá, premix khoáng, vitamin...; bao giấy, bao carton);  

+ Nguyên liệu rơi vãi, bột cám thu gom (từ quá trình nạp liệu, trộn, ép viên) và 

sản phẩm lỗi, vón cục, vỡ viên;  

+ Bụi thu hồi từ hệ thống xử lý bụi cyclone và hệ thống lọc bụi túi vải;  

+ Tro xỉ, cặn thải lò hơi thu gom từ bể lắng bùn;  

+ Bao bì, giấy, phát sinh từ hoạt động văn phòng; 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung; 

+ Pallet hỏng; nhựa thải; sắt thải từ việc bảo trì, thay thế thiết bị… 

* Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Theo số liệu thống kê chuyển giao chất thải năm 2025, khối lƣợng rác thải 

sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 87,95 kg/ngày, tƣơng đƣơng 27,44 tấn/năm. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng:  

Khối lƣợng phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng của nhà máy đƣợc 

thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3. 12. Khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT  Thành phần  
Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng ở 

giai đoạn 

hiện tại  

Khối lƣợng 

khi hoạt 

động 100% 

công suất 

1 Bao gói nguyên liệu, sản phẩm Kg/năm 154.240 257.085 
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2 Tro xỉ, cặn thải lò hơi Kg/năm 114.600 191.000 

3 
Bao bì, giấy, phát sinh từ hoạt động 

văn phòng 
Kg/năm 1.152 1.924 

4 Bùn thải Kg/năm 56.900 94.832 

5 Pallet hỏng Kg/năm 40.853 68.085 

6 Nhựa thải Kg/năm 20.100 33.500 

7 Sắt thải Kg/năm 97.700 162.830 

  Tổng  Kg năm  485.545 809.256 

3.3.2. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng  

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

Hiện tại, Cơ sở đang thực hiện các biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

theo quy định tại Điều 75 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, Quyết định 

229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc Ban 

hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong đó, 

chất thải rắn sinh hoạt đƣợc phân loại thành chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái 

chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác. Cụ thể: 

+ Đã bố trí nhân viên vệ sinh môi trƣờng phụ trách việc thu gom, phân loại, tập 

kết, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

+ Công ty bố trí khoảng 20 thùng rác to bằng nhựa, loại có dung tích 240 lít. Bố 

trí 10 thùng rác loại nhỏ ở các khu văn phòng, khu nhà ăn, khu sản xuất để thu gom 

rác, theo đó các thùng rác nhỏ sẽ đƣợc thu gom và chuyển đến các thùng rác to để ở 

những nơi thích hợp, định kỳ tuần 3 lần Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thƣơng mại 

Môi trƣờng Xanh sẽ đến thu gom. 

+ Tổ chức ngƣời phụ trách thực hiện quét dọn vệ sinh cuối ngày, thu gom rác 

thải. Bố trí công nhân vệ sinh có nhiệm vụ thu gom CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp, 

CTNH. Công nhân đều đƣợc trang bị bảo hộ lao động nhƣ găng tay, khẩu trang, ủng, 

chổi, xẻng… 

- Công ty đã bố trí thùng rác 3 màu: xanh lá (dành cho chất thải thực phẩm); 

vàng (dành cho chất thải tái chế); cam (dành cho các chất thải khác) để phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt theo quy định của thành phố (Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025). 

- Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom rác sinh hoạt với Công ty TNHH 
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Sản xuất Dịch vụ Thƣơng mại Môi Trƣờng Xanh (Hợp đồng số 11-25/CPHD-MTX 

ngày 01/11/2025, đính kèm Phụ lục).  

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Hiện tại, Cơ sở đang thực hiện các biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thƣờng theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020. Trong đó, 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc phân loại thành chất thải rắn công nghiệp 

thông thƣờng đƣợc tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất; chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng phải xử lý. Cụ thể: 

+ Bố trí các thùng chứa bằng nhựa HDPE, có nắp đậy hoặc thùng bìa các tông 

dung tích 50 - 200 lít tại khu vực xƣởng sản xuất. Chất thải đƣợc thu gom, tập kết về 

khu vực chứa CTR thông thƣờng. Tro xỉ, cặn lò hơi đƣợc thu gom vào khu vực lƣu trữ 

tro xỉ. 

+ Đối với nguyên liệu rơi vãi, bột cám thu gom và sản phẩm lỗi, vón cục, vỡ 

viên và bụi thu hồi từ cyclone, túi lọc sẽ đƣợc tái sử dụng, quay lại quy trình sản xuất 

để làm nguyên liệu đầu vào. 

+ Bố trí khu vực chứa CTR thông thƣờng riêng: Diện tích 225 m
2
. Kết cấu 

khung thép, bao tôn, nền láng xi măng chống thấm. 

+ Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thƣơng mại Môi 

Trƣờng Xanh thu gom, vận chuyển và xử lý, tần suất 1 tháng/lần hoặc khi có nhu cầu phát 

sinh (theo Hợp đồng số 157-24/CPHD -MTX ngày 15/7/2024 đính kèm phụ lục). 

- Đối với chất thải rắn thông thường khác 

Bùn cặn thải phát sinh từ bể tự hoại đƣợc Công ty định kỳ ( 06 tháng/lần) thuê 

đơn vị có chức năng đến nạo hút và vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƢU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

3.4.1. Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh 

* Các nguồn phát sinh và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Căn cứ vào Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ hàng năm và tình hình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tại của Cơ sở, khối lƣợng chất thải nguy hại phát 

sinh tại Cơ sở nhƣ sau: 

Bảng 3. 13. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

T

T 
Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

Ký hiệu 

phân 

Tính chất 

nguy hại 

Khối lƣợng 

 kg năm  

Mã 

CTNH 
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tại loại chính 

Năm 

2025 

Khi 

hoạt 

động đủ 

100% 

công 

suất 

1 
Hộp mực in thải có các 

thành phần nguy hại 
Rắn KS Đ, ĐS 27 35 08 02 04 

2 Bóng đèn huỳnh quang  Rắn NH Đ, ĐS 1,075 1,390 16 01 06 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng NH 

Đ, ĐS, 

C 
170 220 17 02 03 

4 Bao bì mềm thải  Rắn KS Đ, ĐS 4,767 6,162 18 01 01 

5 
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
Rắn KS Đ, ĐS 1,512 1,954 18 01 02 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa  Rắn KS Đ, ĐS 244 315 18 01 03 

7 
Bao bì cứng thải bằng vật 

liệu khác (thủy tinh) 
Rắn KS Đ, ĐS 825 1,066 18 01 04 

8 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 

giẻ lau nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn KS Đ, ĐS 1,261 1,630 18 02 01 

9 
Các thiết bị, linh kiện điện 

tử thải bỏ  
Rắn NH Đ, ĐS 409 528 19 02 06 

1

0 

Hóa chất và hỗn hợp hóa 

chất phòng thí nghiệm thải 
Rắn/lỏng KS Đ, ĐS 27 35 19 05 02 

 Tổng    10.440 13.495  

3.4.2. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại  

Hiện tại, Cơ sở đang thực hiện các biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

(CTNH) theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và Thông tƣ số 07/2025/TT-BNTMT ngày 

28/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ  số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 

- Đã phân công nhân viên vệ sinh môi trƣờng phụ trách việc quản lý, phân định, 

phân loại và chuyển giao CTNH theo quy định. 
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- Thực hiện việc phân loại CTNH ngay tại nguồn phát sinh. Các CTNH khi phát 

sinh sẽ đƣợc tập kết về kho chứa CTNH và đƣợc phân loại vào các thùng chứa riêng 

biệt. Bên ngoài mỗi thùng chứa CTNH có dán mã và dấu hiệu cảnh báo CTNH. 

- Bố trí nhà kho riêng với diện tích 75 m
2
 để chứa chất thải nguy hại. 

- Hƣớng dẫn công nhân cách thức phân loại, lƣu chứa đúng loại chất thải theo 

nhãn và dấu hiệu nhận biết dán trên các thùng chứa. 

- CTNH phát sinh đƣợc thu gom, phân loại rồi chuyển vào kho chứa CTNH. 

Mỗi loại CTNH đƣợc lƣu chứa trong các thùng chứa có nắp đậy đƣợc dán tên và mã số 

CTNH, đảm bảo các chất thải không bị rò rỉ ra bên ngoài.  

- Kho chứa CTNH đƣợc xây dựng đảm bảo có mái che kín nắng mƣa, nền xi 

măng chống thấm, có rãnh thoát, hố thu bên trong kho và gờ chắn tại cửa kho đảm bảo 

CTNH không bị tràn ra ngoài kho và nƣớc mƣa không tràn vào trong kho. 

+ Bên ngoài kho có biển báo ghi rõ “Khu lƣu giữ chất thải nguy hại”. Các thông 

tin về ngƣời phụ trách (họ tên, số điện thoại) đƣợc dán bên ngoài kho chứa để tiện liên 

lạc trong trƣờng hợp cần thiết. 

+ Bên trong kho chứa CTNH bố trí đầy đủ vật liệu và dụng cụ PCCC nhƣ bình 

bọt chữa cháy, xô, xẻng, chổi quét, cát khô, mùn cƣa, tấm thấm, găng tay, ủng cao su 

chống hóa chất,… để kịp thời ứng phó trong trƣờng hợp tràn đổ, rò rỉ CTNH. 

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thƣơng mại 

Môi Trƣờng Xanh (theo Hợp đồng số 28-25/HĐ/MTX-CPHD ngày 22/01/2025 và Phụ 

lục gia hạn hợp đồng số 28-25/HĐ/MTX-CPHD ngày 02/05/2025) để thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

- Lƣu giữ đầy đủ chứng từ CTNH, lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng 

định kỳ hàng năm có nội dung về quản lý chất thải nguy hại gửi cơ quan quản lý. 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại Cơ sở chủ yếu là từ hoạt động của các 

phƣơng tiện vận chuyển và hoạt động của các máy móc, thiết bị tại khu vực xƣởng sản 

xuất (máy nghiền, máy trộn, máy đùn ép...), khu vực đặt máy nén khí, khu vực đặt 

máy bơm, máy sấy khí, máy thổi khí, khu vực đặt hệ thống xử lý nƣớc thải. 

Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Các phƣơng tiện vận chuyển ra vào Cơ sở phải giảm tốc độ, đi theo hƣớng dẫn 

của bảo vệ và tắt máy khi dừng đỗ. 

- Lập phƣơng án sản xuất hợp lý để hạn chế các phƣơng tiện, máy móc, thiết bị bị 

có tiếng ồn, độ rung cao hoạt động vào cùng một thời điểm. 
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- Các phƣơng tiện, máy móc, thiết bị đƣợc vận hành đúng công suất, yêu cầu kỹ 

thuật và đƣợc thƣờng xuyên vệ sinh, định kỳ bảo dƣỡng, kịp thời sửa chữa để đảm bảo 

luôn hoạt động ở trạng thái ổn định. 

- Nền móng xƣởng sản xuất, phòng máy nén khí, khu vực đặt máy phát điện đƣợc 

gia cố vững chắc, đƣợc tính toán chịu lực để giảm độ rung và tiếng ồn của các máy móc, 

thiết bị lắp đặt. 

- Lắp đặt đệm xốp, đế cao su giảm ổn chống rung cho các máy móc, thiết bị có khả 

năng gây tiếng ồn, độ rung lớn nhƣ máy nghiền, máy trộn màu, máy đùn ép tạo hình, máy 

phát điện, máy bơm,.... 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành nhƣ nút bịt tai, găng tay 

chống rung, giày chống rung... 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng: 

+ Tiếng ồn gây ra bởi Cơ sở phải đảm bảo không vƣợt quá giá trị tối đa cho phép 

đƣợc quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ Độ rung gây ra bởi Cơ sở phải đảm bảo không vƣợt quá giá trị tối đa cho phép 

đƣợc quy định tại QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

3.6. PHƢƠNG ÁN PHÕNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

Các rủi ro, sự cố chính có thể xảy ra tại Cơ sở gồm sự cố cháy nổ, sự cố hóa 

chất, sự cố khi vận hành công trình bảo vệ môi trƣờng (đối với khí thải và nƣớc thải), 

tai nạn lao động, sự cố máy nén khí và các rủi ro, sự cố khác (nhƣ thiên tai...). Biện 

pháp phòng ngừa và ứng phó các rủi ro, sự cố cơ bản nhƣ sau: 

3.6.1. Đối với sự cố cháy nổ 

* Biện pháp quản lý, phòng ngừa 

 - Hệ thống PCCC của Cơ sở đã đƣợc cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về 

phòng cháy và chữa cháy Bản vẽ tổng thể mặt bằng nhà máy và sơ đồ không gian hệ 

thống chữa cháy số 51/TD-PCCC do Công an tỉnh Hải Dƣơng cấp ngày 18/06/2012, 

bao gồm hệ thống báo cháy tự động cho nhà xƣởng, nhà kho, văn phòng; hệ thống 

chữa cháy tự động Sprinkler bằng nƣớc cho nhà xƣởng, nhà kho; hệ thống ngăn cháy, 

chống cháy lan; giải pháp chống tụ khói; phƣơng án chống sét, hệ thống báo cháy tự 

động; đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; phƣơng tiện chữa cháy. 

- Cơ sở đã trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy tại chỗ bao gồm: Các biển báo 

về an toàn cháy nổ; bình chữa cháy, xe đẩy chữa cháy, thùng nƣớc cứu hoả, chăn cứu 

hoả, thang cứu hoả.... đặt tại các vị trí thuận tiện và trong các khu vực có nguy cơ cháy 

nổ cao nhƣ kho nguyên liệu, kho sản phẩm và xƣởng sản xuất... 
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- Cơ sở sẽ thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống PCCC và kịp thời thay 

thế khi hƣ hỏng để đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng khi xảy ra sự cố. 

- Cơ sở luôn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với một số 

nguy cơ gây cháy nổ cao nhƣ an toàn về điện, an toàn về sét đánh. 

- Cơ sở đã thành lập Ban chỉ huy, Đội ứng trực sự cố cháy nổ và hàng năm sẽ 

kết hợp với Cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn, diễn tập những kiến thức, kỹ năng về 

PCCC cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên.  

* Biện pháp ứng phó sự cố 

- Khi phát hiện sự cố cháy nổ, ngƣời phát hiện sự cố phải thông báo ngay đến 

Ban chỉ huy và Đội ứng trực sự cố cháy nổ, đồng thời sử dụng các trang thiết bị chữa 

cháy tại chỗ. Ban chỉ huy và Đội ứng trực tự ứng phó sự cố cháy nổ theo trách nhiệm 

đã đƣợc phân công và các kỹ năng đã đƣợc tập huấn, diễn tập trƣớc đó.  

- Trƣờng hợp sự cố cháy nổ vƣợt quá khả năng ứng phó tại chỗ, phải điện thoại 

cấp báo về tình hình và diễn biến của sự cố đến Cảnh sát PCCC và đồng thời xin sự trợ 

giúp nhằm chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời. 

3.6.2. Đối với sự cố hóa chất 

* Biện pháp quản lý 

 - Công ty đã ban hành và gửi Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

về Sở Công Thƣơng để báo cáo, giám sát. 

- Phân công một chuyên viên quản lý an toàn hoá chất trong các khu vực sản 

xuất và kho để nguyên liệu, kịp thời báo cáo với lãnh đạo Công ty khi có sự cố xảy ra. 

- Chuyên viên quản lý an toàn đã đƣợc tham gia lớp đào tạo, tập huấn và đƣợc 

cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất. 

- Các phiếu an toàn hóa chất của tất cả các hoá chất lƣu giữ trong Cơ sở luôn ở 

trạng thái sẵn sàng truy cập. 

- Các cán bộ, công nhân viên của Cơ sở tiếp xúc (trực tiếp, gián tiếp) với hóa 

chất sẽ đƣợc đào tạo, tập huấn an toàn hóa chất do Cơ sở tổ chức theo đúng quy định. 

* Biện pháp phòng ngừa 

+ Đối với khu vực lưu giữ hóa chất 

- Các loại nguyên liệu là hóa chất đƣợc lƣu giữ tại khu vực riêng biệt, có bảng 

nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy 

hiểm của hóa chất, có bảng hƣớng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn. 

- Khu vực lƣu giữ hóa chất có rãnh thu và hố gom hóa chất bị rò rỉ, tràn đổ. Sàn 

kho chịu đƣợc hóa chất, tải trọng, chống trơn trƣợt và có gờ bao quanh đảm bảo hóa 
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chất bên trong không chảy ra bên ngoài. 

- Khu vực lƣu giữ hóa chất có cửa đi riêng từ bên ngoài vào (không đi chung 

cửa với khu vực chứa các nguyên liệu khác). 

- Khu vực lƣu giữ hóa chất phải trang bị đầy đủ thiết bị PCCC theo quy định và 

định kỳ đƣợc kiểm tra, bảo dƣỡng. Các thiết bị điện đƣợc lắp đặt là loại an toàn với 

hóa chất và đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ. 

- Khu vực lƣu giữ hóa chất phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị ứng phó sự cố 

tràn đổ, rò rỉ hóa chất nhƣ: Xô nhựa, xẻng nhựa, cát khô, kính và mặt nạ phòng độc... 

- Các phuy, can đựng hóa chất phải đƣợc xếp đúng quy định, không đƣợc xếp 

sát trần và cao quá 3,0 m. 

- Chuyên viên quản lý an toàn hóa chất có trách nhiệm hàng ngày kiểm tra tình 

trạng an toàn tại khu vực lƣu giữ hóa chất. 

+ Đối với khu vực sản xuất 

- Yêu cầu công nhân viên thực hiện nghiêm ngặt các quy phạm an toàn, vệ sinh 

công nghiệp đã đề ra ở từng công đoạn trong suốt thời gian làm việc. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho nhân viên nhƣ găng tay, khẩu trang... và 

giám sát việc sử dụng bảo hộ lao động trong quá trình làm việc. 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất nhƣ: 

Xô nhựa, xẻng nhựa, cát khô, giẻ lau... 

- Định kỳ hàng năm tổ chức đào tạo, kiểm tra kiến thức cho cán bộ, công nhân 

viên trong Cơ sở về an toàn hóa chất. 

- Xây dựng bảng hƣớng dẫn sơ cứu khi bị hoá chất dây dính vào ngƣời 

3.6.3. Đối với sự cố khi vận hành công trình bảo vệ môi trƣờng 

* Sự cố công trình xử lý khí thải 

- Tại khu vực xây lắp các công trình, thiết bị xử lý khí thải phải niêm yết sơ đồ 

quy trình công nghệ và hƣớng dẫn vận hành. 

- Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp phụ trách việc quản lý, vận 

hành, kiểm tra, bảo dƣỡng các công trình, thiết bị xử lý khí thải. 

- Cán bộ phụ trách phải vận hành các công trình, thiết bị xử lý khí thải theo 

đúng quy trình kỹ thuật, ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành, nếu phát hiện bất thƣờng 

phải liên hệ ngay đến đơn vị xây lắp để đƣợc hƣớng dẫn. 

- Cán bộ phụ trách phải tuân thủ đúng chế độ kiểm tra, bảo dƣỡng các công 

trình, thiết bị xử lý khí thải theo khuyến cáo của đơn vị xây lắp. 
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- Khi các công trình, thiết bị xử lý khí thải gặp sự cố phải lập tức dừng ngay các 

hoạt động sản xuất phát sinh bụi, khí thải liên quan đến công trình xử lý đó và nhanh 

chóng thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố. 

* Sự cố công trình xử lý nước thải 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và kịp thời sữa chữa đƣờng ống và các hố ga bị hƣ 

hỏng. Định kỳ vệ sinh đƣờng ống thu thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải; nạo hút bùn cặn tại 

các hố ga, bể tự hoại, bể chứa bùn, bể lắng cặn; vớt váng dầu mỡ tại bể tách mỡ. 

- Tại khu vực xây lắp các hệ thống xử lý nƣớc thải công nghiệp và sinh hoạt 

phải niêm yết sơ đồ quy trình công nghệ và hƣớng dẫn vận hành.  

- Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp phụ trách việc quản lý, kiểm 

tra, bảo dƣỡng và vận hành các hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Cán bộ phụ trách phải vận hành đúng quy trình kỹ thuật, ghi chép đầy đủ nhật 

ký vận hành và thƣờng xuyên kiểm tra bằng cảm quan chất lƣợng nƣớc thải sau khi xử 

lý nếu phát hiện bất thƣờng phải liên hệ ngay đến đơn vị xây lắp để đƣợc hƣớng dẫn. 

- Cán bộ phụ trách phải tuân thủ đúng chế độ kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống xử 

lý nƣớc thải (hệ thống đƣờng ống, hệ thống điện, hệ thống máy bơm, hệ thống động 

cơ....) theo khuyến cáo của đơn vị xây lắp. 

- Luôn dự phòng các máy móc, thiết bị có nguy cơ bị hƣ hỏng cao nhƣ máy 

bơm, mấy khuấy, mấy cấp khí, phao báo mức…. và phải luôn dự trữ đủ lƣợng hoá chất 

để vận hành liên tục hệ thống xử lý. 

- Trang bị máy phát điện dự phòng chạy bằng nhiên liệu dầu Diesel (DO) đảm 

bảo đủ công suất để sử dụng trong những trƣờng hợp mất điện lƣới. 

- Khi hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung gặp sự cố phải tạm dừng việc xả nƣớc 

thải về hệ thống xử lý và tạm dừng việc bơm nƣớc thải từ bể điều hoà vào các bể xử lý 

và nhanh chóng thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố. 

- Khi đã thực hiện các bƣớc khắc phục nhƣng vẫn không xử lý đƣợc sự cố, cán 

bộ vận hành hệ thống sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị tƣ vấn thiết kế hệ thống 

xử lý để nhận đƣợc sự hỗ trợ. Khi không thể khắc phục ngay sự cố phải tiến hành thuê 

đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý lƣợng nƣớc thải phát sinh. 

- Hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải tập trung cần đƣợc quản lý chặt chẽ để 

tránh sự cố. Phòng ngừa sự cố bằng cách kiểm soát nguồn thải, bảo dƣỡng hệ thống và 

giám sát thƣờng xuyên. Ứng phó kịp thời nếu xảy ra rò rỉ, tràn nƣớc thải nguy hại để 

giảm thiểu tác động môi trƣờng. Giám sát liên tục và cải thiện hệ thống xử lý để đảm 

bảo nƣớc thải đạt tiêu chuẩn trƣớc khi xả thải. Áp dụng đồng bộ các giải pháp trên 

giúp hệ thống vận hành an toàn, bảo vệ môi trƣờng và tuân thủ quy định pháp luật. 
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3.6.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

a. Đối với tai nạn lao động 

- Tuyên truyền giáo dục về an toàn lao động cho ngƣời lao động, thƣờng xuyên 

kiểm tra, giao trách nhiệm cho ngƣời quản lý của các bộ phận sản xuất đồng thời xử lý 

nghiêm những trƣờng hợp vi phạm quy định về an toàn lao động. 

- Ban hành các quy định và quy trình an toàn lao động cho các công đoạn sản 

xuất, vận hành máy móc thiết bị.... và yêu cầu toàn thể ngƣời lao động phải thực hiện 

nghiêm các quy định này. 

- Lắp đặt hoặc bổ sung những công cụ cần thiết ở những khu vực tiềm ẩn nguy 

cơ tai nạn lao động để ngăn ngừa tai nạn lao động xảy ra. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, bảo hộ lao động cá nhân thích hợp nhƣ 

quần áo, khẩu trang, găng tay, mũ và kính bảo hộ... 

- Đảm bảo 100% ngƣời lao động của Cơ sở có bảo hiểm y tế và tổ chức khám 

sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho toàn thể ngƣời lao động. 

b. Đối với sự cố máy nén khí 

- Bố trí khu vực thoáng mát để đặt máy nén khí. 

- Sử dụng nguồn điện áp ổn định cho máy nén khí. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng theo hƣớng dẫn của nhà sản xuất. 

- Định kỳ 1 năm/lần thuê đơn vị có chức năng kiểm định an toàn thiết bị. 

c. Đối với sự cố do thiên tai 

- Lập kế hoạch chi tiết phòng chống lụt bão và các sự cố thiên tai trong giai 

đoạn hoạt động của Cơ sở. 

- Trang bị kiến thức và tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố lụt bão và các sự cố 

thiên tai khác cho các cán bộ nhân viên của Cơ sở.  

- Thƣờng xuyên theo dõi dự báo về lụt bão và các hiện tƣợng thời tiết bất 

thƣờng để kịp thời có kế hoạch ứng phó và phân công nhiệm vụ. 

- Trong trƣờng hợp mƣa bão to, có kèm sét, chủ động ngừng sản xuất và ngắt 

toàn bộ hệ thống điện trong Cơ sở để tránh xảy ra chập cháy điện. 

- Thực hiện tổng hợp các thiệt hại sau thiên tai và nhanh chóng khắc phục để 

đƣa dây chuyền sản xuất hoạt động trở lại. 
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3.7. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

MÔI TRƢỜNG VÀ GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG THÀNH PHẦN 

Các nội dung thay đổi của Nhà máy hiện tại so với Quyết định phê duyệt số 352/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 do Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hải Dƣơng cấp và Giấy xác nhận số 38/GXN-STNMT ngày 26/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng về việc đã thực hiện các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3. 14. Nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và Giấy xác nhận số 

38/GXN-STNMT ngày 26/02/2016 

TT 
Nội dung 

thay đổi 

Quyết định phê duyệt số 

352/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 

của Ủy ban nhân dân t nh Hải 

Dƣơng và Giấy xác nhận số 

38/GXN-STNMT ngày 

26/02/2016 của Sở TN&MT  

Thực tế cơ sở hiện nay Lý do và đánh giá sự thay đổi 

1  Diện tích - Quy mô diện tích: 95.053 m² - Quy mô diện tích: 110.215,8 m² Công ty thuê thêm lô đất CN2-6 với diện tích 

15.029,8 m
2
 và đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận 

QSDĐ số CM 050675 ngày 04/5/2018. Khu 

vực này hiện nay chỉ bố trí bãi đỗ xe ô tô, không 

thực hiện sản xuất. 

2  Công trình 

xử lý khí 

thải 

- Thiết bị lọc khử bụi tại khu vực 

phối trộn nguyên liệu, khu vực 

nghiền.... 

+ 10 bộ quạt hút chính. 

+ Hệ thống ống hút khí: dài 24m; 

D 0,6m. 

+ 10 hệ thống lọc bụi túi vải, mỗi 

hệ thống có 48 túi lọc (0,2m x 

- Các hệ thống xử lý: 

+ 5 hệ thống lọc bụi túi khu vực 

nghiền, tổng công suất 124.020 

m
3
/giờ, xả khí thải ra môi trƣờng. 

+ 4 hệ thống lọc bụi túi và 1 hệ thống 

lọc bụi cyclone khu vực ép viên công 

đoạn làm lạnh, tổng công suất 

202.084 m
3
/giờ, xả khí thải ra môi 

Tại thời điểm năm 2013 khi phê duyệt ĐTM, các 

hệ thống xử lý khí thải đƣợc lắp đặt đồng bộ với 

thiết bị, máy móc sản xuất nên đƣợc phép xả thải 

sau hệ thống xử lý theo khoản 5.4.5 TCVN 

5687:2010: Tiêu chuẩn quốc gia về thông gió – 

điều hòa không khí tiêu chuẩn thiết kế, không 

thuộc đối tƣợng phải lắp đặt ống thải khí. Hiện 

nay, theo Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 và 
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TT 
Nội dung 

thay đổi 

Quyết định phê duyệt số 

352/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 

của Ủy ban nhân dân t nh Hải 

Dƣơng và Giấy xác nhận số 

38/GXN-STNMT ngày 

26/02/2016 của Sở TN&MT  

Thực tế cơ sở hiện nay Lý do và đánh giá sự thay đổi 

1,5m) (khu vực trộn nguyên liệu 5 

hệ thống, khu vực nghiền 5 hệ 

thống). 

+ Cyclon: D1000, chiều cao 2500 

- 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải lò 

hơi  

 

trƣờng. 

+ 1 hệ thống lọc bụi cyclon khu vực 

máy đùn ép, công suất 25.680 

m
3
/giờ, xả khí thải ra môi trƣờng. 

+ 14 hệ thống lọc bụi túi vải khu vực 

nạp liệu, sàng và đóng bao xả khí thải 

trong nhà xƣởng.  

- 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải lò 

hơi  

Nghị định 08/2022/NĐ-CP đƣợc sửa đổi, bổ sung, 

Công ty xin cấp phép nguồn thải với các hệ thống 

này nên mới có kế hoạch lắp đặt ống thải khí để 

đảm bảo việc lấy mẫu theo quy định tại Thông tƣ 

10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 quy định 

kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông 

tin, dữ liệu quan trắc chất lƣợng môi trƣờng để 

kiểm soát nguồn xả thải và giám sát theo quy định.  

3  Chƣơng 

trình giám 

sát môi 

trƣờng khí 

thải 

- Vị trí giám sát: 

- + Khu vực sản xuất: 03 điểm. 

- + Kho chứa nguyên liệu, kho chứa 

sản phẩm, khu vực bồn chứa: 02 

điểm. 

- + Khu vực lò hơi: 01 điểm. 

- + Khu vực máy sấy: 01 điểm. 

- Thông số giám sát: 

- Bụi và khí ô nhiễm: CO, SO2, 

NOx, VOC; tiếng ồn; các thông số 

khí tƣợng: gió, nhiệt độ, độ ẩm. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh 

- + Tiêu chuẩn của Bộ Y tế về môi 

- Bỏ chƣơng trình giám sát môi 

trƣờng lao động. 

- Không giám sát môi trƣờng tại khu 

vực máy sấy. 

- Vị trí và thông số giám sát: 

+ 05 ống thải khí của hệ thống xử lý 

bụi tại khu vực nghiền. Thông số: 

lƣu lƣợng, bụi. 

+ 05 ống thải khí của hệ thống xử lý 

bụi tại khu vực máy ép viên công 

đoạn làm lạnh. Thông số: lƣu lƣợng, 

bụi. 

+ 01 ống thải khí của hệ thống xử lý 

- Việc điều chỉnh bỏ chƣơng trình giám sát trong 

môi trƣờng lao động là phù hợp với quy định tại 

khoản 4 Điều 109 Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020 

và khoản 6 Điều 89 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Cụ thể, việc quan trắc môi trƣờng lao động sẽ 

đƣợc thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. 

- Nhà máy không lắp đặt máy sấy nên không quan 

trắc môi trƣờng tại khu vực máy sấy. 

- Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng đƣợc điều 

chỉnh chỉ quan trắc khí thải tại nguồn. Tổng lƣu 

lƣợng khí thải của Nhà máy là 463.784 m
3
/giờ 

thuộc đối tƣợng quan trắc khí thải định kỳ theo 

quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 đƣợc sửa đổi, bổ sung tại 
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TT 
Nội dung 

thay đổi 

Quyết định phê duyệt số 

352/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 

của Ủy ban nhân dân t nh Hải 

Dƣơng và Giấy xác nhận số 

38/GXN-STNMT ngày 

26/02/2016 của Sở TN&MT  

Thực tế cơ sở hiện nay Lý do và đánh giá sự thay đổi 

trƣờng lao động (Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT) 

- + QCVN 19:2009/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ 

bụi tại khu vực máy đùn ép. Thông 

số: lƣu lƣợng, bụi. 

+ 01 ống thải khí của hệ thống xử lý 

bụi, khí thải tại lò hơi sản xuất. 

Thông số: lƣu lƣợng, bụi, CO, NOx, 

SO2. 

+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh 

QCVN 19:2024/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp. 

khoản 47 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

  

4  Chƣơng 

trình giám 

sát môi 

trƣờng 

nƣớc thải 

- Vị trí giám sát: 

- 01 mẫu nƣớc trƣớc điểm đấu nối 

vào hệ thống thu gom nƣớc thải 

của KCN. 

- Thông số giám sát: 

- Lƣu lƣợng, nhiệt độ, pH, BOD5, 

TSS, TDS, Tổng nitơ, tổng 

photpho, S2
-
, NH4

+
N

-
, dầu mỡ, 

Coliform... 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh 

QCVN 40:2011/BTNMT, mức B 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

- Vị trí giám sát: 

- 01 mẫu nƣớc trƣớc điểm đấu nối 

vào hệ thống thu gom nƣớc thải của 

KCN. 

- Thông số giám sát: 

- pH, BOD5, COD, TSS, Amoni (N-

NH4
+
), Tổng nitơ, Tổng photpho, 

Sunfua, Dầu mỡ khoáng, Clorua 

(Cl
-
), Clo dƣ, Tổng Coliform. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: 

Giá trị giới hạn các thông số và 

nồng độ các chất ô nhiễm trong 

- - Tại thời điểm lập báo cáo ĐTM, các thông số 

giám sát đƣợc xác định theo QCVN 

40:2011/BTNMT. Tại báo cáo đề xuất cấp 

GPMT này, căn cứ theo quy định của KCN và 

thành phần, tính chất nƣớc thải phát sinh đã xác 

định lại các thông số giám sát môi trƣờng nƣớc 

thải gồm: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni (N-

NH4
+
), Tổng nitơ, Tổng photpho, Sunfua, Dầu mỡ 

khoáng, Clorua (Cl
-
), Clo dƣ, Tổng Coliform. 

- Nhà máy không thuộc đối tƣợng phải thực hiện 

quan trắc định kỳ đối với nƣớc thải theo quy 

định của pháp luật. Tuy nhiên, để kiểm soát chất 

lƣợng nƣớc thải sau xử lý đồng thời để đánh giá 
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TT 
Nội dung 

thay đổi 

Quyết định phê duyệt số 

352/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 

của Ủy ban nhân dân t nh Hải 

Dƣơng và Giấy xác nhận số 

38/GXN-STNMT ngày 

26/02/2016 của Sở TN&MT  

Thực tế cơ sở hiện nay Lý do và đánh giá sự thay đổi 

nƣớc thải công nghiệp. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần 

nƣớc thải kèm theo Hợp đồng dịch 

vụ xử lý nƣớc thải số C.P: 

2310750977463V ngày 27/4/2023 

giữa Công ty Cổ phần đầu tƣ và phát 

triển hạ tầng Nam Quang và Công ty 

cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – 

Chi nhánh nhà máy tại Hải Dƣơng 

và các Phụ lục kèm theo. 

Tần suất: 12 tháng/lần. 

nội bộ việc vận hành các công trình xử lý nƣớc 

thải của, cơ sở, Công ty đề xuất tần suất quan 

trắc định kỳ đối với nƣớc thải là 12 tháng/lần. 

 

5  Nguyên 

liệu đốt 

của lò hơi 

dự phòng 

Nguyên liệu là dầu FO. Nguyên liệu là dầu DO. Việc chuyển đổi nhiên liệu từ FO sang DO để phù 

hợp với tình hình sản xuất của Công ty và không 

làm thay đổi quy mô, công suất của lò hơi dự 

phòng. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP đƣợc sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP, 

việc chuyển đổi nguyên liệu đốt lò hơi dự phòng 

sẽ thân thiện hơn với môi trƣờng, không phải lắp 

đặt hệ thống xử lý. 
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CHƢƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI 

4.1.1. Nội dung cấp phép xả nƣớc thải 

- Không thuộc đối tƣợng phải cấp phép môi trƣờng đối với nƣớc thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trƣờng (do nƣớc thải đƣợc thu gom, xử lý tại hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung của Nhà máy sau đó đƣợc dẫn vào hệ thống thu gom, 

xử lý nƣớc thải tập trung của Khu công nghiệp Tân Trƣờng).  

- Đã ký Hợp đồng dịch vụ xử lý nƣớc thải với Công ty CPĐT&PTHT Nam 

Quang (chủ đầu tƣ kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trƣờng và là đơn vị vận 

hành hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung) về việc thỏa thuận đấu nối nƣớc thải. 

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý nƣớc thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải và hệ thống, thiết bị 

quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục (nếu có): 

1.1. Mạng lƣới thu gom nƣớc thải từ các nguồn phát sinh nƣớc thải để đƣa về 

hệ thống xử lý nƣớc thải: 

 - Nguồn số 01: Nƣớc thải từ bồn cầu nhà vệ sinh đƣợc thu gom, xử lý sơ bộ 

qua bể tự hoại đặt ngầm dƣới các công trình, cùng với nƣớc thải từ bồn chậu rửa mặt, 

thoát sàn theo đƣờng ống nhựa PVC D200 chảy về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

công suất 75 m
3
/ngày. 

- Nguồn số 02: Nƣớc thải từ nhà ăn đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC D48 đấu 

nối vào ống chính PVC D200, chảy vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 

75 m
3
/ngày. 

- Nguồn số 03: Nƣớc thải phát sinh từ bể dập bụi lò hơi đƣợc thu gom bằng ống 

nhựa PVC D48 đấu nối vào ống chính PVC D200, chảy vào hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung công suất 75 m
3
/ngày.   

- Nguồn số 04: Nƣớc thải phát sinh từ quá trình xả cặn đáy nồi hơi đƣợc thu 

gom bằng ống nhựa PVC D48 đấu nối vào ống chính PVC D200, chảy vào hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung công suất 75 m
3
/ngày.   

- Nguồn số 05: Nƣớc thải phát sinh từ công đoạn khử trùng xe ra vào nhà máy 

đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC D48 đấu nối vào ống chính PVC D200, chảy vào 

hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 75 m
3
/ngày.   

- Nguồn số 06: Nƣớc thải phát sinh từ bồn rửa phòng thí nghiệm đƣợc thu gom 

bằng ống nhựa PVC D48 đấu nối vào ống chính PVC D200, chảy vào hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung công suất 75 m
3
/ngày.   
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1.2. Công trình, thiết bị xử lý nƣớc thải: 

1.2.1. Bể tự hoại: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nƣớc thải tại bồn cầu của các nhà vệ sinh (nguồn 

số 01)  Bể tự hoại 03 ngăn  Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 75 

m
3
/ngày đêm. 

- Số lƣợng và dung tích thiết kế: 08 bể tự hoại đặt ngầm phía dƣới các khu nhà vệ 

sinh, tổng thể tích khoảng 44,0 m
3
. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không. 

1.2.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: 

Nƣớc thải (nguồn số 01 sau khi đƣợc xử lý sơ bộ, nguồn số 02, 03, 04, 05, 06) 

 Hố bơm trung chuyển  Bể tách mỡ Bể điều hòa  Bể sinh học thiếu khí 

(anoxic)  Bể sinh học FBR  Bể lắng sinh học  Bể trung gian  Bể lọc áp lực 

Bể khử trùng  Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung KCN Tân Trƣờng  Kênh Cẩm 

Đông – Phí Xá. 

- Số lƣợng và công suất: 01 hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 75,0 

m
3
/ngày đêm. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Chất khử trùng (Nƣớc Javen - NaOCl). 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục: 

Không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nƣớc thải tự 

động, liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 đƣợc sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đƣờng rãnh thoát nƣớc, hố ga để tăng khả năng thoát 

nƣớc và lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp để quản lý, vận hành hệ thống xử 

lý nƣớc thải tập trung. 

- Trang bị các phƣơng tiện, thiết bị dự phòng để ứng phó, khắc phục sự cố của hệ 

thống xử lý nƣớc thải.  

- Thƣờng xuyên kiểm tra đƣờng ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các 

sự cố rò rỉ, tắc nghẽn; duy trì hiệu suất xử lý của hệ vi sinh vật; bổ sung hoá chất vào 

bể khử trùng. 
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- Đảm bảo vận hành và thực hiện bảo dƣỡng định kỳ hệ thống xử lý, tuân thủ các 

yêu cầu thiết kế và quy trình vận hành đã xây dựng. 

- Khi hệ thống xử lý nƣớc thải xảy ra sự cố, trong quá trình sửa chữa, khắc phục 

sự cố không xả nƣớc thải chƣa qua xử lý ra môi trƣờng. Nƣớc thải từ các nguồn phát 

sinh chảy về hệ thống xử lý nƣớc thải và đƣợc lƣu giữ tạm thời tại các bể xử lý. Khi sự 

cố của hệ thống xử lý nƣớc thải không thể khắc phục đƣợc ngay và các bể không còn 

khả năng lƣu chứa thì sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom nƣớc thải từ các bể 

mang đi xử lý theo quy định. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Công trình, thiết bị xử lý nƣớc thải (bể tự hoại và hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung công suất 75 m
3
/ngày đêm) không thuộc đối tƣợng phải vận hành thử nghiệm 

căn cứ theo điểm d và điểm h khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 đƣợc sửa đổi, bổ sung tại điểm k khoản 1 Điều 11 Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ. Do hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung công suất 75 m
3
/ngày đêm của Nhà máy đƣợc đấu nối vào hệ thống thu gom, xử 

lý nƣớc thải tập trung của KCN Tân Trƣờng. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nƣớc thải của Công ty, bảo đảm đáp ứng quy định về 

giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thƣờng xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nƣớc thải. Có biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó sự cố nƣớc thải đảm bảo không xả nƣớc thải ra ngoài môi trƣờng trong mọi trƣờng 

hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc thải.  

- Có Sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành 

công trình xử lý nƣớc thải. 

- Trong trƣờng hợp công suất, công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

không đáp ứng yêu cầu xử lý về lƣu lƣợng, thành phần, tính chất nƣớc thải phát sinh, 

Chủ cơ sở có trách nhiệm cải tạo, nâng công suất của hệ thống xử lý nƣớc thải và hoàn 

thiện các thủ tục về môi trƣờng theo quy định. 

 - Quan trắc nƣớc thải định kỳ với tần suất 01 năm/lần theo đúng cam kết của 

Chủ cơ sở.  

- Đấu nối và vận hành mạng lƣới thu gom, thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải đảm bảo 

các yêu cầu về tiêu thoát nƣớc và các quy định về bảo vệ môi trƣờng trong quá trình 

vận hành Cơ sở; chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt 

yêu cầu về tiêu thoát nƣớc và các quy định về bảo vệ môi trƣờng trong quá trình vận 

hành Cơ sở. 
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4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

4.2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải 

1. Nguồn phát sinh khí thải 

* Nguồn thải trong nhà xưởng: 

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu (cửa đổ) số 01. 

- Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu (cửa đổ) số 02. 

- Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu (cửa đổ) số 03. 

- Nguồn số 04: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu (cửa đổ) số 04. 

- Nguồn số 05: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu (cửa đổ) số 05. 

- Nguồn số 06: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu (cửa đổ) số 06. 

- Nguồn số 07: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu (cắt xả). 

- Nguồn số 08: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu (cửa đổ tay). 

- Nguồn số 09: Bụi phát sinh từ khu vực sàng mixer. 

- Nguồn số 10: Bụi phát sinh từ khu vực sàng nguyên liệu (mày ngô). 

- Nguồn số 11: Bụi phát sinh từ khu vực đóng bao (sàng packing) số 01. 

- Nguồn số 12: Bụi phát sinh từ khu vực đóng bao (sàng packing) số 02. 

- Nguồn số 13: Bụi phát sinh từ khu vực đóng bao (sàng packing) số 03. 

- Nguồn số 14: Bụi phát sinh từ khu vực đóng bao (sàng packing) số 04. 

* Nguồn thải ngoài nhà xưởng: 

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ khu vực nghiền số 01. 

- Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ khu vực nghiền số 02. 

- Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ khu vực nghiền số 03. 

- Nguồn số 04: Bụi phát sinh từ khu vực nghiền số 04. 

- Nguồn số 05: Bụi phát sinh từ khu vực nghiền số 05. 

- Nguồn số 06: Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực ép viên số 01. 

- Nguồn số 07: Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực ép viên số 02. 

- Nguồn số 08: Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực ép viên số 03. 

- Nguồn số 09: Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực ép viên số 04. 

- Nguồn số 10: Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực ép viên số 05. 

- Nguồn số 11: Bụi phát sinh từ khu vực máy đùn ép.  

- Nguồn số 12: Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi 10 tấn. 
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2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

2.1. Dòng khí thải và vị trí xả khí thải 

a. Vị trí xả khí thải:  

Bảng 4. 1. Tọa độ vị trí xả khí thải của các dòng khí thải 

TT Dòng khí thải X Y 

Điểm xả 1 Ống thoát khí khu vực máy nghiền 1 2315671.695 575685.089 

Điểm xả 2 Ống thoát khí khu vực máy nghiền 2 2315671.725 575684.217 

Điểm xả 3 Ống thoát khí khu vực máy nghiền 3 2315671.791 575683.449 

Điểm xả 4 Ống thoát khí khu vực máy nghiền 4 2315671.926 575682.612 

Điểm xả 5 Ống thoát khí khu vực máy nghiền 5 2315702.147 575672.675 

Điểm xả 6 Ống thoát khí khu vực máy ép viên 1 2315706.098 575641.759 

Điểm xả 7 Ống thoát khí khu vực máy ép viên 2 2315709.356 575687.219 

Điểm xả 8 Ống thoát khí khu vực máy ép viên 3 2315712.418 575689.716 

Điểm xả 9 Ống thoát khí khu vực máy ép viên 4 2315706.306 575687.512 

Điểm xả 10 Ống thoát khí khu vực máy ép viên 5 2315714.145 575642.559 

Điểm xả 11 Ống thoát khí khu vực máy đùn ép 2315657.748 575682.990 

Điểm xả 12 Ống thoát khí lò hơi 10 tấn/h 2315643.084 575599.499 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
o
45’, múi chiếu 3

o
). 

- Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt 

Nam chi nhánh Hải Dƣơng tại Lô CN2-5, khu công nghiệp Tân Trƣờng, huyện Cẩm 

Giàng (nay là xã Mao Điền), thành phố Hải Phòng.  

2.2. Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất:  463.784 m
3
/h. Trong đó: 

Bảng 4.2. Lưu lượng xả khí thải của từng dòng khí thải 

TT Nguồn  Dòng khí thải Lƣu lƣợng xả thải 

tối đa (m
3
/h) 

1 Dòng thải 1 Ống thoát khí khu vực máy nghiền 1 25.680 

2 Dòng thải 2 Ống thoát khí khu vực máy nghiền 2 25.680 

3 Dòng thải 3 Ống thoát khí khu vực máy nghiền 3 25.680 

4 Dòng thải 4 Ống thoát khí khu vực máy nghiền 4 21.300 

5 Dòng thải 5 Ống thoát khí khu vực máy nghiền 5 25.680 

6 Dòng thải 6 Ống thoát khí khu vực máy ép viên 1 70.478 

7 Dòng thải 7 Ống thoát khí khu vực máy ép viên 2 55.543 

8 Dòng thải 8 Ống thoát khí khu vực máy ép viên 3 48.000 
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9 Dòng thải 9 Ống thoát khí khu vực máy ép viên 4 55.543 

10 Dòng thải 10 Ống thoát khí khu vực máy ép viên 5 70.520 

11 Dòng thải 11 Ống thoát khí khu vực máy đùn ép 25.680 

12 Dòng thải 12 Ống thoát khí lò hơi 10 tấn 14.000 

  Tổng 463.784 

  2.4. Phƣơng thức xả khí thải: Cƣỡng bức, liên tục trong quá trình sản xuất.  

2.5. Các chất ô nhiễm theo dòng khí thải trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng không 

khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và giá trị giới hạn cho phép 

của QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

(cột C: đối với vùng môi trường khác theo Quyết định số 5455/QĐ-TTG ngày 

31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh 

quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050). Cụ thể 

nhƣ sau: 

Bảng 4. 3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự  động, 

liên tục 

I Dòng số  1 đến dòng số 11 (nguồn số  1 đến 11)  
Không thuộc 

đối tƣợng  1 Lƣu lƣợng m
3
/h

 
- 

06 tháng/lần 
2 Bụi tổng mg/Nm

3 
≤ 100 

II Dòng số 12 (nguồn số 12)  Không thuộc 

đối tƣợng 
1 Lƣu lƣợng m

3
/h

 
- 

 

06 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm
3
 ≤ 60 

3 CO mg/Nm
3
 ≤ 350 

4 NOx mg/Nm
3
 ≤ 350 

5 SO2 mg/Nm
3
 ≤ 300 

* Ghi chú: Lò hơi có công suất 10 tấn hơi/h dùng nhiên liệu mùn cưa (nhiên 

liệu sinh khối dạng rắn). 

4.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý khí thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có) 

1.1. Mạng lƣới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đƣa về 

hệ thống xử lý bụi, khí thải: 
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* Nguồn trong nhà xưởng: 

- Nguồn số 01, 04: Bụi phát sinh khu vực nạp liệu (cửa đổ số 1, số 4)  Hệ 

thống cửa gió, kích thƣớc D = 0,2m và D = 0,15m  Quạt hút  Đƣờng ống thép D 

718  01 Hệ thống lọc bụi túi vải, công suất 48.000 m
3
/giờ  Xả vào nhà xƣởng. Bụi 

thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

- Nguồn số 02, 03, 05, 06: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu (cửa đổ số 2, số 3, 

số 5 và số 6)  Hệ thống cửa gió, kích thƣớc D = 0,2m và D = 0,15m  Quạt hút  

Đƣờng ống thép D 568  01 Hệ thống lọc bụi túi vải, công suất 24.000 m
3
/giờ  Xả 

vào nhà xƣởng.  Bụi thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

- Nguồn số 07: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu (cắt xả)  Hệ thống cửa gió, 

kích thƣớc D = 0,2m và D = 0,15m  Quạt hút  Đƣờng ống thép D 568  01 Hệ 

thống lọc bụi túi vải, công suất 6.000 m
3
/giờ  Xả vào nhà xƣởng.  Bụi thu hồi đƣợc 

tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

- Nguồn số 08: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu (cửa đổ tay)  Hệ thống cửa 

gió, kích thƣớc D = 0,2m và D = 0,15m  Quạt hút  Đƣờng ống thép D 568  01 

Hệ thống lọc bụi túi vải, công suất 6.000 m
3
/giờ  Xả vào nhà xƣởng.  Bụi thu hồi 

đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

- Nguồn số 09: Bụi phát sinh từ khu vực sàng mixer  Hệ thống cửa gió, kích 

thƣớc D = 0,2m và D = 0,15m  Quạt hút  Đƣờng ống thép D 568  01 Hệ thống 

lọc bụi túi vải, công suất 6.000 m
3
/giờ  Xả vào nhà xƣởng.  Bụi thu hồi đƣợc tái sử 

dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

- Nguồn số 10: Bụi phát sinh từ khu vực sàng nguyên liệu (mày ngô)  Hệ 

thống cửa gió, kích thƣớc D = 0,2m và D = 0,15m  Quạt hút  Đƣờng ống thép D 

568  01 Hệ thống lọc bụi túi vải, công suất 37.800 m
3
/giờ  Xả vào nhà xƣởng.  

Bụi thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

- Nguồn số 11: Bụi phát sinh từ khu vực đóng bao (sàng packing) số 01  Hệ 

thống cửa gió, kích thƣớc D = 0,2m và D = 0,15m  Quạt hút  Đƣờng ống thép D 

568  01 Hệ thống lọc bụi túi vải, công suất 6.720 m
3
/giờ  Xả vào nhà xƣởng.  Bụi 

thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

- Nguồn số 12: Bụi phát sinh từ khu vực đóng bao (sàng packing) số 02  Hệ 

thống cửa gió, kích thƣớc D = 0,2m và D = 0,15m  Quạt hút  Đƣờng ống thép D 

568  01 Hệ thống lọc bụi túi vải, công suất 6.720 m
3
/giờ  Xả vào nhà xƣởng.  Bụi 

thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

- Nguồn số 13: Bụi phát sinh từ khu vực đóng bao (sàng packing) số 03  Hệ 

thống cửa gió, kích thƣớc D = 0,2m và D = 0,15m  Quạt hút  Đƣờng ống thép D 
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568  01 Hệ thống lọc bụi túi vải, công suất 6.720 m
3
/giờ  Xả vào nhà xƣởng.  Bụi 

thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

- Nguồn số 14: Bụi phát sinh từ khu vực đóng bao (sàng packing) số 04  Hệ 

thống cửa gió, kích thƣớc D = 0,2m và D = 0,15m  Quạt hút  Đƣờng ống thép D 

568  01 Hệ thống lọc bụi túi vải, công suất 6.720 m
3
/giờ  Xả vào nhà xƣởng.  Bụi 

thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

* Nguồn ngoài nhà xưởng: 

- Nguồn số 01, 02, 03, 05: Bụi phát sinh từ máy nghiền số 1, 2, 3, 5 Đƣờng 

ống hút bụi gắn vào máy nghiền kích thƣớc 0,2 x 0,2m  Quạt hút  Đƣờng ống thép 

D600/ D700  01 hệ thống xử lý bụi, công suất quạt hút là 25.680 m
3
/giờ. 

- Nguồn số 4: Bụi phát sinh từ máy nghiền số 4  Đƣờng ống hút bụi gắn vào 

máy nghiền kích thƣớc 0,2 x 0,2m  Quạt hút  Đƣờng ống thép D500  01 hệ 

thống xử lý bụi, công suất quạt hút là 21.300 m
3
/giờ. 

- Nguồn số 6: Bụi phát sinh từ khu vực máy cám viên 1 Chụp hút 0,6 x 0,6m 

 Quạt hút   Đƣờng ống thép D900  01 hệ thống xử lý khí thải, công suất quạt hút 

là 70.478 m
3
/giờ. 

- Nguồn số 7: Bụi phát sinh từ khu vực máy cám viên 2 Chụp hút 0,6 x 0,6m 

 Quạt hút   Đƣờng ống thép D900  01 hệ thống xử lý khí thải, công suất quạt hút 

là 55.543 m
3
/giờ. 

- Nguồn số 8: Bụi phát sinh từ khu vực máy cám viên 3 Chụp hút 0,6 x 0,6m 

 Quạt hút   Đƣờng ống thép D900  01 hệ thống xử lý khí thải, công suất quạt hút 

là 48.000 m
3
/giờ. 

- Nguồn số 9: Bụi phát sinh từ khu vực máy cám viên 4 Chụp hút 0,6 x 0,6m 

 Quạt hút   Đƣờng ống thép D900  01 hệ thống xử lý khí thải, công suất quạt hút 

là 55.543 m
3
/giờ. 

- Nguồn số 10: Bụi phát sinh từ khu vực máy cám viên 5 Chụp hút 0,6 x 0,6m 

 Quạt hút   Đƣờng ống thép D900  01 hệ thống xử lý khí thải, công suất quạt hút 

là 70.520 m
3
/giờ. 

- Nguồn số 11: Bụi phát sinh từ khu vực máy đùn ép Chụp hút 0,6 x 0,6m  

Quạt hút   Đƣờng ống thép kích thƣớc 450x300 mm  01 hệ thống xử lý khí thải, 

công suất quạt hút là 26.680 m
3
/giờ. 

- Nguồn số 12: Bụi phát sinh từ khu vực lò hơi 10 tấn/h Chụp hút 0,6 x 0,6m 

 Quạt hút   Đƣờng ống thép D900  01 hệ thống xử lý khí thải, công suất quạt hút 

là 14.000 m
3
/giờ. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 
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* Nguồn thải trong nhà xưởng: 

- Hệ thống xử lý bụi từ khu vực 6 cửa đổ: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi phát sinh khu vực cửa đổ  Hệ thống lọc 

bụi túi vải  Xả vào trong nhà xƣởng. Bụi thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm 

nguyên liệu sản xuất. 

+ Công suất thiết kế lần lƣợt là: 48.000 m
3
/giờ; 24.000 m

3
/giờ; 24.000 m

3
/giờ; 

48.000 m
3
/giờ; 24.000 m

3
/giờ và 24.000 m

3
/giờ.  

- Hệ thống xử lý bụi từ khu vực cắt xả; khu vực cửa đổ tay; khu vực sàng 

mixer; khu vực sàng nguyên liệu (mày ngô); khu vực sàng packing số 01; khu vực 

sàng packing số 02; khu vực sàng packing số 03; khu vực sàng packing số 04. 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi phát sinh khu vực cửa đổ  Hệ thống lọc 

bụi túi vải  Xả vào trong nhà xƣởng. Bụi thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm 

nguyên liệu sản xuất. 

+ Công suất thiết kế lần lƣợt là: 6.000 m
3
/giờ; 6.000 m

3
/giờ; 6.000 m

3
/giờ;  

37.800 m
3
/giờ; 6.720 m

3
/giờ; 6.720 m

3
/giờ; 6.720 m

3
/giờ; 6.720 m

3
/giờ.  

* Nguồn thải ngoài nhà xưởng: 

- Hệ thống xử lý bụi từ khu vực 5 máy nghiền: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi phát sinh khu vực máy nghiền  Hệ thống 

lọc bụi túi vải  Ống xả khí. Bụi thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản 

xuất. 

+ Công suất thiết kế lần lƣợt là: 25.680 m
3
/giờ; 25.680 m

3
/giờ; 25.680 m

3
/giờ; 

21.300 m
3
/giờ và 25.680 m

3
/giờ.  

-  Hệ thống xử lý bụi từ 5 máy ép viên công đoạn làm lạnh: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi phát sinh khu vực máy ép viên công đoạn 

làm lạnh  Hệ thống lọc bụi túi vải/ Hệ thống xử lý khí thải Cyclon  Ống xả khí. 

Bụi thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản xuất. 

+ Công suất thiết kế lần lƣợt là: 70.478 m
3
/giờ; 55.543 m

3
/giờ; 48.000 m

3
/giờ; 

55.543 m
3
/giờ và 70.520 m

3
/giờ.  

-  Hệ thống xử lý bụi từ khu vực máy đùn ép: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi phát sinh khu vực máy đùn ép  Hệ thống 

lọc bụi cyclon  Ống xả khí. Bụi thu hồi đƣợc tái sử dụng, đƣa về làm nguyên liệu sản 

xuất. 

+ Công suất thiết kế: 25.680 m
3
/giờ.  
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- Hệ thống xử lý khí thải từ khu vực lò hơi 10 tấn/h 

 + Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải từ khu vực lò hơi 10 tấn/h  

Chụp hút bụi  Ống dẫn khí thải  Quạt hút  Hệ thống xử lý khí thải cyclon  

Ống xả khí thải  Môi trƣờng không khí. 

+ Công suất thiết kế: 14.000 m
3
/giờ.  

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: 

Không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, 

liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Tuân thủ quy trình vận hành và các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị xử lý chất 

thải; đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí thải 

để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải; thực hiện giám 

sát định kỳ chất lƣợng khí thải theo đúng cam kết của Chủ cơ sở. 

- Khi các hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc chất lƣợng khí thải sau xử lý 

không đạt yêu cầu quy định thì phải ngừng ngay việc xả khí thải ra môi trƣờng không 

khí và thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý.  

- Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý khí thải nhƣ quạt hút. Thƣờng 

xuyên kiểm tra đƣờng ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc 

nghẽn. 

- Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dƣỡng thiết bị, máy móc hệ 

thống xử lý khí thải. 

 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Không quá 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận 

hành thử nghiệm. 

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:  

- 05 Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ khu vực máy nghiền công suất lần lƣợt là 

25.680 m
3
/giờ; 25.680 m

3
/giờ; 25.680 m

3
/giờ; 21.300 m

3
/giờ và 25.680 m

3
/giờ. 

- 05 Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ máy ép viên công đoạn làm lạnh công suất 

lần lƣợt là 70.478 m
3
/giờ; 55.543 m

3
/giờ; 48.000 m

3
/giờ; 55.543 m

3
/giờ và 70.520 

m
3
/giờ. 

- 01 Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ khu vực máy đùn ép công suất 25.680 m
3
/giờ. 
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2.2.1. Vị trí lấy mẫu:  

Bảng 4. 4. Tọa độ vị trí lấy mẫu vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải 

TT Dòng khí thải 
Lƣu lƣợng 

(m
3
/h) 

X Y 

Điểm xả 1 Ống thoát khí khu vực máy 

nghiền 1 
25,680 2315696.31 575670.62 

Điểm xả 2 Ống thoát khí khu vực máy 

nghiền 2 
25,680 2315699.51 575668.42 

Điểm xả 3 Ống thoát khí khu vực máy 

nghiền 3 
25,680 2315697.40 575666.04 

Điểm xả 4 Ống thoát khí khu vực máy 

nghiền 4 
21,300 2315699.19 575669.77 

Điểm xả 5 Ống thoát khí khu vực máy 

nghiền 5 
25,680 2315731.07 575669.63 

Điểm xả 6 Ống thoát khí khu vực máy ép 

viên 1 
70,478 2315710.03 575642.79 

Điểm xả 7 Ống thoát khí khu vực máy ép 

viên 2 
55,543 2315727.45 575652.28 

Điểm xả 8 Ống thoát khí khu vực máy ép 

viên 3 
48,000 2315731.46 575657.46 

Điểm xả 9 Ống thoát khí khu vực máy ép 

viên 4 
55,543 2315731.16 575663.80 

Điểm xả 10 Ống thoát khí khu vực máy ép 

viên 5 
70,520 2315713.93 575648.80 

Điểm xả 11 Ống thoát khí khu vực máy đùn ép 25,680 2315655.35 575671.53 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
o
45, múi chiếu 3

o
). 

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Cơ sở phải giám sát các chất ô nhiễm có 

trong dòng khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải theo giá trị 

giới hạn cho phép xả thải ra môi trƣờng theo quy định nhƣ trên. 

2.3. Tần suất lấy mẫu:  

Đảm bảo 03 mẫu đơn khí thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận 

hành ổn định của công trình xử lý khí thải theo quy định tại khoản 5 điều 21 Thông tƣ 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 đƣợc sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 1 

Thông tƣ số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 
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3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

- Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng. 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành các 

công trình xử lý khí thải. 

- Thu gom, quản lý nƣớc thải, bùn cặn hệ thống xử lý bụi từ hoạt động mài 

khuôn kim loại theo quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách 

nhiệm của Chủ Cơ sở quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ đƣợc sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 

Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. Trƣờng hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử 

nghiệm theo Giấy phép môi trƣờng này thì phải thực hiện trách nhiệm quy định tại 

khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ đƣợc 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

- Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc khí thải và lập báo cáo kết quả vận hành 

thử nghiệm xử lý khí thải gửi cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 20 ngày kể từ 

ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải. 

- Đảm bảo bố trí nguồn lực, thiết bị, hóa chất, vật liệu hấp phụ để thƣờng xuyên 

vận hành hiệu quả hệ thống, công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

- Tăng cƣờng vệ sinh công nghiệp, định kỳ bảo dƣỡng các máy móc, thiết bị sản 

xuất, hệ thống điều hòa, thông gió, chỉ sử dụng các phƣơng tiện giao thông đƣợc kiểm 

định theo quy định. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ cho ngƣời lao động làm việc nhƣ: khẩu trang, quần áo 

và nâng cao ý thức thực hiện an toàn lao động. 

- Thực hiện kê khai và đóng phí bảo vệ môi trƣờng đối với khí thải. 

- Duy trì cây xanh xung quanh và khuôn viên, đảm bảo diện tích trồng cây xanh 

tối thiểu theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu 

cầu và phải dừng ngay việc xả bụi, khí thải để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Máy nghiền. 

- Nguồn số 02: Máy trộn, ép viên 
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- Nguồn số 03: Máy đùn ép tạo hình. 

- Nguồn số 04: Máy nén khí, máy bơm, máy sấy khí. 

- Nguồn số 05: Hoạt động xử lý nƣớc thải tập trung (máy thổi khí). 

- Nguồn số 06: Hoạt động xử lý khí thải (quạt hút). 

2. Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

2.1. Tiếng ồn 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

ồn cho phép (dBA)  
Tần 

suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Ghi chú Ngày (06h00 

đến trƣớc 

18h00)  

Tối (18h00 

đến trƣớc 

22h00)  

Đêm  22h   

đến trƣớc 

06h00) 

1 70 65 60 - 

Khu vực E (Khu sản xuất 

kinh doanh, dịch vụ tập 

trung và các công trình 

công nghiệp) 

2.2. Độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú Ngày (từ 

 6:   đến 

trƣớc 22:00)  

Đêm  từ 22:00 

đến trƣớc 06:00)  

1 75 70 - 

Khu vực D (Khu sản xuất 

kinh doanh, dịch vụ tập trung 

và các công trình công nghiệp) 

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Các máy móc, thiết bị đƣợc vận hành đúng công suất, yêu cầu kỹ thuật. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh, định kỳ bảo dƣỡng, kịp thời sửa chữa để đảm bảo máy 

móc luôn hoạt động ở trạng thái ổn định. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải đƣợc giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép theo quy định. 
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- Định kỳ bảo dƣỡng đối với các máy móc, thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 

độ rung. 

4.4. NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ 

CỐ MÔI TRƢỜNG 

4.4.1. Quản lý chất thải 

1. Chủng loại, khối lƣợng chất thải phát sinh 

1.1. Khối lƣợng, chủng loại chất thải nguy hại, chất thải cần đƣợc kiểm soát 

phát sinh thƣờng xuyên: 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Tính chất 

nguy hại 

chính 

Khối lƣợng 

 kg năm  
Mã CTNH 

1 

Hộp mực in thải có 

các thành phần nguy 

hại 

Rắn KS Đ, ĐS 35 08 02 04 

2 
Bóng đèn huỳnh 

quang  
Rắn NH Đ, ĐS 195 16 01 06 

3 

Dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp 

thải 

Lỏng NH Đ, ĐS, C 1.390 17 02 03 

4 Bao bì mềm thải  Rắn KS Đ, ĐS 220 18 01 01 

5 
Bao bì cứng thải bằng 

kim loại 
Rắn KS Đ, ĐS 6.162 18 01 02 

6 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa  
Rắn KS Đ, ĐS 1.954 18 01 03 

7 

Bao bì cứng thải bằng 

vật liệu khác (thủy 

tinh) 

Rắn KS Đ, ĐS 315 18 01 04 

8 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc, giẻ lau nhiễm các 

thành phần nguy hại 

Rắn KS Đ, ĐS 1.066 18 02 01 

9 
Các thiết bị, linh kiện 

điện tử thải bỏ  
Rắn NH Đ, ĐS 1.630 19 02 06  

10 

Hóa chất và hỗn hợp 

hóa chất phòng thí 

nghiệm thải 

Rắn/lỏng KS Đ, ĐS 528 19 05 02 

Tổng 13.495  
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1.2. Khối lƣợng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng:  

TT  Thành phần  
Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng  

1  Bao gói nguyên liệu, sản phẩm  Kg/năm  257.085 

2 Tro xỉ   Kg/năm  191.000 

3 Bao bì, giấy, phát sinh từ hoạt động văn phòng  Kg/năm  1.924 

4  Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung Kg/năm 94.832 

5 Pallet hỏng Kg/năm  68.085 

6 Nhựa thải Kg/năm 33.500 

7 Sắt thải Kg/năm 162.830 

  Tổng  Kg năm  809.256 

1.3. Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh khoảng 27,44 tấn/năm. Chủng loại chủ yếu là các chai nƣớc giải khát bằng nhựa; 

túi nilon; thực phẩm thừa, giấy vụn… 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với việc lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng, chất thải nguy hại 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lƣu chứa: Bố trí các thùng chứa, thiết bị lƣu chứa chất thải nguy 

hại đảm bảo đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 35 Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Kho lƣu chứa: 

+ Bố trí 01 kho chứa CTNH diện tích 75 m
2
. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Kho chứa chất thải nguy hại đƣợc xây dựng phải đảm bảo 

có mái che kín nắng mƣa, nền xi măng chống thấm, có rãnh thoát, hố thu bên trong 

kho và gờ chắn tại cửa kho đảm bảo CTNH không bị tràn ra ngoài kho và nƣớc mƣa 

không tràn vào trong và đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 6 Điều 35 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng. 

- Biện pháp xử lý: Chất thải nguy hại đƣợc thu gom, phân loại vào các thùng 

chứa riêng biệt cho từng loại chất thải, ghi mã chất thải nguy hại, dán dấu hiệu cảnh 
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báo và lƣu giữ tạm thời tại kho chứa chất thải nguy hại trƣớc khi chuyển giao cho đơn 

vị có năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: 

- Thiết bị lƣu chứa: Bố trí các thiết bị lƣu chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng và phế liệu đảm bảo đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Công trình lƣu chứa:  

+ Diện tích: Kho lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng diện tích 225 

m
2
.  

+ Thiết kế, cấu tạo: Khu vực lƣu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

đƣợc bố trí có cửa ra vào và mái che kín và đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại 

khoản 3 Điều 33 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Biện pháp xử lý: Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc phân loại, thu 

gom, lƣu giữ tạm thời tại kho lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng trƣớc 

khi chuyển giao cho đơn vị có năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và tái chế 

hoặc thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải sinh 

hoạt: 

- Thiết bị lƣu chứa: Bố trí các thùng chứa có nắp đậy đặt tại các vị trí phát sinh 

và khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

- Công trình lƣu chứa: Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt và chất thải cồng 

kềnh là khu vực có diện tích khoảng 225 m
2
. 

- Biện pháp xử lý: Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc phân loại, thu gom vào các thiết 

bị lƣu chứa tại điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt và định kỳ chuyển giao cho đơn vị 

có năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

2.4. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn khác: 

- Bùn đƣợc lƣu chứa tại bể chứa bùn trƣớc khi các đơn vị có đủ chức năng đến 

vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Bùn thải từ hệ thống thoát nƣớc, bể tự hoại: định kỳ nạo vét, chuyển giao cho 

đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 



 BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng - Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam 

chi nhánh NM tại Hải Dƣơng 

 

HPCEM 2026                                                                                     110                                                                                                             

4.4.2. Nội dung về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trƣờng, chuẩn bị ứng phó sự 

cố môi trƣờng, tổ chức ứng phó sự cố môi trƣờng, phục hồi môi trƣờng sau sự cố 

môi trƣờng theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ 

môi trƣờng. 

- Thực hiện trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trƣờng phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trƣờng trong Giấy phép môi trƣờng. Trƣờng hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng 

đƣợc lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo 

quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 thì phải bảo 

đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

4.5. CÁC NỘI DUNG KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

4.5.1. Nội dung về cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

Cơ sở không thuộc đối tƣợng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng. 

4.5.2. Nội dung về bồi hoàn đa dạng sinh học 

Cơ sở không thuộc đối tƣợng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

4.5.3. Các nội dung khác về bảo vệ môi trƣờng 

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động, đảm bảo các yêu 

cầu về vệ sinh môi trƣờng và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng. Thực hiện phân định, phân loại, lƣu giữ các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thƣờng, chất thải nguy hại, đảm bảo kho lƣu giữ chất thải 

tuân thủ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, Thông 

tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, 

Thông tƣ số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 và quy định pháp luật có liên quan. 

Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng, 
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chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển tái 

chế, xử lý theo quy định; chịu trách nhiệm liên quan đến chất thải đƣợc chuyển giao. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao 

động, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành, đảm bảo việc vận hành 

hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung không gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung 

quanh. 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; công 

khai thông tin môi trƣờng và kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng theo quy định của 

pháp luật. 

- Đền bù, khắc phục sự cố môi trƣờng nếu để xảy ra sự cố môi trƣờng trong quá 

trình hoạt động của cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật về các thông tin, số liệu sử dụng trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trƣờng. 

- Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trƣờng hợp các văn bản quy 

phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng nêu tại báo cáo này có sửa đổi, bổ 

sung hoặc đƣợc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới. 
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CHƢƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG 

5.1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 

- Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 

+ Công ty đã có Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 về việc phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án “Đầu tƣ nhà máy sản xuất thức 

ăn chăn nuôi Hải Dƣơng (lần 2) tại Lô CN 2-5, khu công nghiệp Tân Trƣờng, huyện 

Cẩm Giàng‟‟ do UBND tỉnh Hải Dƣơng cấp. 

+ Công ty đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng cấp Giấy xác 

nhận số 38/GXN-STNMT ngày 26/02/2016 về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trƣờng của dự án. 

+ Công ty đã có 01 hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 75 m³/ngày đêm. 

 + Công ty đã có 12 hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

bao gồm: 05 Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ khu vực máy nghiền công suất lần lƣợt là 

25.680 m
3
/giờ; 25.680 m

3
/giờ; 25.680 m

3
/giờ; 21.300 m

3
/giờ và 25.680 m

3
/giờ. 05 Hệ 

thống xử lý bụi, khí thải từ máy ép viên công đoạn làm lạnh công suất lần lƣợt là 

70.478 m
3
/giờ; 55.543 m

3
/giờ; 55.543 m

3
/giờ; 39.189 m

3
/giờ và 70.520 m

3
/giờ. 01 Hệ 

thống xử lý bụi, khí thải từ khu vực máy đùn ép công suất 34.380 m
3
/giờ. 01 Hệ thống 

xử lý bụi, khí thải từ khu vực lò hơi 10 tấn/h công suất 14.000 m
3
/giờ.  

+ Công ty bố trí điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt tại các thùng rác . Chất thải 

rắn sinh hoạt đƣợc phân loại, thu gom vào các thiết bị lƣu chứa tại điểm tập kết chất 

thải rắn sinh hoạt và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có năng lực, chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định. 

+ Công ty bố trí kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng diện tích 

khoảng 225m
2
. Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc phân loại, thu gom, lƣu 

giữ tạm thời tại kho lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng trƣớc khi chuyển 

giao cho đơn vị có năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và tái chế hoặc thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định. 

+ Công ty bố trí kho chứa chất thải nguy hại diện tích khoảng 75m
2
. Kho lƣu 

chứa chất thải nguy hại đƣợc bố trí riêng biệt theo quy định và CTNH đƣợc chuyển 

giao định kỳ cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. Thực hiện lƣu 

giữ chứng từ chất thải nguy hại.   

- Thực hiện quan trắc định kỳ nƣớc thải, khí thải. 
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- Nộp đầy đủ báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ theo quy định về Ban 

quản lý khu kinh tế, UBND huyện Cẩm Giàng (nay là xã Mao Điền, thành phố Hải 

Phòng) và Sở Tài nguyên và Môi trƣờng (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng). 

- Công ty lập Báo cáo đề xuất cấp phép môi trƣờng nộp về Ban quản lý khu 

kinh tế để thẩm định, cấp phép. 

5.1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trƣờng 

Hằng năm Công ty có báo cáo Công tác bảo vệ môi trƣờng gửi UBND huyện 

Cẩm Giàng (nay là xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng), Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

(nay là Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng) bao gồm các nội dung: 

- Công tác bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải. 

- Công tác bảo vệ môi trƣờng đối với bụi và khí thải. 

- Công tác bảo vệ môi trƣờng đối với chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất 

thông thƣờng, chất thải nguy hại. 

- Các nội dung về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng. 

5.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƢỚC THẢI 

5.2.1. Thông tin về tình hình xả thải  

Tổng lƣợng nƣớc thải hàng năm: Loại hình sản xuất tại Công ty phát sinh nƣớc 

thải sinh hoạt và nƣớc thải công nghiệp. Toàn bộ nƣớc thải sau xử lý đạt Tiêu chuẩn 

nƣớc của KCN, sau đó thoát vào hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải của KCN dẫn về 

hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Tân Trƣờng để xử lý và xả ra kênh Cẩm 

Đông – Phí Xá.  

Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt năm 2024 là 13.386 m
3
/năm;  

Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt năm 2025 là 13.631 m
3
/năm.  

5.2.2. Kết quả quan trắc nƣớc thải định kỳ  

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của cơ sở có công suất 75 m³/ngày đêm, hoạt 

động ổn định và liên tục, đảm bảo xử lý toàn bộ lƣợng nƣớc thải phát sinh. Sau khi 

đƣợc xử lý, nƣớc thải trƣớc khi xả vào hệ thống thu gom thoát nƣớc của KCN Tân 

Trƣờng đạt các chỉ tiêu chất lƣợng môi trƣờng theo Tiêu chuẩn nƣớc thải của KCN. 

Sau khi đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng số 352/QĐ-UBND ngày 04/02/2013, Công ty Cổ phần chăn 

nuôi CP Việt Nam – chi nhánh NM tại Hải Dƣơng đã thực hiện quan trắc mẫu nƣớc 

thải tại điểm xả cuối của Công ty định kỳ 3 tháng/lần. Kết quả quan trắc và phân tích 

mẫu nƣớc thải này của Cơ sở đƣợc trình bày chi tiết trong bảng dƣới đây.
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Bảng 5. 1. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải của Cơ sở 

TT Thông số 
Đơn 
vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/BTN
MT (cột B) 

Tháng 
6/2024 

Tháng 
10/2024 

Tháng 
12/2024 

Tháng 
4/2025 

Tháng 
6/2025 

Tháng 
9/2025 

Tháng 
12/2025 

Tháng 
3/2026 

1 Nhiệt độ 
0
C 31,6 28,1 21,9 28,6 30,2 27,1 25,82 24,6 40 

2 pH - 6,9 6,47 7,28 6,9 7,21 6,69 7,09 7,23 5,5 - 9 

3 TDS mg/L 225 400 212 2265 207 284 268 255 - 

4 TSS
 

mg/L 29 <15 25 20 15 <15 <15 16 100 

5 COD
 

mg/L 14 <9 24 22 20 46 13 22 150 

6 BOD5 (20
0
C) mg/L 5 <3 7 6 6 14 3 7 50 

7 Ntổng mg/L 12,5 29,9 10,3 38,9 10,3 20,17 18,7 7,56 40 

8 Ptổng mg/L 0,51 2,58 1,83 3,03 1,08 1,73 0,56 0,68 6 

9 NH4
+
-N mg/L 0,74 <0,08 0,08 KPH(0,025) KPH(0,025) 1,60 6,3 0,8 10 

10 NO2
-
-N mg/L KPH(0,007) 0,96 <0,02 0,243 0,089 0,686 KPH(0,07) 0,151 - 

11 NO3
-
-N

 
mg/L 9,25 27,85 8,47 28,44 9,22 16,49 7,2 5,84 - 

12 S
2-

 mg/L <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,040 0,5 

13 F
-
 mg/L KPH(0,1) 0,41 0,73 0,66 0,54 0,47 0,58 0,41 10 

14 Cl
-
 mg/L 11 117 56 687 120 358 92 42 1000 

15 Fe mg/L 0,248 0,1 0,86 0,58 <0,1 0,14 0,202 0,135 5 

16 Pb mg/L 0,008 KPH(0,002) <0,006 <0,006 KPH(0,002) 0,0069 KPH(0,002) KPH(0,002) 0,5 

17 As
 

mg/L <0,006 KPH(0,002) KPH(0,002) KPH(0,002) KPH(0,002) KPH(0,002) KPH(0,002) KPH(0,002) 0,1 
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18 
Dầu mỡ 
khoáng

 mg/L KPH(1,0) <3,5 KPH (1) <3,5 KPH (1) <3,5 <3,5 <3,5 10 

19 Coliform 
MPN/ 
100mL <2 3500 4600 540 350 540 4300 3500 5000 

Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc định kỳ của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam – chi nhánh NM tại Hải Dương 

* Ghi chú:    

- Vị trí lấy mẫu: Nƣớc thải sau hệ thống xử lý trƣớc khi đấu nối với hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN.  

-  QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp (cột B quy định giá trị C của các thông số ô 

nhiễm trong nƣớc thải công nghiệp khi xả vào nguồn nƣớc không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt). 

* Nhận xét: So sánh kết quả quan trắc nƣớc thải tại điểm xả cuối của Công ty trƣớc khi thoát vào hệ thống thu gom nƣớc thải 

của KCN với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) nhận thấy các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép. Điều này chứng tỏ 

nƣớc thải đƣợc xử lý đạt quy chuẩn cho phép, không gây ô nhiễm môi trƣờng. 
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5.2.3. Quản lý sự cố và công tác duy trì, bảo dƣỡng hệ thống xử lý nƣớc thải 

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty vận hành ổn 

định, chƣa ghi nhận sự cố kỹ thuật hay hiện tƣợng kết quả quan trắc nƣớc thải định kỳ 

vƣợt quy chuẩn cho phép. Công tác duy tu, bảo dƣỡng hệ thống đƣợc thực hiện định 

kỳ nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý và duy trì hoạt động ổn định. 

5.2.4. Đánh giá tổng hợp về hiệu quả và mức độ phù hợp của hệ thống xử lý nƣớc 

thải 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của công ty đƣợc thiết kế với công suất 75 

m³/ngày đêm đáp ứng lƣợng nƣớc thải phát sinh trong suốt quá trình hoạt động. Theo 

kết quả quan trắc định kỳ tại nhà máy, các mẫu nƣớc thải đầu ra đều đạt các tiêu chuẩn 

môi trƣờng quy định. Công suất hoạt động của hệ thống trong thực tế dao động từ 20-

50 m³/ngày đêm, cho thấy hệ thống hoạt động hiệu quả và ổn định, không vƣợt quá 

khả năng xử lý. 

Các chỉ số về chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý luôn trong giới hạn cho phép và 

không có trƣờng hợp nào vƣợt quá quy định. Điều này chứng tỏ hệ thống đã đáp ứng 

tốt nhu cầu xử lý nƣớc thải của công ty, đảm bảo việc xả nƣớc thải ra môi trƣờng 

không gây tác động xấu đến hệ sinh thái xung quanh. 

Việc bảo trì, kiểm tra định kỳ và thực hiện các công tác vệ sinh hệ thống, kiểm 

tra các thiết bị quan trọng (nhƣ bơm, đƣờng ống, tủ điện, hệ thống vi sinh…) đang 

đƣợc thực hiện ở Công ty giúp duy trì hiệu quả vận hành của hệ thống, duy trì chất 

lƣợng nƣớc thải ổn định và đảm bảo sự vận hành liên tục, hiệu quả của công trình xử 

lý nƣớc thải. 

Theo thống kê từ nhật ký vận hành tại cơ sở, lƣợng nƣớc thải trung bình hiện tại 

là 20- 50 m³/ngày đêm. Với hệ số an toàn 1,2; mức xả thải tối đa có thể lên đến 54 

m³/ngày đêm. Tuy nhiên, hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung tại cơ sở vẫn đủ năng lực 

xử lý toàn bộ lƣợng nƣớc thải trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

Hiện tại, hệ thống xử lý nƣớc thải của công ty đang vận hành ổn định, đảm bảo 

nƣớc thải đầu ra đạt quy chuẩn cho phép. Do đó, hệ thống xử lý nƣớc thải hiện tại 

hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu xử lý một cách hiệu quả và bền vững. 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung hiện đang hoạt động ổn định, các kết quả 

quan trắc định kỳ đối với nƣớc thải sau xử lý đều đạt Quy chuẩn cho phép. Cơ sở đã 

cử cán bộ chuyên môn phụ trách việc quản lý, vận hành hệ thống xử lý và ghi chép 

đầy đủ nhật ký vận hành. 
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5.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI 

5.3.1. Kết quả quan trắc khí thải định kỳ  

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam – chi nhánh NM tại Hải Dƣơng đã tiến hành quan trắc các mẫu khí thải định kỳ. Kết 

quả đƣợc tổng hợp tại bảng sau:  

Bảng 5. 2. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc khí thải định kỳ của Cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 19: 2009/BTNMT 

(Mức B, Kp=0,8; Kv =1,0) 
Tháng 

6/2024 

Tháng 

10/2024 

Tháng 

12/2024 

Tháng 

4/2025 

Tháng 

6/2025 

Tháng 

9/2025 

Tháng 

12/2025 

Tháng 

3/2026 

1 CO mg/Nm
3
 552 724 483 547 138 339 665 7 800 

2 NOx mg/Nm
3
 62 45 51 43 2 22 70 64 680 

3 SO2 mg/Nm
3
 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 32 400 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 <3 93,78 90,98 18,02 61,21 6,42 104,33 26,91 160 

Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc định kỳ của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam – chi nhánh NM tại Hải Dương 

* Ghi chú:   

- Vị trí quan trắc khí thải: 

 + KT: Khí thải ống khói lò hơi  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất 

vô cơ (cột B quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp, Kp= 0,8 

với P > 100.000 và Kv = 0,1 cho khu công nghiệp). 
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Ngoài ra, tham khảo kết quả quan trắc, phân tích tại thời điểm lấy mẫu ngày 25/10/2023 do Trung tâm quan trắc môi trƣờng, Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng Hải Dƣơng thực hiện, ta có kết quả quan trắc khí thải ống khói lò hơi công suất 10 tấn/h và ống thoát khí 

công đoạn ép viên, làm mát số 01 đến số 05. Cụ thể nhƣ sau: 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 19: 

2009/BTNMT 

(Mức B, Kp = 0,8; 

Kv =1,0) 

Lò hơi 

chính  

Máy ép 

viên số 01  

Máy ép 

viên số 02 

Máy ép 

viên số 03 

Máy ép 

viên số 04 
Máy ép 

viên số 05 

1 CO mg/Nm
3
 310 1 1 1 1 1 800 

2 NOx mg/Nm
3
 58 <1 <1 <1 <1 <1 680 

3 SO2 mg/Nm
3
 <3 5 4 <3 4 <3 400 

4 Bụi tổng
 mg/Nm

3
 43,35 <9 <9 <9 <9 <9 160 

5 NH3 mg/Nm
3
 - <10 <10 11,518 <10 KPH(3,1) 40 

6 H2S mg/Nm
3
 - KPH(1,8) KPH(1,8) KPH(1,8) KPH(1,8) KPH(1,8) 6 

Ghi chú: - QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, áp 

dụng mức B. Cmax = C x KP x KV: nồng độ tối đa cho phép của chất ô nhiễm trong khí thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh thải ra môi 

trƣờng không khí. Trong đó: - C: nồng độ tối đa cho phép của chất ô nhiễm quy định trong quy chuẩn  QCVN 19: 2009/BTNMT, mức B. 

- Kp: Hệ số theo lưu lượng nguồn thải, đối với P > 100.000 m
3
/h nên lấy Kp = 0,8. - KV: Hệ số vùng. Đối với Công ty nằm trong Khu 

công nghiệp, thuộc phân vùng khu vực loại 3, lấy  v   1,0. - KPH(A): Không phát hiện, trong đó A là giới hạn phát hiện của thông số 

phân tích được công bố trong quyết định VIMCERTS 017.  
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* Nhận xét: 

So sánh kết quả đo đạc, phân tích mẫu khí thải với QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B; Kp = 0,8; Kv =1,0) nhận thấy, giá trị của các thông số ô nhiễm trong khí thải 

đều đạt Quy chuẩn cho phép. Nhƣ vậy, hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi hoạt động có 

hiệu quả, đã giảm thiểu đƣợc tác động tiêu cực của nguồn phát sinh bụi, khí thải đến 

môi trƣờng xung quanh. 

5.3.2. Quản lý sự cố và công tác duy trì, bảo dƣỡng hệ thống xử lý khí thải 

Tính đến thời điểm hiện tại, các hệ thống xử lý khí thải của Công ty vận hành 

ổn định, không ghi nhận sự cố kỹ thuật hay kết quả quan trắc khí thải định kỳ vƣợt quy 

chuẩn cho phép. Kết quả quan trắc gần nhất đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng. Công tác duy tu, bảo dƣỡng và thay thế thiết bị của hệ thống xử lý khí thải 

đƣợc thực hiện định kỳ bởi cán bộ chuyên trách để đảm bảo hiệu quả vận hành và tuân 

thủ quy định pháp luật. 

5.3.3. Đánh giá tổng hợp về hiệu quả và mức độ phù hợp của hệ thống xử lý khí thải 

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi của Cơ sở đƣợc thiết kế và vận hành theo các tiêu 

chuẩn kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả cao trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí và tác 

động đến môi trƣờng.  

Kết quả quan trắc môi trƣờng lao động và môi trƣờng xung quanh nhà máy 

hằng năm cho thấy các chỉ tiêu bụi, hơi khí độc trong các xƣởng sản xuất đều đạt tiêu 

chuẩn cho phép theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Môi trƣờng. Điều 

này khẳng định hệ thống xử lý khí thải đang vận hành ổn định, phù hợp với yêu cầu kỹ 

thuật và quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

Tuy nhiên, để tối ƣu hơn nữa hiệu suất hoạt động, cần thực hiện bảo trì định kỳ, 

giám sát thƣờng xuyên và xem xét hệ thống xử lý khí thải khu vực sản xuất và khu vực 

lò hơi. Các hệ thống sử dụng phƣơng pháp lọc bụi túi và cyclone giúp không khí sau 

xử lý đạt tiêu chuẩn môi trƣờng. Để duy trì hiệu quả, cần bảo trì định kỳ, thay túi lọc 

khi cần thiết. 

5.4. TÌNH HÌNH PHÁT SINH, XỬ LÝ CHẤT THẢI 

5.4.1. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải thông thƣờng 

- Chất thải rắn sinh hoạt gồm: Giấy, vỏ hộp, thức ăn thừa, túi nilon... phát sinh 

hàng ngày và đƣợc thu gom, vận chuyển xử lý bởi Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ 

Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh với khối lƣợng thống kê nhƣ sau:  

Bảng 5. 3. Bảng thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải Khối lƣợng phát sinh  kg  
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Năm 2 24 Năm 2 25 

Chất thải rắn sinh hoạt 37.318 41.525 

5.4.2. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải công nghiệp thông thƣờng 

Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng gồm: thùng carton hỏng, giấy, bìa 

nilong, vỏ bao bì, sắt phế,... phát sinh hàng ngày và đƣợc thu gom, vận chuyển xử lý 

bởi Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thƣơng mại Môi Trƣờng Xanh với khối lƣợng 

thống kê nhƣ sau:  

Bảng 5. 4. Bảng thống kê khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải Khối lƣợng phát sinh  kg  

Năm 2 24 Năm 2 25 

Chất thải rắn công nghiệp 

thông thƣờng 

82.633 95.240 

5.4.3. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động văn phòng, hoạt động sản xuất và 

đƣợc thu gom, vận chuyển xử lý bởi Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thƣơng mại 

Môi Trƣờng Xanh với khối lƣợng thống kê nhƣ sau: 

Bảng 5. 5. Bảng thống kê khối lượng chất thải nguy hại 

T

T 
Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Tính 

chất 

nguy 

hại 

chính 

Mã 

CTNH 

Khối 

lƣợng 

phát sinh  

năm 

2024 

 kg năm  

Khối 

lƣợng 

phát sinh  

năm 

2025 

 kg năm  

1 1 Hộp mực in thải rắn  Đ, ĐS 08 02 04                                                            

14  

                                                          

27  

2 2 Bóng đèn huỳnh quang rắn  Đ, ĐS 16 01 06                                                         

126  

                                                       

151  

3 3 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
rắn  Đ, ĐS 18 01 03                                                         

287  

                                                   

1.075  

4 4 Thiết bị điện tử thải bỏ rắn  Đ, ĐS 16 01 13                                                         

299  

                                                       

170  

5 5 Bao bì mềm thải rắn  Đ, ĐS 18 01 01 
                                                    

3.116  

                                                   

4.767  
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6 6 
Bao bì cứng thải bằng 

kim loại 
rắn  Đ, ĐS 18 01 02 

                                                        

527  

                                                   

1.512  

7 7 
Bao bì cứng thải bằng 

vật liệu khác (thủy tinh) 
rắn  Đ, ĐS 18 01 04 

                                                           

30  

                                                       

244  

8 8 
Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc, giẻ lau nhiễm TPNH 
rắn  Đ, ĐS 18 02 01 

                                                        

237  

                                                       

825  

9 9 Dầu thải lỏng 
Đ, ĐS, 

C 
17 02 03 

                                                    

1.214  

                                                   

1.261  

10 1
0 
Hóa chất và hỗn hợp hóa 

chất PTN thải 
lỏng Đ, ĐS 19 05 02 

                                                           

0 

                                                       

409  

Tổng 5.850 10.440 

5.5. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Trong 02 năm gần đây (từ năm 2023 đến nay), dƣới sự hƣớng dẫn, kiểm tra 

của các cơ quan, ban ngành về quản lý nhà nƣớc, Cơ sở chƣa từng để xảy ra sự cố nào 

ảnh hƣởng đến môi trƣờng của khu vực và địa phƣơng. Ngày 22/10/2024 và 

16/4/2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành làm việc về quản lý lao động 

ngƣời nƣớc ngoài đối với Công ty. Tổ công tác đã hƣớng dẫn doanh nghiệp công tác 

KBTT và đề nghị doanh nghiệp quản lý ngƣời nƣớc ngoài theo đúng quy định của 

pháp luật và kịp thời báo cáo Phòng QLXNC khi có những vụ việc đột xuất liên quan 

đến ngƣời nƣớc ngoài. Ngày 09/4/2025, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an 

tỉnh Hải Dƣơng đã tiến hành kiểm tra về PCCC&CNCH, qua đó, ghi nhận Công ty đã 

thực hiện các yêu cầu về PCCC&CNCH theo quy định.  

 Ngày 29/8/2023, Công ty có tiếp đoàn thành tra của Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng về làm việc để rà soát công trình xử lý khí thải, khảo sát phục vụ việc quan trắc 

môi trƣờng để đánh giá hiệu quả xử lý khí thải của các doanh nghiệp và tác động, ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. Quá đó, xác định khí thải của Chi nhánh Công ty 

phát sinh từ các nguồn: khu vực phối trộn nguyên liệu, khu vực nghiền; khu vực ép 

viên, làm nguội; khu vực nhập liệu và xuất sản phẩm; lò hơi. Các biện pháp xử lý của 

Chi nhánh Công ty nhƣ sau: Khí bụi từ khu vực phối trộn nguyên liệu, khu vực nghiền 

và khu vực nhập liệu và xuất sản phẩm đƣợc thu gom và xử lý qua cyclon và hệ thống 

lọc bụi túi vải. Khí thải từ khu vực ép viên, làm nguội đƣợc thu gom và xử lý qua 

cyclon và hệ thống lọc bụi túi vải, khí sạch sau khi đƣợc xử lý trƣớc khi xả ra ngoài 

môi trƣờng qua 05 ống thoát khí. Chi nhánh Công ty có 02 lò hơi gồm lò hơi đốt gỗ 

(phoi bào và gỗ pallet băm) công suất 10 tấn/giờ và lò hơi đốt dầu FO công suất 5 

tấn/giờ. Tuy nhiên Chi nhánh Công ty chỉ sử dụng lò hơi đốt gỗ, lò hơi sử dụng dầu 
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FO chỉ dự phòng trong trƣờng hợp lò hơi công suất 10 tấn/giờ gặp sự cố và hầu nhƣ 

không sử dụng. Khí thải lò hơi đốt gỗ đƣợc thu gom và xử lý qua hệ thống xử lý khí 

thải bằng cyclon và bể dập nƣớc trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng qua ống khói cao 

25,5m. Theo kết quả quan trắc định kỳ gần nhất của Chi nhánh Công ty vào tháng 

6/2023 cho thấy mẫu khí thải phân tích đạt quy chuẩn môi trƣờng.  

 Theo  Biên bản làm việc của Phòng Cảnh sát môi trƣờng ngày 08/11/2022, Cơ 

bản Công ty đã có ý thức chấp hành công tác bảo vệ môi trƣờng và các quy định có 

liên quan đến lĩnh vực sản xuất. Đê nghị Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm các biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng, các quy định pháp luật có liên quan theo quy định. Về thực tế 

công tác chấp hành pháp luật bảo vệ môi trƣờng bao gồm: Nƣớc thải phát sinh: Nƣớc 

thải sản xuất phát sinh từ phòng thí nghiệm có lẫn hóa chất đƣợc thu gom về hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung của Công ty; nƣớc dập bụi lò hơi thu gom về bể lắng sử dụng 

lại tuần hoàn. Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên, 

bếp ăn tập thể đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Công ty công 

suất thiết kế 75 m
3
/ngày đêm. Công ty đã bố trí các rãnh thoát, hố lắng xung quanh dự 

án thu gom nƣớc mặt, nƣớc mƣa chảy tràn. Chất thải sinh hoạt: rác thải sinh hoatjm 

các chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc Công ty thu gom, có kho quản lý. 

Chất thải nguy hại: Công ty có bố trí khu vực lƣu giữ CTNH đảm bảo, có dán mã 

vạch, phân định phân loại CTNH. Bụi, khí thải: Công ty có sử dụng các quạt hút, lọc 

bụi túi vải để thu fom, quét dọn vệ sinh giảm thiểu bụi. Khí thải lò hơi đƣợc xử lý qua 

ống khói. 

Công ty cũng luôn đảm bảo công tác bảo vệ môi trƣờng, vệ sinh môi trƣờng 

trong phạm vi mặt bằng của Công ty. Đồng thời, Công ty không bị khiếu kiện, khiếu 

nại, phản ánh của ngƣời dân và các dự án, cơ sở lân cận về công tác bảo vệ môi 

trƣờng của Nhà máy. 
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CHƢƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƢƠNG 

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT Tên công trình Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

I Đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải  

1 

05 Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ khu vực 

máy nghiền công suất lần lƣợt là 25.680 

m
3
/giờ; 25.680 m

3
/giờ; 25.680 m

3
/giờ; 

21.300 m
3
/giờ và 25.680 m

3
/giờ. 

Dự kiến 06 tháng kể từ khi đƣợc cấp giấy 

phép môi trƣờng 
2 

05 Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ máy ép 

viên công đoạn làm lạnh công suất lần lƣợt là 

70.478 m
3
/giờ; 55.543 m

3
/giờ; 48.000 

m
3
/giờ; 39.189 m

3
/giờ và 70.520 m

3
/giờ. 

3 
01 Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ khu vực 

máy đùn ép công suất 34.380 m
3
/giờ. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tƣợng quy định tại cột 3 Phụ lục II Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Do vậy, kế hoạch quan trắc chất thải 

trong quá trình vận hành thử nghiệm của Cơ sở đƣợc thực hiện theo quy định tại khoản 

5 Điều 21 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 đƣợc sửa đổi bổ sung 

tại khoản 8 Điều 1 Thông tƣ số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 6. 2. Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của 

hệ thống xử lý nước thải, khí thải 

TT Thời gian 

Tần 

suất 

quan 

trắc 

Vị trí lấy 

mẫu 

Thông số quan 

trắc 

Quy chuẩn so sánh 

Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải (lấy mẫu đơn) 

1 
03 ngày liên 

tiếp trong 

giai đoạn 

01 

lần/ngày  

Mẫu khí 

thải tại ống 

thải khí của 

Lƣu lƣợng; Bụi 

tổng. 

 

QCVN19:2024/BTNMT 

(cột C) 
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TT Thời gian 

Tần 

suất 

quan 

trắc 

Vị trí lấy 

mẫu 

Thông số quan 

trắc 

Quy chuẩn so sánh 

vận hành ổn 

định   

05 Hệ thống 

xử lý bụi, 

khí thải từ 

khu vực 

máy nghiền. 

 

QCVN19:2024/BTNMT 

(cột C) 

2 

03 ngày liên 

tiếp trong 

giai đoạn 

vận hành ổn 

định   

01 

lần/ngày 

Mẫu khí 

thải tại ống 

thải khí của 

05 Hệ thống 

xử lý bụi, 

khí thải từ 

máy ép viên 

Lƣu lƣợng; Bụi 

tổng. 

3 

03 ngày liên 

tiếp trong 

giai đoạn 

vận hành ổn 

định  

01 

lần/ngày 

Mẫu khí 

thải tại ống 

thải khí của 

01 Hệ thống 

xử lý bụi, 

khí thải từ 

khu vực 

máy đùn ép 

Lƣu lƣợng; Bụi 

tổng. 

QCVN19:2024/BTNMT 

(cột C) 

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, giá trị giới hạn cho phép của các thông số 

ô nhiễm trong khí thải khi xả ra môi trường phải đáp ứng quy định tại QCVN 

19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột B).  

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch vận hành thử nghiệm là Trung tâm Quan trắc môi trƣờng – 

Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng thành phố Hải Phòng. 

6.2. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ 

ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

6.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

* Quan trắc định kỳ đối với nước thải 

Căn cứ khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 đƣợc 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ, Dự án không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan trắc nƣớc thải định kỳ. 

* Quan trắc định kỳ đối với bụi, khí thải công nghiệp 
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Căn cứ khoản 3 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, cơ sở thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan trắc định kỳ đối với bụi, khí thải. 

Căn cứ khoản 4 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, 

chƣơng trình quan trắc bụi, khí thải định kỳ trong giai đoạn vận hành của cơ sở nhƣ sau: 

Bảng 6. 3. Chương trình quan trắc bụi, khí thải định kỳ trong giai đoạn vận hành 

TT Vị trí quan trắc 
Tần suất  

quan trắc 
Thông số quan trắc 

1 

Tại 05 ống thải khí của 05 Hệ 

thống xử lý bụi, khí thải từ khu 

vực máy nghiền. 

06 

tháng/lần 
Lƣu lƣợng; Bụi tổng. 

2 

Tại 05 ống thải khí của 05 Hệ 

thống xử lý bụi, khí thải từ máy 

ép viên 

06 

tháng/lần 
Lƣu lƣợng; Bụi tổng.  

3 

Tại 01 ống thải khí của 01 Hệ 

thống xử lý bụi, khí thải từ khu 

vực máy đùn ép 

06 

tháng/lần 
Lƣu lƣợng; Bụi tổng. 

4 

Tại 01 ống thải khí của 01 Hệ 

thống xử lý bụi, khí thải từ khu 

vực lò hơi 10 tấn/h 

06 

tháng/lần 
Lƣu lƣợng; Bụi tổng; CO; NOx; SO2. 

- Phí bảo vệ môi trƣờng đối với khí thải: Cơ sở thuộc đối tượng phải quan 

trắc định kỳ đối với khí thải, là đối tượng thuộc điểm h, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

153/2024/NĐ-CP ngày 21/11/2024 của Chính phủ. Việc xả khí thải ra môi trường sẽ 

được tính dựa vào kết quả quan trắc định kỳ của nhà máy. Công ty có trách nhiệm lập 

Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường (theo Mẫu số 01 Nghị định số 153/2024/NĐ-CP 

ngày 21/11/2024 của Chính phủ) cho tổ chức thu phí là Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. Thời gian nộp Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường là trước ngày 20 tháng 

02/2027 (điểm b, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 153/2024/NĐ-CP ngày 21/11/2024 của 

Chính phủ). 
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Máy nghiền 01
Máy nghiền 02
Máy nghiền 03
Máy nghiền 04

Máy nghiền 05

Máy ép viên 01

Máy ép viên 02

Máy ép viên 03

Máy ép viên 04

Máy ép viên 05

Máy đùn ép

Lò hơi 10 tấn/h

 

Hình 6. 1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu quan trắc định kỳ 

* Quan trắc môi trường lao động 

Chủ cơ sở sẽ lập Hồ sơ vệ sinh môi trƣờng lao động trong giai đoạn vận 

hành của Dự án và sẽ nghiêm túc thực hiện việc quan trắc định kỳ môi trƣờng lao 

động theo đúng Hồ sơ vệ sinh môi trƣờng lao động đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt, xác nhận theo quy định.  

6.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

* Quan trắc tự động, liên tục đối với nƣớc thải: Căn cứ khoản 2 Điều 97 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 đƣợc sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, cơ sở không thuộc đối 

tƣợng phải thực hiện quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục. 

* Quan trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải: Căn cứ khoản 2 Điều 98 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, cơ sở không thuộc đối tƣợng 

phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của Chủ cơ sở 

Theo quy định của pháp luật, Cơ sở không phải thực hiện việc quan trắc nƣớc 

thải định kỳ. Tuy nhiên, để kiểm soát chất lƣợng nƣớc thải sau hệ thống xử lý nƣớc thải 
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tập trung trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải của KCN, đồng thời 

để đánh giá nội bộ việc vận hành các công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải, Công ty đề 

xuất thực hiện việc quan trắc định kỳ đối với nƣớc thải tại Cơ sở nhƣ sau: 

Bảng 6. 4. Kế hoạch quan trắc nước thải định kỳ của Cơ sở 

STT Vị trí quan trắc 
Tần suất 

quan trắc 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn  

đánh giá 

1 

Tại vị trí đấu nối đấu nối 

nƣớc thải sau xử lý của cơ 

sở với hệ thống thu gom 

nƣớc thải của KCN Tân 

Trƣờng. Toạ độ: 

X= 2315814.030 m; Y = 

549543.360 m 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105
o
45’,  múi 

chiếu 3
o
) 

01 năm/lần 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Amoni (N-NH4
+
), Tổng nitơ, 

Tổng photpho, Sunfua, Dầu 

mỡ khoáng, Clorua (Cl
-
), Clo 

dƣ, Tổng Coliform. 

Tiêu chuẩn của 

Khu công nghiệp 

theo Phụ lục Hợp 

đồng xử lý nƣớc 

thải 

6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG HÀNG NĂM 

Dự trù kinh phí thực hiện việc quan trắc môi trƣờng, lập báo cáo công tác bảo 

vệ môi trƣờng định kỳ hàng năm của Công ty là khoảng 250.000.000 đồng (bằng chữ: 

Hai trăm năm mươi triệu đồng). 
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CHƢƠNG VII. NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐÁP ỨNG 

TIÊU CHÍ MÔI TRƢỜNG ĐỂ ĐƢỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

THUỘC DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH 

Căn cứ Quyết định 21/2025/QĐ-TTg ngày 04/07/2025 của Thủ tƣớng Chính phủ 

quy định tiêu chí môi trƣờng và việc xác nhận dự án đầu tƣ thuộc danh mục phân loại 

xanh, một dự án đầu tƣ chỉ đƣợc xác nhận là „dự án xanh‟ khi đồng thời đáp ứng hai 

điều kiện: (i) có văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, giấy phép 

môi trƣờng hoặc đăng ký môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng (trừ trƣờng hợp đƣợc miễn) và (ii) thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng hoặc 

mang lại lợi ích môi trƣờng rõ rệt theo các yêu cầu tại Phụ lục danh mục phân loại 

xanh của Quyết định này. Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng thuộc loại 

hình sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, không thuộc các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ trực 

tiếp bảo vệ môi trƣờng hoặc mang lại lợi ích môi trƣờng theo danh mục quy định; do 

vậy, dự án không thuộc danh mục phân loại xanh theo tiêu chí phân loại nêu trên và 

không phải thực hiện thủ tục xác nhận dự án đầu tƣ thuộc danh mục phân loại xanh khi 

làm hồ sơ môi trƣờng, trừ trƣờng hợp nhà đầu tƣ có nhu cầu tự nguyện để tiếp cận các 

chính sách ƣu đãi về tín dụng xanh, trái phiếu xanh 

 

 



 BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng - Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam 

chi nhánh NM tại Hải Dƣơng 

 

HPCEM 2026                                                                                     129                                                                                                             

CHƢƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam – chi nhánh NM tại Hải Dƣơng là 

Chủ đầu tƣ của  Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng cam kết các nội dung 

trong giai đoạn vận hành nhƣ sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu, số liệu trong 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trƣờng. 

- Cam kết thực hiện việc thu gom, xử lý, xả thải nƣớc thải, bụi và khí thải đáp 

ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi 

trƣờng khác có liên quan. 

- Cam kết thực hiện việc thu gom, phân loại, lƣu giữ, chuyển giao chất thải 

nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông thƣờng khác đảm bảo vệ sinh 

môi trƣờng và các quy định của phát luật về bảo vệ môi trƣờng. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp, phƣơng án phòng ngừa, ứng phó và khắc 

phục các sự cố môi trƣờng, sự cố cháy nổ, sự cố tràn dầu và các sự cố khác.  

- Cam kết thực hiện việc quan trắc giám sát chất lƣợng môi trƣờng theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định 

kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật.  

- Cam kết dành khoản kinh phí để thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng, giám 

sát chất lƣợng môi trƣờng và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trƣờng. 

- Cam kết quản lý tốt nguồn thải, xử lý tốt các vấn đề khi có phản ánh của nhân 

dân và chính quyền địa phƣơng. 
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PHỤ LỤC CỦA BÁO CÁO 

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh 

3600224423-070, đăng ký lần đầu ngày 04/01/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 

28/07/2025.  

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ mã số dự án: 0785244522 do Ban Quản lý 

các khu công nghiệp cấp chứng nhận lần đầu ngày 04/01/2010, thay đổi lần thứ 5 

ngày 02/11/2016. 

3. Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dƣơng về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án “Đầu 

tƣ nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng (lần 2) tại Lô CN2-5, khu công 

nghiệp Tân Trƣờng, huyện Cẩm Giàng” của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam 

chi nhánh Hải Dƣơng. 

4. Giấy xác nhận số 38/GXN-STNMT ngày 26/02/2016 về việc đã thực hiện 

các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án 

“Đầu tƣ nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng (lần 2) tại Lô 2-5, KCN Tân 

Trƣờng, huyện Cẩm Giàng” của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh 

Hải Dƣơng. 

5. Hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất số 3010/2015/HDTĐ-TT ngày 

30/10/2015 giữa Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Hạ tầng Nam Quang và Công 

ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng. 

6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số BA 631475 ngày 10/01/2011 của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt 

Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng cấp. 

7. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CM 050675 ngày 04/5/2018 của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt 

Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng cấp. 

8. Giấy phép xây dựng số 02-KCN/GPXD ngày 16/6/2011 của Ban quản lý 

các Khu công nghiệp. 

9.  Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 70/TD-PCCC 

ngày 04/7/2011 do Công an tỉnh Hải Dƣơng cấp. 

10. Văn bản số 200/CV-PCCC ngày 04/7/2011 của Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH về việc thẩm duyệt PCCC Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi H.D. 

11. Giấy chứng nhận số 51/TD-PCCC ngày 18/6/2012 của Công an tỉnh Hải 

Dƣơng thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình Nhà máy sản xuất 

thức ăn chăn nuôi C.P Hải Dƣơng (điều chỉnh, bổ sung). 
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12.  Văn bản số 42/CV-PCCC ngày 17/02/2017 của Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung thiết kế PCCC. 

13. Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Kiểm tra 

nghiệm thu về PCCC) ngày 18/10/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tại công 

trình Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi C.P Hải Dƣơng. 

14. Văn bản số 172/NT-PCCC ngày 23/10/2019 của Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH về việc nghiệm thu PCCC của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt 

Nam Chi nhánh NM tại Hải Dƣơng. 

15. Hợp đồng dịch vụ xử lý nƣớc thải số C.P: 2310750977463V ngày 27/4/2023 

giữa Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển hạ tầng Nam Quang và Công ty Cổ phần 

Chăn nuôi C.P Việt Nam – Chi nhánh nhà máy tại Hải Dƣơng. 

16. Phụ lục 02 số hợp đồng C.P: 2510750974725V ngày 13/01/2025 đính kèm 

Hợp đồng dịch vụ xử lý nƣớc thải số C.P: 2310750977463V về điều chỉnh đơn giá và 

gia hạn Hợp đồng. 

17.  Biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án tại khu công nghiệp 

ngày 01/4/2020 của Ban QLVH KCN Tân Trƣờng đối với dự án: “Đầu tƣ nhà máy sản 

xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng (lần 2) tại lô CN2-5, KCN Tân Trƣờng, huyện Cẩm 

Giàng“. 

18.  Hợp đồng kinh tế số 11-25/CPHD-MTX, số hợp đồng CP: 

2510750977290V ngày 28/10/2025 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

sinh hoạt giữa Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh NM tại Hải 

Dƣơng và Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng xanh. 

19.  Hợp đồng kinh tế số 157-24/CPHD-MTX ngày 08/7/2024 về việc thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng giữa Công ty Cổ phần 

Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh NM tại Hải Dƣơng và Công ty TNHH Sản xuất 

Dịch vụ thƣơng mại môi trƣờng xanh và Phụ lục gia hạn hợp đồng số CP: 25107509. 

20.  Hợp đồng số 78-26/HĐ/MTX-CPHD số hợp đồng CP: 012621478-00 ngày 

31/01/2026 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại giữa Công ty Cổ 

phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh NM tại Hải Dƣơng và Công ty TNHH Sản 

xuất Dịch vụ thƣơng mại môi trƣờng xanh. 

21.  Hợp đồng dịch vụ số 1/THP_CPVN số hợp đồng CP: 012621479-00 ngày 

02/03/2026 về thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải giữa Công ty Cổ phần Chăn nuôi 

C.P. Việt Nam – Chi nhánh NM tại Hải Dƣơng và Công ty TNHH Môi trƣờng Tân 

Hƣng Phát. 

22. Biên bản làm việc ngày 22/10/2024 của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – 

Công an tỉnh Hải Dƣơng. 
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23. Biên bản làm việc ngày 16/04/2025 của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – 

Công an tỉnh Hải Dƣơng. 

24. Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngày 

20/03/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Hải Dƣơng. 

25. Biên bản kiểm tra ngày 09/4/2025 về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Hải Dƣơng. 

26. Biên bản làm việc của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 

29/8/2023. 

27. Biên bản làm việc của Phòng Cảnh sát môi trƣờng ngày 08/11/2022. 

28. Hóa đơn tiền nƣớc, tiền điện. 

29. Phiếu kết quả quan trắc khí thải; nƣớc thải. 

30. Các bản vẽ tổng mặt bằng; thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải; hệ thống xử lý nƣớc 

thải, khí thải, ống thải khí cải tạo, kho chứa rác thải. 

31.  Báo cáo tính toán, mô phỏng bằng mô hình lan truyền khí thải từ ống khói 

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Dƣơng. 
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